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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành theo Quyết định số   ngày    tháng    năm   
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

A. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. CĂN CỨ XÂY DỰNG 

1. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

2. Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ.

3. Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

4. Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

5. Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

6. Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 về việc qui định điều kiện, hồ sơ, qui trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 
8. Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học theo hệ thống tín chỉ hiện tại được xây dựng lần đầu tiên vào năm 2018. Chương trình được cập nhật theo hướng tiếp cận mới với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan gồm người sử dụng lao động, giảng viên và người học được khảo sát định kỳ cũng như sự thay đổi trong chuẩn năng lực theo quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhóm ngành điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y, sự thay đổi về triết lý giáo dục và cơ cấu hoạt động theo hướng tự chủ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Chương trình được thiết kế thời gian đào tạo trung bình là 2 năm, học viên cần tích lũy 66 tín chỉ trong 4 học kì chính bao gồm 56 tín chỉ cho các học phần và 10 tín chỉ thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo được xây dựng lần đầu vào năm 2018. Trưởng khoa quản lý chương trình phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá.

3. THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm y học

Trình độ: Thạc sĩ
Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành đào tạo: 8720601
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Loại hình đào tạo: Tập trung
Số tín chỉ yêu cầu: 66 tín chỉ

Khoa quản lý: Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Chứng nhận chất lượng: 

Website: http://ctump.edu.vn/ và  http://ctump.edu.vn/khoadieuduong

Ngày ban hành:

4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

4.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học nhằm giúp cho học viên nâng cao kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực xét nghiệm y học và kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, giảng dạy và chủ trì công trình nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

4.2. Mục tiêu cụ thể 

- PO1: Trình bày và phân tích các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong các lĩnh vực xét nghiệm vi sinh, ký sinh trùng, hóa sinh, huyết học, tế bào học - giải phẫu bệnh.

- PO2: Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu trong việc đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kết hợp được giữa xét nghiệm và lâm sàng nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

- PO3: Ứng dụng các phương pháp luận nghiên cứu khoa học để tổ chức nghiên cứu khoa học, có thể phát hiện và giải quyết được các vấn đề phát sinh, tồn tại thuộc lĩnh vực chuyên môn xét nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- PO4: Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu trên cơ sở tiếp cận và cập nhật liên tục kiến thức, kỹ thuật mới trong chuyên ngành và các lĩnh vực liên quan.

- PO5: Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động và đảm bảo chất lượng của một phòng xét nghiệm tương ứng tuyến tỉnh. 

- PO6: Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá học viên, kỹ thuật viên đáp ứng được các chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn của các chương trình đào tạo.
- PO7: Áp dụng các chuẩn mực đạo đức khi thực hiện nghiên cứu và quyết định các vấn đề trong thực hành nghề nghiệp.
- PO8: Tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên nguyên tắc thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế, các quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

- PO9: Tôn trọng quyền của người bệnh, trung thực, khách quan, công bằng, có trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
5. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ những yêu cầu nghề nghiệp, chịu trách nhiệm xã hội.

2. Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ và công nghệ thông tin vào các tình hướng thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3. Phát triển được năng lực tự học, tự nghiên cứu để thực hiện và phát triển nghề nghiệp.

4. Thực hiện thành thạo và hướng dẫn kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật xét nghiệm thường quy và chuyên sâu.

5. Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm một cách đồng bộ và đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, quy trình chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.

6. Có năng lực giám sát, đánh giá và đề xuất được giải pháp cải tiến trong việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn sinh học và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong phòng xét nghiệm.

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thể hiện được vai trò của lĩnh vực xét nghiệm trong hệ thống y tế.

8. Chủ trì được đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia hiệu quả công tác đào tạo, xây dựng và cải tiến các quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực xét nghiệm và các lĩnh vực ngành liên quan.
6. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

	TT
	Khối lượng học tập
	Tín chỉ

	1
	Các môn chung
	9

	2
	Các môn cơ sở, hỗ trợ 
	12

	3
	Các môn chuyên ngành
	35

	4
	Luận văn tốt nghiệp
	10

	Tổng cộng
	66


7. TUYỂN SINH

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	STT
	Tên học phần
	Tổng số TC
	Phân bố TC

	
	
	
	LT
	TH

	1. Các học phần chung
	9
	8
	1

	1
	Triết học
	3
	3
	0

	2
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	3
	2
	1

	2. Các học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6

	2.1. Học phần cơ sở, hỗ trợ bắt buộc
	6
	3
	3

	4
	Y sinh học di truyền
	3
	2
	1

	5
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	3
	1
	2

	2.2. Học phần cơ sở, hỗ trợ tự chọn (chọn 1 cơ sở và 1 hỗ trợ)
	6
	3
	3

	6
	Lý sinh
	3
	2
	1

	7
	Phân tích dụng cụ
	3
	1
	2

	8
	Di truyền học ở người
	3
	2
	1

	9
	Bệnh di truyền phân tử
	3
	1
	2

	3. Các học phần chuyên ngành
	35
	14
	21

	3.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc
	25
	10
	15

	10
	Công nghệ sinh học trong y học
	5
	2
	3

	11
	An toàn phòng xét nghiệm
	5
	2
	3

	12
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	5
	2
	3

	13
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	5
	2
	3

	14
	Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	5
	2
	3

	3.2. Học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 2 môn)
	10
	4
	6

	15
	Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
	5
	2
	3

	16
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học – Truyền máu
	5
	2
	3

	17
	Hóa sinh lâm sàng
	5
	2
	3

	18
	Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng y học
	5
	2
	3

	19
	Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Hóa mô miễn dịch
	5
	2
	3

	20
	Kỹ thuật xét nghiệm Di truyền y học
	5
	2
	3


	Tổng
	56
	28
	28

	4. Luận văn tốt nghiệp
	10
	
	

	Tổng số tín chỉ của khóa học
	66
	
	


9. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

9.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận đôi, thảo luận nhóm, chuyên đề, tình huống giải quyết vấn đề, vấn đáp, đóng vai, sử dụng hình ảnh và các đoạn phim video ngắn minh họa.
- Thực hành: làm mẫu động tác, vấn đáp, thảo luận nhóm, giảng dạy trên mô hình, video, tranh ảnh, tiêu bản minh họa, hướng dẫn thực hành tại cơ sở thực địa thu thập các thông tin liên quan tại thực địa, làm báo cáo thu hoạch, bình bệnh án, học thực nghiệm trên mô hình và dụng cụ, thiết bị, thực hành tại phòng thực hành cơ sở, phòng xét nghiệm lâm sàng, thực hành với chỉ tiêu xét nghiệm, bảng kiểm, viết báo cáo kết quả thí nghiệm, nhận định và phân tích kết quả, báo cáo kết quả, thực hành quy trình vận hành phòng xét nghiệm.

9.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: nghe giảng bài trên lớp; động não, tìm cách giải quyết vấn đề và các bài tập áp dụng; phân tích tình huống; đặt câu hỏi/trả lời câu hỏi; thảo luận theo nhóm; nộp sản phẩm thảo luận; trình bày chuyên đề; tham gia đóng vai; làm kiểm tra theo yêu cầu; nghiên cứu tài liệu.
- Thực hành: tham gia đóng vai, đặt và trả lời câu hỏi; báo cáo chuyên đề; quan sát, ghi nhận, thực hành thao tác tại phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm; nhận định và phân tích kết quả; đọc trước tài liệu, thảo luận nhóm, viết bài thu hoạch thực hành; giải quyết các tình huống tư vấn; thực hành với bảng kiểm, thảo luận nhóm, chuẩn bị cho một quy trình, vận hành phòng xét nghiệm, biện luận bệnh án có xét nghiệm, trực phòng xét nghiệm.

9.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Hướng dẫn tự học: giao bài tập cá nhân, bài tập nhóm; giới thiệu tài liệu tham khảo cho học viên; cung cấp tài liệu hướng dẫn tự học của học phần, hướng dẫn trực tiếp hoặc qua email, diễn đàn thảo luận trực tuyến qua các phương tiện hỗ trợ;
- Tự học: tìm kiếm thông tin để làm bài tập cá nhân; thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giảng viên; hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, luyện tập các kỹ năng của môn học; tự nghiên cứu tài liệu, đọc một số nội dung trong giáo trình và tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi lý thuyết, hoàn thành bài tập cá nhân hoặc bài tập theo nhóm; học tập trên các tài nguyên trực tuyến như: Pubmed, Pathology Outline, Webpath; quan sát hình ảnh vi thể trên máy tính, sưu tầm từ internet; làm bài tập E – learning; đăng ký tự học kỹ năng tại phòng thực tập.
10. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

- Lý thuyết: 

+ Chuyên cần: điểm danh, thái độ học tập, mức độ chấp hành nội quy học tập, đóng góp vào giờ học, mức hợp tác trong thực hiện các yêu cầu tự học.

+ Kiểm tra thường xuyên: bài tập tự học (chuyên đề, báo cáo thu hoạch), bài kiểm tra MCQ, câu hỏi ngắn, kiểm tra tình huống, vấn đáp, sản phẩm thiết kế câu hỏi MCQ-s đánh giá cho từng bài học, trình bày chuyên đề, 
+ Thi kết thúc học phần: bài thi MCQ, câu hỏi ngắn, tự luận;  trả lời câu hỏi vấn đáp, tình huống lâm sàng.
- Thực hành: 

 
+ Kiểm tra: bài tập thực hành thao tác ở phòng thí nghiệm, đánh giá sổ tay lâm sàng, chỉ tiêu xét nghiệm, bài tập tình huống, bài kiểm tra MCQ, tự luận.

+ Thi kết thúc: thực hành với bảng kiểm, tình huống; đánh giá sản phẩm của thao tác kỹ thuật/thí nghiệm.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

11.1. Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 học kỳ chính.

- Học viên được đào tạo theo hình thức tập trung áp dụng Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành về quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
11.2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

11.2.1. Điều kiện tốt nghiệp

a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương trình độ bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chương trình đào tạo;    

c) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

e) Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.

11.2.2. Cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm

- Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng quyết định cấp bằng thạc sỹ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ cấp bằng thạc sỹ gồm:

a) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

b) Chứng chỉ môn tiếng Anh;

c) Bảng điểm học tập toàn khóa;

d) Lý lịch khoa học của học viên;

e) Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: luận văn, biên bản của Hội đồng chấm luận văn, nhận xét của các phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm điểm.

g) Các hồ sơ khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Bảng điểm cấp cho học viên phải liệt kê đầy đủ tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm đánh giá học phần lần 1 và lần 2 (nếu có), điểm trung bình chung học tập toàn khóa, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách Hội đồng chấm luận văn.
11.3. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

Thời gian thiết kế của chương trình là 4 học kỳ chính. 
Mỗi học kỳ chính có ít nhất 16 tuần thực học và kiểm tra thường xuyên, 2 tuần thi kết thúc học phần. Một học kỳ phụ (học kỳ hè) có từ 5 đến 7 tuần thực học và kiểm tra thường xuyên, 1 đến 2 tuần thi kết thúc học phần. Giữa hai học kỳ chính có một tuần nghỉ để học viên thực hiện việc đăng ký học phần.

Để tiếp thu 1 tín chỉ lý thuyết và tiền lâm sàng, học viên phải dành ít nhất 30 giờ tự học bắt buộc theo hướng dẫn của giảng viên. Phân bố giờ tự học như sau: khoảng 1/3 số giờ để tự học cá nhân, 1/3 số giờ để tiếp cận thư viện và internet và 1/3 số giờ để học nhóm.

Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho chương trình đào tạo, nhà trường dự kiến số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.
11.4. Các loại học phần 

a) Có hai loại học phần trong chương trình đào tạo: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc học viên phải tích lũy;

- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng học viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.

b)  Khi tổ chức dạy - học các học phần được phân thành:

- Học phần tiên quyết: là học phần mà học viên phải tích lũy mới được đăng ký học học phần tiếp theo và phải thực hiện đúng theo chương trình đào tạo.

- Học phần học trước: học phần A là học phần học trước của học phần B, khi học viên muốn đăng ký học học phần B thì phải đăng ký và học xong học phần A. 

- Học phần điều kiện: là học phần mà học viên phải hoàn thành nhưng kết quả thi không dùng để tính điểm trung bình chung tích lũy bao gồm: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất hoặc các học phần khác được quy định trong chương trình đào tạo).
11.5. Tổ chức lớp học 

a) Lớp Học viên chuyên ngành: lớp học viên chuyên ngành được tổ chức là lớp được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Lớp học viên chuyên ngành được ổn định trong suốt khóa học để triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác học tập và rèn luyện. Mỗi lớp học viên chuyên ngành được tổ chức theo Quy chế Công tác học sinh học viên, có mã số riêng gắn với khoa/khóa đào tạo, có một cán bộ làm giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập cho học viên trong lớp về các vấn đề học vụ, giúp đỡ học viên lập kế hoạch học tập trong từng học kỳ và kế hoạch cho toàn bộ khóa đào tạo.

b) Lớp học phần: lớp học phần là lớp có học viên đăng ký theo học cùng 1 học phần, có cùng thời khóa biểu của học phần trong cùng một học kỳ. Mỗi lớp học phần được gắn một mã số riêng. Lớp học phần do Bộ môn/Khoa chịu trách nhiệm quản lý. Mỗi lớp học phần có một trưởng lớp và phó lớp tham gia quản lý lớp học phần để thực hiện nhiệm vụ học tập môn học, các hoạt động tự quản khác trong giờ học. Trưởng lớp và phó lớp do giảng viên/bộ môn đề cử và quản lý.   
11.6. Đăng ký học phần  

a) Học viên được thông báo tổng số tín chỉ phải hoàn thành, các học phần được học, bên cạnh đó vào đầu mỗi năm học, trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết học phần, điều kiện tiên quyết, học trước, song hành để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần.

b) Theo thời gian quy định, đầu mỗi học kỳ học viên bắt đầu đăng ký các học phần theo kế hoạch học tập đã lập. Học viên chỉ đăng ký các học phần có trong kế hoạch học tập, khi đăng ký học viên được chọn nhóm học phù hợp, sau khi đăng ký xong sẽ nhận được thời khóa biểu cá nhân. Các học viên mới trúng tuyển không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học. Từ học kỳ 2 trở đi học viên phải đăng ký học phần. Học viên có thể đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ theo 2 hình thức: đăng ký bình thường và đăng ký muộn .

a) Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký được thực hiện trước khi bắt đầu học kỳ 1 tuần.

b) Đăng ký muộn là hình thức đăng ký được thực hiện trong tuần đầu học kỳ

cho những học viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học đổi sang học phần khác khi học phần đăng ký trước đó không có mở lớp. Không áp dụng cho những học phần lâm sàng chỉ có 1 tín chỉ.

3. Số tín chỉ tối thiểu mà mỗi học viên phải đăng ký học trong mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối cùng của khóa học) được quy định như sau: 

a) Đối với học viên được xếp hạng học lực bình thường (≥ 2,00 theo thang điểm 4 và ≥ 5,00 theo thang điểm 10): 16 - 22 tín chỉ cho mỗi học kỳ (số tín chỉ tối thiểu mà mỗi học viên phải đăng ký sẽ được giảm đi hoặc tăng thêm dựa vào kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo dự kiến theo từng ngành).

b) Đối với học viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu (< 2.0 theo thang điểm 4 hoặc < 5,00 theo thang điểm 10): 10 - 14 tín chỉ mỗi học kỳ.

c) Trong học kỳ phụ, học viên được phép đăng ký học không quá 08 tín chỉ. - Trong trường hợp đặc biệt, học viên muốn đăng ký học ít hơn số tín chỉ tối thiểu thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

d) Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện về học phần tiên quyết, học trước, song hành của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.
11.7. Thang điểm

11.7.1. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,1. 

b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 0,1 sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

	Loại
	Điểm chữ
	Thang điểm 10
	Xếp loại

	Đạt


	A
	Từ 9,00 đến 10,00
	Xuất sắc

	
	B+
	Từ 8,00 đến 8,90
	Giỏi

	
	B
	Từ 7,00 đến 7,90
	Khá

	
	C+
	Từ 6,50 đến 6,90
	Trung bình

	
	C
	Từ 5,50 đến 6,40
	

	
	D+
	Từ 5,00 đến 5,40
	

	
	D
	Từ 4,00 đến 4,90
	

	Không đạt
	F
	< 4,00
	Yếu

	Miễn
	M
	Miễn
	


11.7.2. Cách tính điểm trung bình chung

Chương trình đào tạo chi tiết ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

a) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần mà học viên đã đăng ký trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm F) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó. 
Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm học phần bị điểm F và học phần điều kiện).

b) Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số hệ 4 như sau: 

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Quy đổi thang điểm 4

	Từ 9,00 đến 10,00
	A
	4

	Từ 8,00 đến 8,90
	B+
	3,5

	Từ 7,00 đến 7,90
	B
	3,0

	Từ 6,50 đến 6,90
	C+
	2,5

	Từ 5,50 đến 6,40
	C
	2,0

	Từ 5,00 đến 5,40
	D+
	1,5

	Từ 4,00 đến 4,90
	D
	1,0

	< 4,00
	F
	0

	Miễn
	M
	


c) Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

· A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

· ai là điểm của học phần thứ i

· ni là số tín chỉ của học phần thứ i

· n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực học viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.
11.8. Đánh giá học phần 

Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

 Đối với các học phần thực hành: Học viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần.

 Đánh giá tự học: Học viên phải hoàn thành các hoạt động tự học do bộ môn tổ chức tùy theo đặc thù của từng học phần để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

11.9. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 

a) Cuối mỗi học phần, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những học viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có học phần bị điểm D+, D, F (dưới 1,5 theo thang điểm 4 hoặc dưới 5,00 theo thang điểm 10) ở kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính. 

b) Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ.

11.10. Công cụ và tiêu chí kiểm tra/đánh giá 
(có thể thay đổi theo yêu cầu của học phần)

Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2. Đánh giá của cá nhân vào bài tập nhóm

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Trưởng nhóm, người báo cáo bài tập, có ý tưởng chủ đạo định hướng nhóm trong quá trình làm việc
	9-10 điểm

	Góp ý tích cực, đóng góp tốt vào kết quả chung
	7-9 điểm

	Góp ý tích cực, đóng góp tương đối vào kết quả chung
	5-7 điểm

	Góp ý tích cực
	3-5 điểm

	Có góp ý một phần
	1-3 điểm

	Không đóng góp 
	0 điểm


Rubric 3. Đánh giá điểm bài tập nhóm/bài tập cá nhân

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập  đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập  đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 4. Đánh giá chỉ tiêu lâm sàng/xét nghiệm

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	> = 100% chỉ tiêu
	10 điểm

	75 – dưới 100% chỉ tiêu
	7,5 – 9,0 điểm

	50 – 75% chỉ tiêu
	5,0 – 7,5 điểm

	Dưới 50% chỉ tiêu
	0 điểm


Rubric 5. Báo cáo chuyên đề
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


Rubric 6. Đánh giá phần vấn đáp
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí


12. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
12.1. Hội đồng khoa học và đào tạo trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về xây dựng quy chế, quy định, quy trình đào tạo; đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai, đề xuất chỉnh sửa, đổi mới, phát triển và hủy bỏ các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, từ điển học phần của chương trình đào tạo. 

12.2. Phòng Đào tạo Sau đại học

Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược và thực hiện mục tiêu đào tạo đại học; giám sát chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và phối hợp đảm bảo chất lượng đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác kết quả học tập và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy chế. Xây dựng và giám sát thực hiện quy chế đào tạo; Triển khai và quản lý liên kết đào tạo và hợp đồng đào tạo của các cơ sở đào tạo ngoài trường. Một số nhiệm vụ chính thực hiện công tác đào tạo:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo; Phối hợp các Khoa và đơn vị xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo.

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm và đề xuất phương án tuyển sinh; Tham mưu, đề xuất, xây dựng quy định và chuẩn bị thủ tục liên kết đào tạo với các cơ sở và tổ chức đào tạo có uy tín trong nước và trên thế giới.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ cho các chuyên ngành đào tạo; Lập thời khóa biểu, triển khai và đồng thời giám sát việc thực hiện hoạt động dạy và học. Phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch sử dụng công cụ và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy-học đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở thực hành. Quản trị phần mềm quản lý đào tạo. Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho học viên.

- Quản lý và giám sát dữ liệu kết quả học tập của học viên; Tổ chức in bảng điểm và nhập điểm học phần; kiểm tra xử lý đúng quy định về điểm; Theo dõi và xử lý đúng quy định về học tập, xếp loại học tập. Theo dõi đăng ký học phần và trả nợ học phần; Xét miễn giảm và công nhận học phần, bảo lưu kết quả học tập. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình học tập của học viên (nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển trường…). Cung cấp dữ liệu để cấp chứng chỉ, văn bằng; Xét tốt nghiệp và hoàn chỉnh hồ sơ tốt nghiệp.

- Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và giám sát thực hiện đào tạo bảo đảm chuẩn đầu ra do các Khoa xây dựng theo tiêu chí kiểm định chất lượng; Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học. Phối hợp với các bên liên quan giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, quy định giảng dạy - học, thi kiểm tra, thực hiện chế độ công tác của giảng viên và chấp hành quy chế đào tạo của học viên. Thực hiện công tác nghiệm thu và tái bản giáo trình giảng dạy.

12.3. Phòng Đảm bảo chất lượng

Phối hợp cùng các khoa, phòng Đào tạo đại học trong công tác khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động đào tạo.

Thực hiện công tác tham mưu cho Ban Giám Hiệu, hỗ trợ Ban Chủ Nhiệm các khoa trong hoạt động kiểm tra và đánh giá đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

12.4. Khoa và Đơn vị huấn luyện kỹ năng

Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn hoặc mua tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định và theo thông lệ quốc tế.

12.5. Bộ môn

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các môn học do bộ môn phụ trách trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường và của khoa. 

Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết học phần, các môn học liên quan; phát triển vật liệu giảng dạy, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học …được trưởng khoa và hiệu trưởng giao.

Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học viên theo quy định của Trường.

Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa, của Trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

12.6. Hiệu trưởng 

Xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng khoa học và đào tạo trước khi quyết định các vấn đề đã giao cho hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn. Trường hợp không đồng ý với ý kiến tư vấn, hiệu trưởng có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo Hội đồng Trường trong kỳ họp Hội đồng Trường gần nhất.

Ra quyết định ban hành chương trình đào tạo, ban hành chuẩn đầu ra, các nội dung chỉnh sửa, đổi mới các hoạt động giảng dạy, học tập, nội dung chương trình đào tạo. 

12.7. Trưởng khoa

Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo của khoa, tổ chức cuộc họp Hội đồng khoa, triệu tập cuộc họp với các bộ môn để triển khai chương trình kế hoạch đào tạo, đề xuất chỉnh sửa chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết học phần.

12.8. Trưởng bộ môn

Trưởng bộ môn là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần được giao trong chương trình đào tạo, phân công giảng dạy và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của Trường, Khoa.

12.9. Giảng viên 

Giảng viên là tên gọi chung các chức danh chuyên môn làm công tác giảng dạy của Trường. Các chức danh chuyên môn làm công tác giảng dạy bao gồm: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Giảng viên có thể trong độ tuổi hoặc trên độ tuổi lao động. 

Có nhiệm vụ giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo; hướng dẫn và chấm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học; thực hiện đầy đủ, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo.

Giảng viên trong thời gian làm công tác trợ giảng thực hiện hỗ trợ giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài. 

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo.

12.10. Học viên
Thực hiện nhiệm vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Người học là người nước ngoài phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán của Việt Nam. Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Trường; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

Thực hiện các quy chế về đào tạo, công tác học viên và các quy định của pháp luật có liên quan đến người học; thực hiện quy chế, nội quy của Trường. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nộp học phí và các khoản khác theo quy định.

Học viên được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện theo quy định; được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tham gia đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội, hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành.

Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của Trường, được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Trường các giải pháp góp phần xây dựng Trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan khi đủ điều kiện theo quy định và được giải quyết các thủ tục hành chính khác, và tham gia các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường theo quy định của pháp luật.

B. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRIẾT HỌC
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 3
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết):  45
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 90
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa I năm thứ nhất

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Khoa học cơ bản


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần triết học gồm có 4 chương cung cấp những kiến thức khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. Nội dung học phần hình thành nên thế giới quan và phương pháp luận biện chứng duy vật cho hoạt động nhận thức và thực tiễn của học viên.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này giúp cho học viên:

1. Trình bày được các nội dung nâng cao về triết học và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Hiểu biết về mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Vận dụng thế giới quan triết học trong nhận thức và thực tiễn.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được khái luận chung về triết học, nội dung nâng cao của triết học Mác-Lênin.
	Kiến thức
	2

	CLO2
	Trình bày được mối quan hệ giữa triết học và các khoa học, phân tích được vai trò của khoa học đối với đời sống xã hội.
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn.
	Kỹ năng
	2

	CLO4
	Ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho bản thân.
	Thái độ
	2


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Chương 1
	Khái luận về triết học
	15
	30

	Chương 2
	Triết học Mác-Lênin
	13
	26

	Chương 3
	Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học
	9
	18

	Chương 4
	Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển xã hội
	9
	18


	
	Tổng cộng
	45
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

- Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết
- Phương pháp học: Học lý thuyết, tự học, học trực tuyến
6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, động não, vấn đáp, thảo luận nhóm

6.2. Phương pháp học tập của người học: Lắng nghe, tìm cách giải quyết vấn đề,  đặt câu hỏi/trả lời câu hỏi, thảo luận theo nhóm

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp hướng dẫn tự học: Giao bài tập cá nhân, bài tập nhóm, chuyên đề, giới thiệu tài liệu tham khảo cho sinh viên.

- Phương pháp tự học: Tìm kiếm thông tin để làm bài tập cá nhân, chuyên đề, thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giảng viên.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Giáo trình triết học – Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, Nxb. Chính trị quốc gia.

7.2. Tài liệu tự học
1. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia xã bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Triết học Mác-Lênin: giáo trình, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Vũ Văn Viên (2011), Phân tích triết học: Bản chất của tri thức toán học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Bá Dương (2018), Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác, Nxb. Chính trị quốc gia.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

3. Eijk, Philip van der (2005), Medicine and philosophy in classical antiquity : Doctors and philosophers on nature, soul, health and disease, Cambridge University Press, New York.

4. Nguyễn Tấn Hùng (2012), Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Tạp chí Triết học: http://www.triethoc.info
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài báo cáo/bài thuyết trình
	Rubric 1
	20%

	Chuyên đề
	Bài tiểu luận
	Rubric 2
	80%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Tham gia vào hoạt động tự học
	Rubric 1
	10%

	
	Chuyên đề (tiểu luận)
	Bài tiểu luận
	Rubric 2
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận
	Rubric 3
	60%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S

	CLO2
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S

	CLO3
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S

	CLO4
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chương 1
	H
	H
	H
	H

	Chương 2
	H
	H
	H
	H

	Chương 3
	H
	H
	H
	H

	Chương 4
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

	9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

CLOs

PP
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H

	Tiểu luận
	H
	H
	H
	H

	Tự luận
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chương 1
	H
	S
	H
	H

	Chương 2
	H
	S
	H
	H

	Chương 3
	S
	H
	S
	H

	Chương 4
	S
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Động não
	Vấn đáp
	Thảo luận nhóm

	Chương 1
	X
	X
	X
	X

	Chương 2
	X
	X
	X
	X

	Chương 3
	X
	X
	X
	X

	Chương 4
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Chuyên cần
	Tiểu luận
	Tự luận

	Chương 1
	X
	X
	X

	Chương 2
	X
	X
	X

	Chương 3
	X
	X
	X

	Chương 4
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động học tập

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học

	Bài tập chuẩn bị cá nhân
	Không hoàn thành bài tập nào
	Hoàn thành một số các bài tập, còn mắc lỗi.
	Hoàn thành hầu hết các bài tập, đúng hạn
	Hoàn thành các bài tập đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng tương đối tốt.
	Hoàn thành các bài tập đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng tốt

	Tham gia hoạt động nhóm
	Không tham gia hoạt động của nhóm
	Hiếm khi tham gia hoạt động của nhóm
	Đôi khi tham gia hoạt động và đóng góp ý kiến
	Thường xuyên tham gia và đóng góp ý kiến.
	Tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến, có ý tưởng mới, sáng tạo.


Rubric 2: Bảng điểm đánh giá tiểu luận

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt

	
	
	Level F

(0 - 3.9)
	Level D

(4.0 - 5.4)
	Level C

(5.5 - 6.9)
	Level B

(7.0 - 8.4)
	Level A

(8.5 - 10)

	
	
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Nội dung tiểu luận
	60%
	Nội dung không phù hợp, không có trong chương trình
	Nội dung có trong chương trình tương đối phù hợp, không có vận dụng
	Nội dung phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, có vận dụng phù hợp
	Nội dung phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, vận dụng phù hợp, có mở rộng, có trích dẫn nguồn
	Nội dung phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, vận dụng  phù hợp với ngành nghề, có mở rộng, có trích dẫn nguồn đầy đủ 

	Kết cấu tiểu luận
	20%
	Sai quy cách, không đúng yêu cầu về kết cấu 
	Chưa thật đúng quy cách, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kết cấu
	Đúng quy cách, còn thiếu một vài mục trong kết cấu tiểu luận
	Đúng quy cách, có đầy đủ các phần, mục, tiểu mục đúng  theo yêu cầu
	Rất đúng quy cách, có đầy đủ các mục theo đúng yêu cầu, cân đối 

	Hình thức trình bày và mức độ cẩn thận
	20%
	Sai định dạng, quá cẩu thả
	Chưa thật đúng định dạng, còn nhiều lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả
	Đúng định dạng, còn một vài lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả
	Đúng định dạng, tương đối đẹp, rất ít lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả
	Rất đúng quy cách, chỉnh chu, chuyên nghiệp


Rubric 3: Bảng điểm đánh giá thi tự luận

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt

	
	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	
	
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Biết
	30%
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề
	Xác định được vấn đề, trình bày được vấn đề một cách cơ bản


	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được nội dung cơ bản của vấn đề
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, kết cấu chặt chẽ

	Hiểu
	30%
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề
	Giải thích, làm rõ được một phần của vấn đề
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc

	Vận dụng
	40%
	Không có vận dụng
	Có vận dụng một phần
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ, chưa bám sát vấn đề
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp và bám sát vấn đề
	Vận dụng phù hợp; sáng tạo; rút ra được ý nghĩa phương pháp luận


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

NGOẠI NGỮ

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết:03
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 45
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 90
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): cao học Kỹ thuật xét nghiệm y học năm thứ nhất

	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: bộ môn Ngoại ngữ - khoa Khoa học Cơ bản


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Ngoại ngữ thuộc kiến thức giáo dục đại cương, giới thiệu các chủ điểm liên quan đến y học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp,và thuốc. Học phần này trang bị cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ phápvà các kỹ năng giao tiếp liên quan đến các chủ điểm đã được đề cập ở trên. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên phát triển:

1. Kiến thức từ vựng và cấu trúc ngữ phápliên quan đến y học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp, và thuốc.
2. Các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

3. Khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ trong công việc, học tập và nghiên cứu.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Sử dụng chính xác nghĩa của từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trongy học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp, và thuốc.
	Kiến thức
	2

	CLO2
	Xác định được những nội dung chủ yếu và các chi tiết quan trọng trong các dạng văn bản.
	Kỹ năng

Thái độ
	3

	CLO3
	Giao tiếp với đồng nghiệp, các đối tượng khác trong ngành, thân nhân của họ và bệnh nhân về các chủ đề đã đề cập.
	Kỹ năng

Thái độ
	4

	CLO4
	Viết được các dạng văn bản phổ biến
	Kỹ năng
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Emergency medicine
	6
	12

	Bài 2
	Obstetrics
	6
	12

	Bài 3
	Blood 
	6
	12

	Bài 4
	Skin 
	6
	12

	Bài 5
	Surgery 
	6
	12

	Bài 6
	Cardiology 
	5
	10

	Bài 7
	Respiratory Medicine 
	5
	10

	Bài 8
	Medications 
	5
	10

	
	Tổng cộng
	45
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy


Thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, vấn đáp, động não, tự học.
6.2. Phương pháp học tập của người học


Lên lớp nghe giảng, tham gia trao đổi, trình bày, tham gia đóng vai, đặt và trả lời câu hỏi.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên, hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, tự học các kỹ năng.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy


English in Medicine for postgraduates

7.2. Tài liệu tự học

1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine, 10th.ed,W.B. Saunders Company 

2. Judi, L. N & Kelsey P. L (2019), A short course in Medical Terminology, 4th.ed, Wolters Kluwer

3. Cohen, B. J & DePetris, A (2017) Medical Terminology, an illustrated guide, 8th.ed., Wolters Kluwer

7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. McCarter, S (2010), Medicine 2, Oxford University Press.

2. Greenan, J. & Grice, T. (2008), Nursing 2, Oxford University Press

3. Gylys, B. & Wedding (2009), M. Medical Terminology systems – A body system approach, F.A Davis Company. Philadelphia.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Thảo luận các chủ đề bài học
	Rubric  1
	100%

	Bài tập cá nhân
	Kết quả bài tập
	Rubric 2
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh + thái độ trong giờ học (hoạt động nhóm, bài tập,…)
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Bài kiểm tra 

(tự luận và trắc nghiệm)
	Rubric 2

Thang điểm
	20%

	
	
	Bài tập tự học 
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3

Thang điểm
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO2
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO3
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO4
	S
	H
	H
	N
	N
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	S
	H
	H
	N

	Thảo luận nhóm
	S
	H
	H
	H

	Đóng vai
	N
	N
	H
	N

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Động não
	H
	H
	H
	H

	Tự học
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài tập
	H
	H
	H
	H

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S

	Bài kiểm tra 
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

Thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, vấn đáp, động não, tự học
	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Đóng vai
	Vấn đáp
	Động não
	Tự học

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Tự luận

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Rubric 1: Điểm danh và thái độ trong giờ học 

	Điểm
	10
	9,5-0,0
	Không đủ điều kiện dự thi

	Tham gia lớp học
	100% số tiết học
	Vắng 1 tiết: trừ 1đ nếu không có lý do chính đáng, trừ 0,5đ nếu có lý do chính đáng
	Vắng từ 10 tiết trở lên 

	Thái độ trong giờ học
	Tham gia thảo luận nhóm; hoàn thành các bài tập được giao
	Trừ 0,5đ/lần nếu không tập trung hoặc trả lời không được các câu hỏi mức độ dễ. Cộng 0,5đ/lần nếu trả lời được các câu hỏi khó của GV hoặc trình bày ý kiến sau buổi làm việc nhóm.
	

	Bài tập
	Hoàn thành các bài tập được giao
	Thiếu 1 bài tập: trừ 0,5đ/lần
	


Rubric 2: Đánh giá thường xuyên 

	Hoạt động
	Hình thức
	Điểm
	Tỉ lệ

	Kiểm tra tại lớp 
	Bài kiểm tra
	10
	80%

	Bài tập tự học online 
	Hoàn thành đầy đủ các bài tập tự học
	10
	20%


Rubric 3: Thi kết thúc(Theo thang điểm qui định của Trường)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết:  2
	Thực hành:  1

	Phân bố thời gian (tiết): 60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Địa điểm, thời gian: HK1 năm 1

	Đối tượng: Học viên cao học, CK2, BS nội trú các Khóa

	Học phần tiên quyết: Không

Học phần học trước: Không

Học phần song hành: Không

	Phụ trách giảng dạy: GS.TS Phạm Văn Lình


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp các kiến thức về về các thiết kế nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên cứu, cách tính cỡ mẫu, tiêu chuẩn chọn mẫu, tiêu chuẩn loại ra, phương pháp lấy mẫu, thu thập số liệu, kiểm soát sai lệch, phân tích và xử lý số liệu, đánh giá một nghiệm pháp chẩn đoán, cách viết một đề cương nghiên cứu khoa học.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho học viên:

· Có kiến thức về:

· Các nội dung cơ bản trong nghiên cứu khoa học sức khỏe, các loại thiết kế nghiên cứu trong y học.
· Cách viết đề cương, báo cáo của nghiên cứu khoa học sức khỏe.

· Có kỹ năng về:
· Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học sức khỏe.

· Thực hiện thu thập số liệu, phân tích và viết báo cáo nghiên cứu khoa học sức khỏe.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN 

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLOs1
	Trình bày được các nội dung cơ bản của hoạt động nghiên cứu khoa học
	Kiến thức
	4

	CLOs2
	Phân tích được các loại hình nghiên cứu thích hợp sử dụng trong nghiên cứu y sinh học và y tế công cộng
	Kiến thức
	4

	CLOs3
	Xác định được vấn đề sức khỏe ưu tiên cần tiến hành nghiên cứu trong y học
	Kiến thức
	4

	CLOs4
	Xây dựng được mục tiêu và biến số nghiên cứu
	Kiến thức
	4

	CLOs5
	Xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học
	Kiến thức; kỹ năng
	4; 3

	CLOs6
	Nhận ra được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong công tác chăm sóc sức khỏe
	Thái độ
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý thuyết

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	1
	Đại cương về nghiên cứu phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học
	2
	
	

	2
	Xác định và phân tích vấn đề nghiên cứu
	2
	
	10

	3
	Mục tiêu, biến số nghiên cứu
	4
	
	10

	4
	Lập kế hoạch nghiên cứu
	2
	
	10

	5
	Thiết kế nghiên cứu
	2
	
	10

	6
	Mẫu và phương pháp chọn mẫu
	2
	
	10

	7
	Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu
	4
	
	10

	8
	Các sai số trong nghiên cứu khoa học
	2
	
	

	9
	Xử lý và phân tích số liệu 
	2
	
	

	10
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	2
	
	

	11
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	2
	
	

	12
	Cách viết một báo cáo khoa học
	2
	
	

	13
	Đạo đức trong nghiên cứu y tế
	2
	
	

	14
	Viết đề cương nghiên cứu khoa học
	
	30
	

	
	Tổng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tự học

- Thực hành: Xây dựng một đề cương nghiên cứu khoa học sức khỏe

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học.

- Thực hành: Học viên viết đề cương nghiên cứu khoa học.

6.3. Phương pháp tự học và thực hành

- Học viên chọn chủ đề nghiên cứu, nêu lý do chọn chủ đề đó và đặt câu hỏi nghiên cứu. viết mục tiêu nghiên cứu, vẽ sơ đồ biến số, lựa chọn biến số theo mục tiêu bao gồm định nghĩa, giá trị, cách thu thập. Viết phần tổng quan tài liệu theo chủ đề nghiên cứu. Chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp theo mục tiêu, mẫu và cách chọn mẫu. Thiết kế bộ công cụ thu thập số liệu theo các biến số. 

- Hoàn thành đề cương khoa học theo mẫu qui định.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, NXB Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tự học

1. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

2. Nguyễn Văn Tuấn (2015), Đi vào nghiên cứu khoa học – tái bản lần thứ 4, NXB Tổng hợp, TP.HCM.

3. WHO (2003), Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ, NXB Y học, Hà Nội

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Klaus Krickeberg và cộng sự (2014), Dịch tễ học – Chìa khoá của dự phòng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Thị Tâm (2010), Dịch tễ học cơ bản - Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học, NXB Y học, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Tuấn (2013), Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà khoa học, NXB Tổng hợp, TP.HCM.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Nội dung
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề
	Chấm điểm quyển chuyên đề
	Thang điểm
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

8.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Thang điểm
	10%

	
	KT thường xuyên
	Kết quả tự học
	Thang điểm
	20%

	Kết thúc HP
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, tự luận
	Thang điểm
	70%


8.3.2. Thực hành

	Nội dung
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Báo cáo kết quả TH
	Báo cáo tại giảng đường
	Thang điểm
	30%

	Quyển báo cáo TH 
	Chấm điểm quyển báo cáo
	Thang điểm
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLOs1
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLOs2
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLOs3
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLOs4
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLOs5
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLOs6
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp dạy học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Thảo luận nhóm
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	Bài tập tự học
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	Bài thực hành
	S
	H
	H
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

9.3.1. Lý thuyết

	CLOs

PP Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Điểm danh
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Chấm điểm bài tập tự học
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	Thi tự luận
	H
	H
	H
	H
	H
	S

	Thi trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H
	H
	S


9.3.2. Thực hành

	CLOs

PP Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Báo cáo tại giảng đường
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	Chấm điểm quyển báo cáo
	S
	H
	H
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	
	
	
	
	

	Bài 2
	
	
	H
	
	H
	

	Bài 3
	
	
	
	H
	H
	

	Bài 4
	
	
	S
	
	H
	

	Bài 5
	
	H
	
	
	H
	

	Bài 6
	
	
	
	
	H
	S

	Bài 7
	
	
	
	
	H
	H

	Bài 8
	
	
	
	H
	H
	H

	Bài 9
	
	
	
	H
	H
	H

	Bài 10
	
	
	
	H
	H
	H

	Bài 11
	
	S
	S
	S
	H
	

	Bài 12
	
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài 13
	
	
	
	
	H
	

	Bài 14
	S
	S
	S
	S
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	Phương pháp Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Bài tập tự học

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X

	Bài 14
	
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Trắc nghiệm
	Bài tập tự học
	Báo cáo tại giảng đường
	Chấm quyển báo cáo
	Thi tự luận

	Bài 1
	X
	X
	
	
	
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	
	
	X

	Bài 14
	
	
	X
	X
	X
	


10.CÁC THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

10.1 Thang điểm đánh giá chuyên cần

	STT
	
	Tỷ lệ %
	Điểm chuyên cần

	1
	Số tiết trễ
	< 10,0
	9,5

	2
	
	10,0 - < 20,0
	9,0

	3
	
	20,0 - < 30,0
	8,5

	4
	
	30,0 - < 40,0
	7,5

	5
	
	40,0 - < 50,0
	6,5

	6
	
	≥ 50,0
	5,0

	7
	Số tiết vắng
	< 10,0
	9,0 (P)
	7,5 (KP)

	8
	
	10,0 - < 20,0
	8,0 (P)
	5,0 (KP)

	9
	
	20, 0 - < 25,0
	7,5 (P)
	0,0 (KP)

	10
	
	≥ 25,0
	Cấm thi lý thuyết


10.2 Thang điểm chấm quyển chuyên đề tự học

	STT
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	1. 
	Chọn được chủ đề nghiên cứu, lý do chọn chủ đề thích hợp và đặt được câu hỏi nghiên cứu.
	2

	2. 
	Viết đúng mục tiêu nghiên cứu, vẽ được sơ đồ biến số, lựa chọn đúng biến số theo mục tiêu bao gồm định nghĩa, giá trị, cách thu thập.
	2

	3. 
	Viết được phần tổng quan tài liệu theo chủ đề nghiên cứu.
	2

	4.
	Chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp theo mục tiêu, mẫu và cách chọn mẫu thích hợp
	2

	5.
	Thiết kế được bộ công cụ thu thập số liệu theo các biến số
	2

	
	TỔNG
	10,0


10.3 Thang điểm chấm báo cáo thực hành tại giảng đường

	STT
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	Phần hình thức
	

	1. 
	Thiết kế slide đúng qui định (không quá 30 slides)
	0,5

	2. 
	Các slide rõ ràng, súc tích
	0,5

	3. 
	Thiết kế bảng, biểu hợp lý phù hợp nội dung trình bày
	0,5

	4. 
	Trình bày đúng thời gian (tối đa 15 phút)
	0,5

	5. 
	Phong cách trình bày rõ ràng, tự tin
	0,5

	Phần nội dung
	

	6. 
	Chọn được chủ đề nghiên cứu, lý do chọn chủ đề thích hợp và đặt được câu hỏi nghiên cứu.
	1,0

	7.
	Viết đúng mục tiêu nghiên cứu, vẽ được sơ đồ biến số, lựa chọn đúng biến số theo mục tiêu bao gồm định nghĩa, giá trị, cách thu thập.
	1,0

	8. 
	Viết được phần tổng quan tài liệu theo chủ đề nghiên cứu.
	1,5

	9. 
	Chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp theo mục tiêu, mẫu và cách chọn mẫu thích hợp
	1,5

	10.
	Thiết kế được bộ công cụ thu thập số liệu theo các biến số
	1,0

	Phần đặt câu hỏi theo nội dung trình bày 
	

	11. 
	Trả lời câu hỏi tùy theo nội dung trình bày
	1,5

	
	TỔNG
	10,0


10.4 Thang điểm chấm quyển báo cáo thực hành

	STT
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	Phần hình thức
	

	1. 
	Trang bìa đúng quy định (tiêu đề, danh sách nhóm, MSSV,..)
	0,5

	2. 
	Format đúng quy định (canh lề, giãn dòng, font chữ, lỗi chính tả,…)
	0,5

	3. 
	Phù hợp giữa nội dung và hình thức trình bày (vd: bảng, biểu)
	0,5

	Phần nội dung
	

	4. 
	Chọn được chủ đề nghiên cứu, lý do chọn chủ đề thích hợp và đặt được câu hỏi nghiên cứu.
	1

	5. 
	Viết đúng mục tiêu nghiên cứu, vẽ được sơ đồ biến số, lựa chọn đúng biến số theo mục tiêu bao gồm định nghĩa, giá trị, cách thu thập.
	1,5

	6. 
	Viết được phần tổng quan tài liệu theo chủ đề nghiên cứu.
	1,5

	7.
	Chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp theo mục tiêu, mẫu và cách chọn mẫu thích hợp
	1,5

	8.
	Thiết kế được bộ công cụ thu thập số liệu theo các biến số
	1,5

	Phần tài liệu tham khảo 
	

	9. 
	Đủ số tài liệu tham khảo (10 – 15 tài liệu)
	0,5

	10.
	Đủ số tài liệu cập nhật trong 5 năm gần đây (≥ 50%)
	0,5

	11.
	Tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung
	0,5

	
	TỔNG
	10,0


10.5 Thang điểm chấm thi trắc nghiệm

 Tính theo quy định chấm thi trắc nghiệm của Phòng Khảo thí.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Y SINH HỌC DI TRUYỀN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  75 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 45

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): học viên cao học kỹ thuật xét nghiệm y học

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không
Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh di truyền, Khoa Khoa học cơ bản.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần giới thiệu một số vấn đề về các nguyên lý sinh học như: sinh học phân tử, sinh học tế bào,...Bên cạnh, học phần còn cung cấp các kiến thức về cơ sở vật chất, những quy luật di truyền chi phối tính trạng, bệnh tật ở người, các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh tật và tư vấn di truyền, ứng dụng tin sinh học trong y học hiện đại. Nội dung học phần giúp sinh viên biết và chỉ định được một số xét nghiệm di truyền y học, cũng như tư vấn được một số trường hợp bệnh tật di truyền thường gặp.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Hiểu được các vấn đề sinh học và di truyền hiện đại ứng dụng trong y học.

2. Phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

3. Ứng dụng được các phầm mềm tin sinh học trong y học. 

4. Chỉ định những xét nghiệm để chẩn đoán xác định bệnh sau khi có kết quả sàng lọc.

5. Biết cách tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được các vấn đề về sinh học, di truyền hiện đại ứng dụng trong y khoa.
	Kiến thức
	2,3

	CLO2
	Thực hiện thành thạo những kỹ năng, phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	3,4

	CLO3
	Sử dụng được các phần mềm tin sinh học trong di truyền y học.
	Kiến thức
	2

	CLO4
	Sử dụng được các xét nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền trên cơ sở sau khi khám sàng lọc.
	Kiến thức
	2,3

	CLO5
	Thực hiện được cuộc tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	3,4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Các loại tế bào, chu kỳ và sự phân chia tế bào
	3
	5
	6

	Bài 2
	Bộ NST người và các đột biến nhiễm sắc thể
	3
	5
	6

	Bài 3
	Phương pháp di truyền tế bào
	3
	5
	6

	Bài 4
	Gen và đột biến gen
	3
	5
	6

	Bài 5
	Một số qui luật di truyền tính trạng, bệnh tật ở người
	3
	5
	6

	Bài 6
	Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học
	5
	5
	10

	Bài 7
	Ứng dụng tin sinh học trong y học hiện đại
	4
	10
	8

	Bài 8
	Tư vấn di truyền 
	6
	5
	12

	
	Tổng cộng
	30
	45
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
- Thực hành cơ sở/lâm sàng/cộng đồng: thao diễn, thảo luận nhóm, tự học.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận kết quả thực hành, giải quyết các tình huống tư vấn di truyền.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
1. Bộ môn Sinh học và di truyền (2021), Giáo trình Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2. Bộ môn Sinh học và di truyền (2021), Giáo trình Thực hành Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học
1. Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học tế bào (tập 2), Vũ Văn Vụ. NXB Giáo Dục. 2008

2. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014

3. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

4. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson (1994), Molecular biology of the cell, Garland Publishing, New York and London.

5. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. Phần mềm tin sinh học miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài báo cáo
	Rubric 2
	100%

	Chuyên đề
	
	
	


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	- Điểm danh

	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	- Bài kiểm tra

- Kiểm tra tự học
	Rubric 3
	20%

	
	
	
	Rubric 4
	

	
	Thực hành
	Thực hành

	Rubric 5


	Điểm đạt. Là điều tiện bắt buộc để thi lý thuyết

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	- Bài thi lý thuyết kết thúc học phần: tự luận
	Rubric 6
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO2
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	H
	S

	CLO4
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	N
	N
	N

	Bài 2
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	S

	Bài 4
	H
	H
	N
	S
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 6
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 7
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài 8
	H
	H
	N
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Tự đọc tài liệu có nộp sản phẩm
	H
	H
	H
	H
	N

	Thuyết trình
	H
	H
	S
	S
	H

	Câu hỏi ngắn
	S
	S
	H
	H
	S

	Trắc nghiệm
	S
	S
	H
	H
	N


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	N
	N
	N

	Bài 2
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	S

	Bài 4
	H
	H
	N
	C
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 6
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 7
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài 8
	H
	H
	N
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Vấn đáp
	Thảo luận nhóm

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 
đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Bài kiểm tra

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


RUBRIC 1

ĐIỂM DANH - ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHUYÊN CẦN

	Số giờ nghỉ học / số giờ quy định của học phần
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Ghi chú

	0%
	10
	

	0% -10%
	7 – 9
	

	11%  đến 15%
	5 – 7
	

	16%  đến 20%
	3 – 5
	

	21%  đến 25%
	0 – 3
	

	Trên 25%
	0
	không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần


Lưu ý: Số giờ nghỉ học được tính dựa trên kết quả điểm danh hoặc số lượt vắng tham gia bài kiểm tra thường xuyên trong các buổi học trên lớp. 
RUBRIC 2

ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO NHÓM

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mô tả chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Định dạng Cấu trúc báo cáo
	10%
	 Đúng Format theo yêu cầu, đủ thành phần nội dung, sắp xếp hợp lý
	 Đúng quy định, đủ thành phần nội dung, chưa sắp xếp hợp lý
	 Chưa Đúng quy định, còn thiếu 1 ít nội dung không quan trong, sắp xếp chưa hợp lý 
	 Chưa đúng quy định, không đủ thành phần nội dung, sắp xếp không hợp lý
	10%

	Nội dung chủ đề
	60%
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới, có tài liệu tham khảo mới trong 5 năm
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới nhưng không có tài liệu tham khảo hoặc tài liệu quá cũ
	Trình bày đầy đủ nội dung không cập nhật kiến thức mới, không có tài liệu tham khảo 
	Trình bày được vài nội dung nhưng chưa đầy đủ 
	60%

	 Trình bày báo cáo 
	30%
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung, có tập nhật các thông tin từ các tài liệu nước ngoài và có trích dẫn rõ ràng, và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Có làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài, thiếu nội dung
	Không thể hiện được làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài không đạt về nội dung
	30%

	ĐIỂM TỔNG
	100%


RUBRIC 3
ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA

	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Điểm/ trọng số %

	Trắc nghiệm
	100%
	Số câu/1 bài kiểm tra có thể linh động và số điểm được chia đều cho mỗi câu.
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 4

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TỰ HỌC

	 Thang điểm
Tiêu chí
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	1. Tự học có nộp sản phẩm

 
	 Làm đầy đủ 100% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 80-95% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 60-79% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn, trình bày rõ ràng
	 Làm <60% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn
	

	 2. Phát biểu trong giờ học
	- Được >5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 4-5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 2 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	Không có điểm cộng nào
	

	Điểm Tổng
	


RUBRIC 5

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Bài phúc trình
	Là điều kiện thi kết thúc thực hành
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, có chất lượng tốt
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, chưa có chất lượng
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  chưa đúng hạn, chưa có chất lượng tốt
	Chưa làm đầy đủ nội dung yêu cầu, thường trễ đúng hạn
	

	Bài thi 
	100%
	Trả lời đúng 100% nội dung câu hỏi, nhận diện đúng mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng nội dung câu hỏi, nhận diện sai <10% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng 50% đến 70% nội dung câu hỏi, nhận diện sai 10-30% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng < 50% nội dung câu hỏi, nhận diện <50 mẫu trên kính hiển vi
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 6

THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI TỰ LUẬN CUỐI HỌC PHẦN

	Mức độ
	Trọng số
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Câu hỏi dạng Biết
	40%
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, logic
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được vấn đề 
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề 
	

	Câu hỏi dạng Hiểu
	30%
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề.
	

	Câu hỏi dạng Vận dụng
	30%
	Vận dụng đầy đủ, phù hợp; sáng tạo
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ
	Không có vận dụng
	

	ĐIỂM TỔNG
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  105 
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung học phần kiểm soát nhiễm khuẩn cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về quản lý và thực hành hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn của các cơ sở y tế hiện nay và cập nhật kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn mới và ứng dụng phù hợp vào đặc điểm của quốc gia, vùng miền. Các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện và các khoa điển hình cũng như các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Phân tích được các khái niệm cơ bản trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và quy trình vận hành hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Nhận biết được các nhiễm khuẩn bệnh viện theo tác nhân gây bệnh về các đặc điểm như: dịch tễ học, đặc điểm vi sinh vật học, biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, nguồn và phương thức lây truyền, các biện pháp phòng ngừa.

3. Phân tích được các đặc điểm của nhiễm khuẩn bệnh viện theo các khoa lâm sàng đặc trưng cũng như mô hình bệnh tật nhiễm khuẩn bệnh viện ở nước ta và khu vực ĐBSCL đặc biệt các nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp như viêm phổi bệnh viện, nhiễm trùng ngoại khoa.

4. Hệ thống và giải thích được nguyên lý của các kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cũng như phân tích ưu nhược điểm từ đó đề xuất được các giải pháp phù hợp đặc điểm của cơ sở y tế.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được các khái niệm kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tiêu chuẩn chẩn đoán; mục tiêu, nội dung và các giải pháp cơ bản của chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Vận dụng được các đặc điểm vi sinh vật của nhiễm khuẩn bệnh viện theo các hệ cơ quan và trong các viêm phổi bệnh viện, nhiễm trùng ngoại khoa, chấn thương, vết mổ, bỏng, ...các nhóm vi khuẩn thường gặp trong nhiễm khuẩn bệnh viện và đặc điểm của nhiễm khuẩn để áp dụng trong công tác phối hợp với lâm sàng để chẩn đoán, điều trị.
	Kiến thức
Kỹ năng
	3
3

	CLO3
	Mô tả được đặc điểm các kỹ thuật và cơ quan xâm lấn của các khoa lâm sàng liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện; mô hình nhiễm khuẩn bệnh viện của các khoa, bệnh viện chuyên khoa, khu vực ĐBSCL và cả nước.
	Kiến thức
	3

	CLO4
	Phân tích được nguyên lý, mục đích và ý nghĩa của các kỹ thuật, thiết bị trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa lâm sàng, phòng xét nghiệm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Xác định và so sánh được vai trò của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Từ đó ứng dụng trong tổ chức phòng các khoa lâm sàng, cận lâm sàng đáp ứng yêu cầu chung của hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn.
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
4

	CLO6
	Ý thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, nguyên lý tiêm an toàn, xử lý đồ vải, quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn, các khoa phòng, buồng bệnh.
	Thái độ
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương về nhiễm trùng bệnh viện
	2
	
	4

	Bài 2
	Hệ thống tổ chức và điều kiện bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện
	2
	10
	4

	Bài 3
	Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế
	1
	10
	2


	Bài 4
	Vệ sinh tay trong các cơ sở khám, chữa bệnh
	1
	10
	2

	Bài 5
	Phương tiện phòng hộ cá nhân
	1
	10
	2

	Bài 6
	Tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương  do vật sắc nhọn
	1
	10
	2

	Bài 7
	Vệ sinh bề mặt môi trường
	1
	10
	2

	Bài 8
	Xử lý dụng cụ
	1
	10
	2

	Bài 9
	Xử lý đồ vải
	1
	10
	2

	Bài 10
	Xử lý chất thải y tế
	1
	10
	2

	Bài 11
	Quản lý chất lượng nước thải
	1
	
	2

	Bài 12
	Kiểm soát viêm phổi bệnh viện
	1
	
	2

	Bài 13
	Kiểm soát nhiễm trùng ngoại khoa
	1
	
	2

	
	Tổng
	15
	90
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập tại khoa/đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện thực hành, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thực hiện bài seminar theo chuyên đề, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Kiểm soát nhiễm khuẩn (Dành cho Sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Bộ Y tế - Bộ TNMT (2015), Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định quản lý chất thải y tế.

2. Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, NXB Y Học, Hà Nội.

3. Bộ Y tế (2012), Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hà Nội.

5. Bộ Y tế (2013), Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Vi sinh y học, NXB Y học, Hà Nội.

2. Akbari (2015), "Loại bỏ nhiễm trùng máu liên quan đến Candida albicans Biofilm trong ống thông nội mạch", Mầm bệnh, 4 (3), 457–469. 

3. Haverstick, Stacy (2017), “Rửa tay ở bệnh nhân và giảm nhiễm trùng bệnh viện”, Điều dưỡng chăm sóc thiết yếu, 37, 3: 1- 8.

4. Health Quality Ontario (2018), "Thiết bị khử trùng bề mặt bằng tia cực tím cầm tay để phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện: Đánh giá công nghệ y tế", Series đánh giá công nghệ y tế Ontario, 18 (1): 1–73

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	10

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề seminar, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	10

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO5
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO6
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	- Báo cáo chuyên đề seminar.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	S
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài báo cáo
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 5
	S
	S
	S
	S
	H
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 7
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 8
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 10
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 11
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 12
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 13
	S
	S
	S
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm, thực hiện seminar
	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	
	
	X

	Bài 2
	X
	X
	
	

	Bài 3
	X
	X
	
	X

	Bài 4
	X
	X
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	
	X

	Bài 6
	X
	X
	
	

	Bài 7
	X
	
	X
	X

	Bài 8
	X
	
	X
	X

	Bài 9
	X
	
	X
	X

	Bài 10
	X
	
	X
	X

	Bài 10
	X
	
	X
	X

	Bài 11
	X
	
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	
	X

	Bài 13
	X
	X
	
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 
đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Siminar

	Bài 1
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	
	
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	
	
	X
	

	Bài 8
	
	
	X
	

	Bài 9
	
	
	X
	

	Bài 10
	
	
	X
	

	Bài 11
	
	
	X
	

	Bài 12
	
	
	X
	

	Bài 13
	
	
	X
	


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề (seminar)
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

LÝ SINH

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết): 30 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	

	Đối tượng: Học viên cao học và chuyên khoa I - Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh, Khoa Khoa học Cơ bản.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Lý Sinh là học phần cơ sở quan trọng cho khối ngành khoa học sức khỏe. Học phần này trang bị cho học viên sau đại học những kiến thức cơ bản và nâng cao về Vật lý có nhiều ứng dụng trong y học như sóng siêu âm, tia X, dòng điện trong cơ thể, quang sinh học, y học phóng xạ hạt nhân, nguyên lý của các thiết bị dùng trong xét nghiệm và trong chẩn đoán – điều trị. Học xong học phần này, học viên sẽ giải thích được các hiện tượng và quá trình lý sinh xảy ra trong cơ thể sống, nắm vững nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các thiết bị chính dùng trong y học và các kiến thức lý sinh y học cần thiết khác, đồng thời góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:


1. Trình bày được các định luật, nguyên lý cơ bản có nhiều ứng dụng y học.


2. Giải thích được các hiện tượng và quá trình lý sinh cơ bản xảy ra trong trong cơ thể sống.

3. Trình bày được bản chất vật lý và ứng dụng của siêu âm, ánh sáng, laser, tia X, tia gamma.

4. Trình bày được các nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các thiết bị y sinh chính dùng trong xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị và phục hồi chức năng.

5. Thực hiện được các tính toán, giải quyết vấn đề cơ bản và nâng cao về lý sinh y học. 

4. CHUẨN ĐẦU RA (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Nhận thức đúng tầm quan trọng của vật lý trong y học, góp phần hình thành tư duy khoa học cho người học.
	Thái độ
	2

	CLO2
	Phát triển kỹ năng làm thí nghiệm và xử lý kết quả thực nghiệm cho người học. 
	Kỹ năng
	2

	CLO3
	Trình bày được một số kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện từ học, quang học, nguyên tử hạt nhân có nhiều ứng dụng trong y học.
	Kiến thức
	2, 3

	CLO4
	Vận dụng các kiến thức vật lý và lý sinh để giải thích các cơ chế, hiện tượng và quá trình xảy ra ở cơ thể sống.
	Kiến thức
	3, 4

	CLO5
	Trình bày được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của một số thiết bị chẩn đoán và điều trị thường dùng trong y học.
	Kiến thức
	2, 3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý Thuyết

	STT
	CHỦ ĐỀ
	Số tiết

	
	
	LT
	Tự học

	1
	Các nguyên lý nhiệt động và ứng dụng trong y học
	2
	4

	2
	Cơ sinh học và sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống
	4
	8

	3
	Lý sinh tuần hoàn và lý sinh hô hấp
	4
	8

	4
	Ứng dụng của sóng âm và siêu âm trong y học
	4
	8

	5
	Điện sinh học và ứng dụng trong y học
	4
	8

	6
	Quang sinh học và ứng dụng trong y học
	4
	8

	7
	Y học phóng xạ và hạt nhân
	4
	8

	8
	Một số ứng dụng của vật lý kỹ thuật trong y học
	4
	8

	Tổng cộng
	30
	60


5.2. Thực hành (Tại phòng thí nghiệm Lý Sinh, Bộ môn Vật lý–Lý Sinh, Khoa khoa học cơ bản).

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Xác định khối lượng riêng của vật rắn có dạng hình học đối xứng
	5
	5
	

	Bài 2
	Máy quang phổ hấp thụ - Xác định nồng độ dung dịch
	15
	15
	

	Bài 3
	Xác định hệ số nhớt của chất lỏng bằng phương pháp Stokes
	5
	5
	

	Bài 4
	Nghiên cứu hiệu ứng Doppler trong không khí
	5
	5
	

	Bài 5
	Khảo sát sự hấp thụ của sóng siêu âm trong không khí – Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn
	5
	5
	

	Bài 6
	Quang hình học – Xác định tiêu cự thấu kính
	10
	10
	

	
	Tổng cộng
	30
	45
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, vấn đáp.
- Thực hành: làm thí nghiệm tại phòng lab, viết báo cáo kết quả thí nghiệm.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.
- Thực hành: sinh viên cần đọc trước tài liệu và làm báo cáo kết quả thí nghiệm

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy


Lê Hữu Phước (2020), Giáo trình Lý Sinh (dành hoc học viên sau đại học), Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Phan Sỹ An và cộng sự (2006), Lý Sinh, NXB Y học.
2. Nguyễn Văn Thiện, Phan Sỹ An (chủ biên) (2014), Vật lý Lý Sinh Y học, NXB Y học.

3. Phan Văn Duyệt (1998), Phương pháp vật lý và lý sinh phóng xạ dùng trong nông nghiệp – sinh học và y học, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

4. Phan Văn Duyệt (2000), Y học hạt nhân, NXB Y học.

5. Paul Davidovits (2004), Physics in Biology and Medicine, Elsevier Press.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. R.K. Hobbie, B.J. Roth (2007), Intermediate Physics for Medicine and Biology – 4th edition, Springer.

2. Iring P. Herman (2006), Physics of the Human Body, Springer.

3. Robert Splinter (2010), Handbook of Physics in Medicine and Biology, CRC Press.

4. R.A. Powsner, E.R. Powsner (2006), Essential Nuclear Medicine Physics, Blackwell Publishing.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Kết quả làm bài tập/ giải quyết vấn đề theo nhóm
	Rubric 1
	50%

	Chuyên đề
	Báo cáo trên lớp
	Rubric 2
	50%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 3
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra tại lớp (Trắc nghiệm/ tự luận câu hỏi ngắn)
	Rubric 4
	20%

	
	
	Kết quả tự học
	(Mục 8.2)
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	tự luận/ trắc nghiệm
	Rubric 5
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S


	CLO2
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO3
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO5
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Thuyết trình
	H
	S
	H
	S
	S

	Thảo luận nhóm
	S
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	S
	H
	H
	H
	S

	Đặt vấn đề
	S
	S
	S
	H
	H

	Thực hành
	S
	H
	H
	S
	S

	Viết báo cáo thực hành
	S
	H
	H
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S
	S

	Kiểm tra tại lớp (Trắc nghiệm/ tự luận câu hỏi ngắn)
	S
	S
	H
	H
	H

	Kết quả tự học
	S
	S
	S
	H
	H

	tự luận/ trắc nghiệm
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 3
	S
	H
	H
	H
	S

	Bài 4
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 5
	S
	S
	H
	H
	H

	Bài 6
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 8
	S
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Báo cáo chuyên đề
	Thực hành
	Đặt vấn đề
	Viết báo cáo thực hành

	Bài 1
	X
	
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	
	X
	

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Kiểm tra tại lớp (Trắc nghiệm/ tự luận câu hỏi ngắn)
	Kết quả tự học
	Tự luận/ trắc nghiệm

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Rubric 1: Đánh giá kết quả làm bài tập nhóm/ nhiệm vụ tự học

	       Mức độ

Tiêu

 chí
	Mức độ 4

(9-10 điểm)
	Mức độ 3

(7.5 – 9 điểm)
	Mức độ 2

(5 – 7.5 điểm)


	Mức độ 1

(0 – 5 điểm)
	Điểm tổng hợp

(1)*0.4+(2)*0.6

	Mức độ hoàn thành bài tập nhóm/ nhiệm vụ trong quyển tự học (1)
	Hoàn thành 90-100% các nhiệm vụ.
	Hoàn thành 75-89% các nhiệm vụ.
	Hoàn thành 50-75% các nhiệm vụ.
	Hoàn thành dưới 50% các nhiệm vụ.
	

	Chất lượng hoàn thành bài tập nhóm/ nhiệm vụ trong quyển tự học (2)
	Hoàn thành chính xác trên 90% (so với đáp án) các nhiệm vụ. 
	Hoàn thành chính xác 75-89% (so với đáp án) các nhiệm vụ. 
	Hoàn thành chính xác 50-75% (so với đáp án) các nhiệm vụ. 
	Hoàn thành chính xác dưới 50% (so với đáp án) các nhiệm vụ.
	


2. Rubric 2: Đánh giá kết quả báo cáo chuyên đề trên lớp (seminar)

	      Mức độ

Tiêu

 chí
	Mức độ 4

(9-10 điểm)
	Mức độ 3

(7.5 – 9 điểm)
	Mức độ 2

(5 – 7.5 điểm)


	Mức độ 1

(0 – 5 điểm)
	Điểm tổng hợp

(1)×0.35+

(2)×0.35+(3)×0.3

	Nội dung báo cáo (1)
	Có tính mới cao, nhiều thông tin phong phú mang tính cập nhật và bổ ích, có hàm lượng khoa học cao.
	Có tính mới, có thông tin phong phú, cập nhật và bổ ích, có hàm lượng khoa học.
	Nội dung không có tính mới, không có tính cập nhật, có nội dung chưa chính xác; hàm lượng nội dung và khoa học ở mức trung bình khá.
	Nội dung hạn chế, thiếu tính khoa học và tính mới, có nhiều nội dung kém chính xác.
	

	Trình bày báo cáo (2)
	Trình bày hấp dẫn, phong cách trình bày rất rõ ràng và phù hợp, file trình chiếu rất tốt.
	Trình bày khá hấp dẫn, phong cách trình bày rõ ràng và phù hợp, file trình chiếu tốt.
	Phong cách trình bày chấp nhận được, một số chỗ trình bày chưa rõ, chưa phù hợp, file trình chiếu khá tốt.
	Phong cách trình bày kém hấp dẫn, chiều chỗ trình bày chưa rõ, không phù hợp, file trình chiếu mắc nhiều lỗi về hình thức.
	

	Trả lời các câu hỏi do giảng viên và sinh viên đặt ra (2)
	Trả lời rất rõ và chính xác tất cả các câu hỏi, có lý luận chặt chẽ và có luận cứ khoa học tốt.
	Trả lời chính xác khoảng 80% các câu hỏi, có lập luận có tính khoa học, có luận cứ khoa học khá tốt.
	Trả lời chính xác khoảng 65% các câu hỏi, có lập luận nhưng nhiều chỗ còn chưa rõ ràng. 
	Trả lời sai hầu hết các câu hỏi, lập luận thiếu logic và thiếu tính chặt chẽ, thiếu tính khoa học.
	


3. Rubric 3: Điểm danh

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10% 
	7-9 điểm

	Vắng học > 10% - 15%
	Từ 5-7 điểm

	Vắng học > 15% - 20%
	Từ 3-5 điểm

	Vắng học > 20% - 25%
	Từ 0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, Không được thi kết thúc học phần


Chú thích:
- Nghỉ học có lý do chính đáng thì lấy điểm cận trên.

- Nghỉ học không có lý do (chính đáng) thì lấy điểm cận dưới.

4. Rubric 4: Kiểm tra tại lớp (Trắc nghiệm/ tự luận câu hỏi ngắn)

- Bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn (TN) (10 – 15 câu, thời gian làm bài 10 – 15 phút), thang điểm 10 do giảng viên chấm theo tỉ lệ % làm đúng so với đáp án.

- Bài kiểm tra tự luận ngắn (TL) (1-3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 10 – 15 phút), thang điểm 10 do giảng viên chấm theo tỉ lệ % làm đúng so với đáp án.

- Điểm tổng hợp: (TN + TL)/2.

5. Rubric 5: Thang điểm chấm bài thi trắc nghiệm cuối học phần (theo thang điểm của Trường)

	% câu đúng
	Điểm làm bài
	Ghi chú

	1 – 2
	0,1
	1% tương đương 0,05 điểm

	3 – 4
	0,2
	

	5 – 6
	0,3
	

	7 – 8
	0,4
	

	9 – 10
	0,5
	

	11 – 12
	0,6
	

	13 – 14
	0,7
	

	15 – 16
	0,8
	

	17 – 18
	0,9
	

	19 – 20
	1,0
	

	21 – 30
	1,1 – 1,2
	1%  tương đương 0,1 điểm

	31 – 40
	2,1 – 3,0
	

	41 – 50
	3,1 – 4,0
	

	51 – 60
	4,1 – 5,0
	

	61 – 70
	5,1 – 6,0
	

	71 – 80
	6,1 – 7,0
	

	81 – 90
	7,1 – 8,0
	

	91
	8,2
	1%  tương đương 0,2 điểm

	92
	8,4
	

	93
	8,6
	

	94
	8,8
	

	95
	9,0
	

	96
	9,2
	

	97
	9,4
	

	98
	9,6
	

	99
	9,8
	

	100
	10
	


* Ghi chú: 

- Phần trăm câu đúng là số nguyên.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH DỤNG CỤ

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  30
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ và CK1 Kỹ thuật xét nghiệm y học

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Không

Học phần song hành: Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên bộ môn HPT-KN-ĐC, khoa Dược


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Cung cấp kiến thức cơ sở lý thuyết và các ứng dụng của các phương pháp quang học, sắc ký, điện di trong lĩnh vực chuyên ngành. Sau khi học xong, học viên có thể vận dụng kiến thức đã học nhằm thực hiện, vận hành tốt các các quy trình kỹ thuật trong thực hành nghề nghiệp thực tiễn, cũng như nâng cao trình độ nghiên cứu giúp cải tiến, phát triển các các quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực Xét nghiệm Y học. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)


Học phần này nhằm giúp cho học viên có khả năng:

1. Vận dụng nguyên lý các phương pháp quang phổ vào xét nghiệm sinh hóa huyết học, định lượng miễn dịch.

2. Phân tích cơ sở lý thuyết và ứng dụng của phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trong xét nghiệm các chất đánh dấu sinh học trong cơ thể.

3. Phân tích cơ sở lý thuyết và ứng dụng của phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ trong xét nghiệm các chất đánh dấu sinh học trong cơ thể.

4. Trình bày được cơ sở lý thuyết và ứng dụng của điện di mao quản.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Bản chất của vật chất và ánh sáng.    Tương tác giữa vật chất và ánh sáng. Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của phương pháp quang phổ UV-VIS
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp AAS, Ứng dụng của  phương pháp AAS 
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp HPLC, Hoạt động và ứng dụng của hệ thống HPLC
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

	CLO4
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp khối phổ.
Hoạt động và ứng dụng của hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

	CLO5
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp điện di mao quản,

Ứng dụng của điện di mao quản
	Kiến thức
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương quang học và cơ sở lý thuyết, ứng dụng của phương pháp Uv-Vis trong xét nghiệm Y học, phân tích thuốc
	4
	20
	8

	Bài 2
	Cơ sở lý thuyết và ứng dụng quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) 
	2
	15
	4

	Bài 3
	Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của HPLC trong xét nghiệm Y học, phân tích thuốc.
	3
	15
	6

	Bài 4
	Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của khối phổ trong phân tích xét nghiệm Y học, Dược phẩm, thực phẩm, hợp chất tự nhiên.
	3
	20
	6

	Bài 5
	Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của điện di trong phân tích thuốc, hợp chất tự nhiên, tạp đối quang.
	3
	20
	6

	
	Tổng cộng
	15
	90
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: Thuyết trình, câu hỏi ngắn, thảo luận nhóm, bài tập nhóm

- Thực hành cơ sở: hướng dẫn tìm tài liệu viết báo cáo

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: nghe, đặt câu hỏi và trả lời.
- Thực hành cơ sở: viết bài báo cáo nộp và/hoặc trình bày các bài báo cáo.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

Học viên tìm tài liệu theo các chủ đề phân công và báo cáo trên các kênh thông tin             chính thức khác nhau.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Giáo trình “Phân tích dụng cụ” do Liên Bộ môn Hóa phân tích kiểm nghiệm thuốc, khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ biên soạn. 

7.2. Tài liệu tự học

1. Bộ Y tế (2018), Phụ lục 4.1. Các phương pháp quang học. Dược Điển Việt Nam V,  NXB Y học.

2. Trần Tử An (2012), Hóa phân tích 2, phân tích dụng cụ, sách đào tào Dược sĩ Đại học, nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 26-73.

3. Võ Thị Bạch Huệ (2008), Hoá Phân Tích tập 2, sách đào tạo Dược sỹ đại học, Bộ Y Tế, nhà xuất bản Y học Hà Nội, trang 53-106, 149-177, 238-266. 

4. Gary D. Christian (2013), Analytical Chemistry, 7th edition, John Wiley& Sons, Inc, pp. 368-403. 
7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Bryan M. Ham, Aihui Maham (2016). Analytical chemistry: a chemist and laboratory technician’s toolkit, 1st edition. John Wiley & Sons, pp. 250-289.
2. Marvin C. McMaster (2017), LC/MS A practical user’ s guide,  Wiley Interscience.
3. Mike S. Lee (2016), LC/MS applications in drug development, Wiley Interscience.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học 
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Tự tìm hiểu nội dung có trong tài liệu giảng dạy mà giảng viên không giảng trên lớp
	Báo cáo seminar

các chuyên đề
	Rubric
	30%

	Đưa ra vấn đề liên quan nhưng không có trong giáo trình giảng dạy đề nghị học viên tự tìm hiểu
	Báo cáo seminar

các chuyên đề
	Rubric
	70%


8.2. Phương pháp đánh giá học phần

	Lý thuyết
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên đề
	Viết và báo cáo

seminar
	Thang điểm
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận
	Thang điểm
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO5
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Thuyết trình và đặt câu hỏi-nghe giảng và đặt câu hỏi
	S
	S
	H
	S
	S

	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm
	H
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Chuyên đề
	H
	S
	H
	H
	H

	Thi tự luận
	S
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	N
	N

	Bài 3
	S
	N
	H
	H
	N

	Bài 4
	S
	N
	H
	H
	N

	Bài 5
	S
	N
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình

	Bài 1
	X

	Bài 2
	X

	Bài 3
	X

	Bài 4
	X

	Bài 5
	X



9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 
đánh giá

Bài giảng
	Thi tự luận
	Báo cáo seminar

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

GIẢI PHẪU BỆNH
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Cao học, CK1 và nội trú Ngoại khoa, Sản, Chấn thương chỉnh hình và tạo hình, Ung thư, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Nhãn khoa.

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Nội dung chính của môn giải phẫu bệnh bao gồm: Giải phẫu bệnh các tạng và hệ thống. Nhận xét, đánh giá tổn thương cơ bản, thường gặp ở các cơ quan: Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, hệ cơ xương khớp, hệ thống hạch bạch huyết, hệ nội tiết và đọc các tiêu bản vi thể, đối chiếu với các hình ảnh đại thể và chẩn đoán mô bệnh học được các bệnh thường gặp.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Sau khi kết thúc học phần này, học viên có thể:

11. Nhận xét các tổn thương đại thể, cách đánh giá, chọn mẫu cắt lọc.

12. Đối chiếu lâm sàng, hình ảnh đại thể và đặc điểm mô bệnh học.

13. Chẩn đoán mô bệnh học các bệnh lý thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Nhận biết được các tổn thương đại thể của bệnh lý lành tính và ác tính.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Thực hành thành thạo cắt lọc bệnh phẩm.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Phân tích được sự phù hợp giữa lâm sàng với hình ảnh tổn thương đại thể.
	Kiến thức 

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Phân tích được liên quan giữa tổn thương đại thể với hình ảnh vi thể.
	Kiến thức 

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Chẩn đoán được mô bệnh học các bệnh lý thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4


* Thống nhất chung 1 HP: 3 - 7 chuẩn đầu ra
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Bệnh học vùng đầu cổ - Bệnh học tuyến giáp
	2
	10
	4

	Bài 2
	Bệnh học đường hô hấp
	3
	10
	6

	Bài 3
	Bệnh học hệ tiêu hóa
	5
	10
	10

	Bài 4
	Bệnh học tuyến vú - Bệnh học hệ sinh dục nữ
	5
	20
	10

	Bài 5
	Bệnh học hạch lymphô 
	5
	10
	10

	Bài 6
	Bệnh học hệ tiết niệu
	5
	10
	10

	Bài 7
	Bệnh học xương, khớp và phần mềm
	5
	10
	10

	
	Tổng cộng
	30
	90
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 
6.1. Phương pháp giảng dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, giải quyết vấn đề.

· Thực hành: thao diễn, hướng dẫn thông qua tiêu bản tại bộ môn.

6.2. Phương pháp học tập của người học: 
- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở giải phẫu bệnh học.

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học: thực hiện chuyên đề theo chủ đề liên quan học phần.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu giảng dạy: 

1. Giáo trình giảng dạy sau đại học. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Pháp Y, Trường đại học Y Dược Cần Thơ. 

7.2. Tài liệu tự học: 

2. Bộ môn Giải phẫu bệnh đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (2007), Bệnh học đại cương và bệnh học tạng và hệ thống, NXB Y học.

3.   Trần Phương Hạnh (2003): Từ điển bệnh học, NXB Y học

4. Christopher D.M. Fletcher (2007): Diagnostic Histopathology of Tumor. 3rd, Churchill Livingstone, Elsevier.

5.  Kumar V, Pathologic Basis of Disease, 8th. WB Saunder Company, 2007.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. John Goldblum,Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, Elsevier, 2017.

2. WHO Classification of Tumours, Series.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 
8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Trình chuyên đề
	Rubric
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần
	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric1 
	5%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra tại lớp
	
	 5%

	
	Kiểm tra thực hành
	Bài thu hoạch

Đọc tiêu bản giải phẫu bệnh
	Rubric 2,3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận

Trắc nghiệm
	
	 60%


9. MA TRẬN
9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs
CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Dạy – học
	Thuyết trình
	Giải quyết vấn đề

	Bài 1
	S
	H

	Bài 2
	S
	H

	Bài 3
	S
	H

	Bài 4
	S
	H

	Bài 5
	S
	H

	Bài 6
	S
	H

	Bài 7
	S
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài thu hoạch
	H
	H
	H
	H
	H

	Đọc tiêu bản
	H
	H
	H
	H
	H

	Tự học
	S
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	S
	H
	H
	H

	Bài 2
	S
	H
	H
	H

	Bài 3
	S
	H
	H
	H

	Bài 4
	S
	H
	H
	H

	Bài 5
	S
	H
	H
	H

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	S
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học
	PP Dạy học
Bài giảng
	Thuyết trình
	Giải quyết 

vấn đề

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học
	PP Kiểm tra đánh giá
Bài giảng
	MCQ
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X


MIỄN DỊCH DỊ ỨNG LÂM SÀNG
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY05031
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): CKI, Cao học, BSNT Nhi-Da Liễu-Nhãn Khoa-Hồi sức cấp cứu-Lao & Bệnh phổi-Y học chức năng (năm thứ 1)

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành: …………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Miễn dịch dị ứng lâm sàng là môn học về miễn dịch học và các bệnh lý miễn dịch dị ứng nâng cao. Trên cơ sở cơ chế sinh bệnh học, người học sẽ được cập nhật các tiếp cận trong chẩn đoán và điều trị của các bệnh miễn dịch dị ứng lâm sàng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần Miễn dịch dị ứng lâm sàng nhằm cung cấp cho người học:   

1. Kiến thức nâng cao về thành phần tham gia và đáp ứng miễn dịch dị ứng lâm sàng. 

2. Kiến thức nâng cao về cơ chế sinh bệnh học của các bệnh lý miễn dịch dị ứng lâm sàng.

3. Biết cách vận dụng được kiến thức miễn dịch dị ứng lâm sàng để giải thích về cơ chế bệnh sinh của từng triệu chứng bệnh, của từng bệnh lý cụ thể. Từ đó, đề cập đến tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Liệt kê được các khái niệm của tế bào và hệ thống miễn dịch học nâng cao
	Kiến thức
	1

	CLO2
	Diễn giải được các thành phần tham gia và cơ chế bệnh sinh học của các bệnh lý quá mẫn và tự miễn
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Vận dụng được cơ chế bệnh sinh học của các bệnh lý quá mẫn và tự miễn trong tiếp cận mới của chẩn đoán và điều trị
	Kỹ năng
	3

	CLO4
	Tư vấn được các trường hợp lâm sàng, xét nghiệm, điều trị và dự phòng tái phát các trường hợp miễn dịch dị ứng lâm sàng
	Kỹ năng
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Giới thiệu về miễn dịch học nâng cao
	1
	1
	2

	Bài 2
	Bắt và trình diện kháng nguyên
	2
	2
	4

	Bài 3
	Miễn dịch dịch thể
	2
	2
	4

	Bài 4
	Cơ chế đáp ứng của miễn dịch dịch thể
	2
	2
	4

	Bài 5
	Bổ thể và hệ thống kinin huyết tương
	2
	2
	4

	Bài 6
	Miễn dịch qua trung gian tế bào
	2
	2
	4

	Bài 7
	Cơ chế đáp ứng của miễn dịch tế bào
	2
	2
	4

	Bài 8
	Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
	2
	2
	4

	Bài 9
	Bệnh lý quá mẫn
	3
	3
	6

	Bài 10
	Bệnh lý tự miễn
	2
	2
	4

	Bài 11
	Dị ứng thuốc, hóa chất, thực phẩm
	4
	4
	8

	Bài 12
	Các phương pháp phát hiện dị ứng
	3
	3
	6

	Bài 13
	Nguyên lý điều trị các bệnh dị ứng
	3
	3
	6

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:

+ Thuyết trình: có sử dụng hình ảnh và các đoạn phim video ngắn minh họa; đặt câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời.

+ Thảo luận nhóm  

+ Báo cáo chuyên đề

- Thực hành cơ sở: viết và báo cáo chuyên đề

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: 

+ Người học tham dự lớp học, lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Phân chia nhóm và chuyên đề, trao đổi-thảo luận-hoàn thành sản phẩm thảo luận (chuyên đề) và báo cáo-trao đổi-thảo luận chuyên đề với các nhóm khác và giảng viên.
- Thực hành cơ sở:  Báo cáo chuyên đề 

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm

- Hướng dẫn tự học:

+ Tham khảo tài liệu từ giáo trình Sinh lý bệnh-Miễn dịch do Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch biên soạn và các tài liệu tham khảo khác. 

+ Học viên tổ chức thảo luận nhóm và thực hiện chuyên đề theo yêu cầu về chủ đề nội dung của giảng viên.

+ Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên nộp lại sản phẩm để Bộ môn đánh giá. Kết quả đánh giá tự học sẽ được Bộ môn thông báo cho học viên theo kế hoạch.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy:
Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch (2021), Giáo trình Miễn dịch dị ứng lâm sàng (dành cho học viên sau đại học), Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học
1. Phan Quang Đoàn (2009), Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Phạm Văn Thức (2009), Cytokin và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
C.G. Weber M.D (2018), Allergy and Immunology (The clinical medicine series book 25).
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Thảo luận nhóm
	Nộp quyển chuyên đề cho giảng viên đánh giá và phản hồi

(điểm thực hành)
	Rubric 2
	100%

	Báo cáo chuyên đề
	Đại diện nhóm trình bày chuyên đề, giảng viện và thành viên các nhóm khác đánh giá và phản hồi (điểm thành phần của điểm lý thuyết)
	Rubric 3
	20%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	       10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận

(3 câu hỏi thi/120 phút)
	Đáp án của câu hỏi tự luận được phân bố theo thang điểm đánh giá của từng câu hỏi thi
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Học phần
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	                      CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo chuyên đề
	X
	X
	X
	X


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thi tự luận
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá tự học
	X
	X
	X
	X

	Thi thực hành
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	H
	H

	Bài 3
	S
	H
	H
	H

	Bài 4
	S
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	S
	S

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	S
	H
	H
	H

	Bài 8
	S
	H
	H
	H

	Bài 9
	S
	S
	H
	H

	Bài 10
	S
	S
	H
	H

	Bài 11
	S
	S
	H
	H

	Bài 12
	S
	S
	H
	H

	Bài 13
	S
	S
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Tự luận
	Đánh giá tự học

(thảo luận nhóm/chuyên đề)

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X

	Bài 8
	X
	X

	Bài 9
	X
	X

	Bài 10
	X
	X

	Bài 11
	X
	X

	Bài 12
	X
	X

	Bài 13
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2: Đánh giá điểm quyển chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp chuyên đề không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YT02051
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết): 60 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Khoa học y sinh (Y học chức năng)

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Thống kê – Dân số học


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần xác suất thống kê y học cung cấp phần giới thiệu về các chủ đề quan trọng được lựa chọn trong các khái niệm và lý luận xác suất và thống kê sinh học, các phương pháp và nguyên tắc thống kê cần thiết để hiểu và giải thích dữ liệu được sử dụng lĩnh vực khoa học sức khỏe. Các chủ đề bao gồm thống kê mô tả, tóm tắt dữ liệu đồ họa, lấy mẫu, so sánh thống kê của các nhóm, tương quan và hồi quy. Sinh viên sẽ học qua bài giảng, thảo luận nhóm, đọc phản biện các nghiên cứu đã xuất bản và phân tích dữ liệu.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu và vai trò của nó trong việc xác định phạm vi suy luận. 

2. Thể hiện sự hiểu biết vững chắc về ước lượng khoảng và kiểm tra giả thuyết để diễn giải kết quả thống kê một cách chính xác, hiệu quả và phù hợp với ngữ cảnh. 
3. Chọn và áp dụng các phương pháp thống kê thích hợp để phân tích dữ liệu. 
4. Sử dụng được phần mềm để thực hiện phân tích dữ liệu mô tả và suy luận cho một hoặc hai biến. 
5. Hiểu và phê bình kết quả phân tích dữ liệu thông qua các bài báo được đăng trên các tạp chí.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

(Cụ thể bằng các động từ, những gì sinh viên thực sự làm được, đạt được từ định hướng của các mục tiêu, lưu ý cần phải quan sát và đo lường được)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Nêu được các khái niệm cơ bản về thống kê sinh học, đối tượng của nó, ứng dụng và mối quan hệ của nó với các khoa học khác
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu và vai trò của nó trong việc xác định phạm vi suy luận. 
	Thái độ
	3

	CLO3
	Lựa chọn được tóm tắt số liệu thống kê và cách trình bày phù hợp (biểu đồ, đồ thị, histograms...) 
	Kiến thức, kỹ năng
	4, 5

	CLO4
	Tính được các số đo về vị trí giá trị trung tâm (trung bình, trung vị, mode) và các số đo về độ phân tán (phương sai, độ lệch chuẩn)
	Kiến thức, kỹ năng
	4, 5

	CLO5
	Mô tả các khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê: giả thuyết không, đối thuyết, sai lầm loại một và sai lầm loại hai, mức độ ý nghĩa, lực của một kiểm định, giá trị P. 
	Kiến thức
	3

	CLO6
	Tiến hành được các kiểm định cơ bản (z, t, Anova, khi bình phương (2) để ước tính mối quan hệ giữa các biến.
	Kiến thức, kỹ năng
	4, 5

	CLO7
	Sử dụng được phần mềm SPSS để thực hiện phân tích dữ liệu mô tả và suy luận cho một hoặc hai biến.
	Kỹ năng
	5

	CLO8
	Hiểu và phê bình kết quả phân tích dữ liệu thông qua các bài báo được đăng trên các tạp chí.
	Kỹ năng
	5


* Thống nhất chung 1 HP: 3 - 7 chuẩn đầu ra

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Giới thiệu về thống kê y học, tóm tắt và trình bày dữ liệu
	3
	3
	6

	Bài 2
	Đo lường vị trí trung tâm và độ biến thiên
	3
	3
	6

	Bài 3
	Xác suất và phân bố xác suất
	3
	3
	6

	Bài 4
	Ước lượng và kiểm định giả thuyết cho giá trị trung bình
	4
	4
	8

	Bài 5
	Phân tích phương sai (ANOVA)
	3
	3
	6

	Bài 6
	Ước lượng và kiểm định giả thuyết cho giá trị tỷ lệ
	4
	4
	8

	Bài 7
	Kiểm định Khi bình phương
	3
	3
	6

	Bài 8
	Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản và tương quan
	4
	4
	8

	Bài 9
	Các phương pháp phi tham số
	3
	3
	6

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

(Nếu học phần có tự học) (Mô tả cụ thể các phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập của người học bao gồm cả phương pháp tự học như: 
- Dạy trực tiếp: thuyết trình, giảng đường; dạy gián tiếp: giải quyết vấn đề, giảng đầu giường, bình bệnh án, case study; 
- Học: học thực nghiệm: mô hình, thực địa, lâm sàng, học nhóm, học trực tuyến…)
Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết, thực hành, lâm sàng, cộng đồng

Phương pháp học: học LT, thực hành, tự học

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, tình huống, …
- Thực hành cơ sở: phân tích số liệu trên phần mềm SPSS tại phòng máy tính, làm bài tập tình huống, phản biện về mặt thống kê các bài báo khoa học đã công bố
6.2. Phương pháp học tập của người học

- Người học lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học…

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học
- Người học tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập (phân tích số liệu, nhận xét việc phân tích số liệu từ các bài báo nghiên cứu khoa học), biên dịch tài liệu, tự học thêm các thuật ngữ thường dùng trong thống kê y học do bộ môn cung cấp.
- Người học có thể tự trang bị phương tiện tự học cá nhân như Laptop, máy tính có trang bị phần mềm SPSS hoặc sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm SPSS ở thư viện, khu tự học, và các phòng máy tính khác.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 

Thống kê y tế
7.2. Tài liệu tự học: 

1. Lưu Ngọc Hoạt, Nghiên cứu khoa học y học. Tập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu. Nhà Xuất bản Y học, 2017.


2. Lưu Ngọc Hoạt, Nghiên cứu khoa học y học. Thống kê sinh học và nghiên cứu khoa học y học. Nhà Xuất bản Y học, 2020.
7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Đặng Đức Hậu (2015), Xác suất thống kê: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa, Tái bản lần thứ sáu, NXB Giáo Dục Việt Nam
2. Lê Cự Linh chủ biên, Phạm Việt Cường, Trần Thị Lựu (2009), Thống kê y tế công cộng: Phần thống kê cơ bản. Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng, NXB Y Học.

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, NXB Y Học
4. Nguyễn Ngọc Rạng, (2012). Thiết kế nghiên cứu & Thống kê y học, NXB Y học

5. Richard J. Hebel, Robert J. McCarter (2012), A study guide to epidemiology and biostatistics, Jones & Bartlett Learning
6. Neil J. Salkind's, Bruce B. Frey, Study Guide to Accompany Salkind and Frey’s. Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics, SAGE Publications; 7th edition
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 
8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Học nhóm
	
	
	

	Chuyên đề 
	Báo cáo
	Rubric 1
	20%

	Học e-learning
	
	
	


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Kết quả tự học
	20%

	
	
	Seminar
	
	

	
	
	Kiểm tra tại lớp
	
	

	
	
	Kết quả tự học 
	
	

	
	
	………
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thi cuối kỳ
	70%


9. MA TRẬN
9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs
CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO2
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO3
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO4
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO5
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO6
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO7
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO8
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Bài 1: Giới thiệu về thống kê y học, tóm tắt và trình bày dữ liệu
	H
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 2: Đo lường vị trí trung tâm và độ biến thiên
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 3: Xác suất và phân bố xác suất
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 4: Ước lượng và kiểm định giả thuyết cho giá trị trung bình
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 5: Phân tích phương sai (ANOVA)
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 6: Ước lượng và kiểm định giả thuyết cho giá trị tỷ lệ
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 7: Kiểm định Khi bình phương
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 8: Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản và tương quan
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 9: Các phương pháp phi tham số
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	PP 1: Seminar
	
	
	X
	X
	
	X
	
	X

	PP 2: Bài tập tự học
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	PP 3: Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Bài 1: Giới thiệu về thống kê y học, tóm tắt và trình bày dữ liệu
	H
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 2: Đo lường vị trí trung tâm và độ biến thiên
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 3: Xác suất và phân bố xác suất
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 4: Ước lượng và kiểm định giả thuyết cho giá trị trung bình
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 5: Phân tích phương sai (ANOVA)
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 6: Ước lượng và kiểm định giả thuyết cho giá trị tỷ lệ
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 7: Kiểm định Khi bình phương
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 8: Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản và tương quan
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H

	Bài 9: Các phương pháp phi tham số
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học
	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Tình huống
	Làm mẫu
	….

	Bài 1
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	X
	

	Bài 3
	X
	
	
	

	Bài 4
	X
	X
	X
	

	Bài 5
	X
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	X
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	X
	X
	


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS
	Phê bình thống kê từ các bài báo đã công bố

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	
	

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ (Tham khảo)

* Khoa/bộ môn nên xây dựng các Rubric chung cho hoạt động đánh giá học phần: Các rubric định lượng, định tính; một rubric gồm 4 phần: 1) Mô tả bài tập/công việc/nhiệm vụ; 2) Các chiều; 3) Thang đo hoặc các mức độ thành tích; 4) Mô tả các chiều

* Một vài rubric tham khảo: 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi tham gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng điểm phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS
	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Sử dụng phần mềm SPSS
	30%
	Thành thạo 
	Sử dụng được
	Sử dụng được nhưng chậm
	Cần có trợ giúp, hướng dẫn lại
	Không sử dụng được

	Lựa chọn thống kê thích hợp để xử lý số liệu 
	40%
	Thành thạo, thích hợp ≥ 80%
	Thích hợp 65 – 79%
	Thích hợp 50 – 64%
	Thích hợp 35-49%
	Thích hợp dưới 35%

	Phiên giải kết quả
	30%
	Thành thạo, thích hợp ≥ 80%
	Thích hợp 65 – 79%
	Thích hợp 50 – 64%
	Thích hợp 35-49%
	Thích hợp dưới 35%


Rubric 3: Phê bình thống kê từ các bài báo đã được công bố 
	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	Phê bình ít nhất 1 bài báo tiếng Việt và 1 bài báo tiếng Anh
	Kém
	Không biết phê bình

	
	Yếu
	Phê bình không đúng/không phù hợp

	
	Trung bình
	Phê bình đúng/phù hợp khoảng 50 – 69%%

	
	Khá
	Phê bình đúng/phù hợp từ 70-79%

	
	Giỏi
	Phê bình đúng trên 80%


TRƯỞNG KHOA





 TRƯỞNG BỘ MÔN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

DI TRUYỀN HỌC Ở NGƯỜI
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Mã học phần: ………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  75 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 45

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Học viên cao học 

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh di truyền, Khoa Khoa học cơ bản.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Nội dung học phần mô tả các phương pháp nghiên cứu di truyền ở người, các kiến thức cơ bản về di truyền Mendel, di truyền hóa sinh, di truyền tế bào chất, di truyền học quần thể. Đồng thời học phần còn bao quát các kiến thức về đặc điểm một số bệnh di truyền ở người cũng như các kỹ thuật chẩn đoán và các phương pháp phòng, điều trị bệnh di truyền ở người.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Mô tả được các phương pháp nghiên cứu di truyền ở người và đặc điểm một số bệnh di truyền ở người.
2. Trình bày được các kiến thức cơ bản về di truyền Mendel, di truyền hóa sinh, di truyền tế bào chất, di truyền học quần thể.

3. Phân tích các kỹ thuật chẩn đoán và mô tả các phương pháp phòng và điều trị bệnh di truyền ở người

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Mô tả và ứng dụng được các phương pháp nghiên cứu và đặc điểm một số bệnh di truyền ở người trong chẩn đoán bệnh tật di truyền ở người
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	2,3,4

	CLO2
	Trình bày được các kiến thức cơ bản về di truyền Mendel, di truyền hóa sinh, di truyền tế bào chất, di truyền học quần thể
	Kiến thức

Thái độ


	2,3

	CLO3
	Phân tích sự di truyền tính trạng ở người 
	Kiến thức

Kỹ năng
	3,4

	CLO4
	Trình bày được cơ chế phát sinh một số tính trạng, bệnh tật di truyền thường gặp ở người.
	Kiến thức
	2,3

	CLO5
	Phân tích được kết quả một số xét nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền ở người
	Kiến thức

Kỹ năng
	3,4

	CLO6
	Mô tả các phương pháp phòng và điều trị bệnh di truyền ở người
	Kiến thức

Kỹ năng
	2,3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Giới thiệu Di truyền học cơ bản
	2
	0
	4

	2
	Các phương pháp nghiên cứu di truyền người
	3
	5
	6

	3
	Di truyền hóa sinh
	4
	5
	6

	4
	Di truyền nhân và phân tích sự di truyền tính trạng người
	4
	5
	8

	5
	Di truyền tế bào chất 
	4
	5
	8

	6
	Di truyền học quần thể
	3
	5
	6

	7
	Một số bệnh di truyền ở người
	4
	5
	8

	8
	Một số kỹ thuật chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh di truyền ở người
	6
	15
	12

	Tổng cộng
	30
	45
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh, phim và slide minh họa, thảo luận nhóm và vấn đáp.

- Thực hành: thực tập tại thí nghiệm sinh học di truyền phân tích kết quả, thảo luận nhóm, tư vấn lâm sàng với bệnh nhân mẫu.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, biện luận kết quả dưới sự giám sát của trợ giảng.

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, web.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Bộ môn Sinh - Di truyền (2021), Giáo trình Di truyền học ở người, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
2. Bộ môn Sinh – Di truyền (2021), Giáo trình thực hành Di truyền học ở người - Di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tự học

1. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

2. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson (1994), Molecular biology of the cell, Garland Publishing, New York and London.

3. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

4. Laura M. Gunder, Scott A. Martin (2010), Essentials of medical genetics for Health Proffessionals, Jone & Barlett Learning

5. Scott Freeman (2014), Biological Science, Pearson Banjaming Cummings. Fifth edition
7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Phần mềm tin sinh học miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài báo cáo
	Rubric 2
	20%

	Chuyên đề
	
	
	


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	- Điểm danh

	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	- Bài kiểm tra

- Kiểm tra tự học 
	Rubric 3
	20%

	
	
	
	Rubric 4
	

	
	Thực hành
	Thực hành

	Rubric 5


	Điểm đạt. Là điều tiện bắt buộc để thi lý thuyết

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	- Bài thi lý thuyết kết thúc học phần: tự luận
	Rubric 6
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	       PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO3
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO5
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO6
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 2
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	N
	S
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	S
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	S
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	S
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài báo cáo
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra tự học có sản phẩm
	N
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài kiểm tra
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	Tự luận
	N
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 3
	S
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài 4
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 5
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 6
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 8
	S
	S
	H
	H
	S
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Vấn đáp

	Bài 1
	X
	-
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	-
	X

	Bài 5
	X
	-
	X

	Bài 6
	X
	-
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	Tự luận
	Đánh giá tự học
	Bài kiểm tra

	Bài 1
	X
	-
	-

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


PHỤ LỤC

----------------------------------------------------------

RUBRIC 1

ĐIỂM DANH - ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHUYÊN CẦN

	Số giờ nghỉ học / số giờ quy định của học phần
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Ghi chú

	0%
	10
	

	0% -10%
	7 – 9
	

	11%  đến 15%
	5 – 7
	

	16%  đến 20%
	3 – 5
	

	21%  đến 25%
	0 – 3
	

	Trên 25%
	0
	không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần


Lưu ý: Số giờ nghỉ học được tính dựa trên kết quả điểm danh hoặc số lượt vắng tham gia bài kiểm tra thường xuyên trong các buổi học trên lớp. 
RUBRIC 2

ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO NHÓM

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mô tả chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Định dạng Cấu trúc báo cáo
	10%
	 Đúng Format theo yêu cầu, đủ thành phần nội dung, sắp xếp hợp lý
	 Đúng quy định, đủ thành phần nội dung, chưa sắp xếp hợp lý
	 Chưa Đúng quy định, còn thiếu 1 ít nội dung không quan trong, sắp xếp chưa hợp lý 
	 Chưa đúng quy định, không đủ thành phần nội dung, sắp xếp không hợp lý
	

	Nội dung chủ đề
	60%
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới, có tài liệu tham khảo mới trong 5 năm
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới nhưng không có tài liệu tham khảo hoặc tài liệu quá cũ
	Trình bày đầy đủ nội dung không cập nhật kiến thức mới, không có tài liệu tham khảo 
	Trình bày được vài nội dung nhưng chưa đầy đủ 
	

	 Trình bày báo cáo 
	30%
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung, có tập nhật các thông tin từ các tài liệu nước ngoài và có trích dẫn rõ ràng, và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Có làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài, thiếu nội dung
	Không thể hiện được làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài không đạt về nội dung
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 3
ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA

	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Điểm/ trọng số %

	Trắc nghiệm
	100%
	Số câu/1 bài kiểm tra có thể linh động và số điểm được chia đều cho mỗi câu.
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 4

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TỰ HỌC

	 Thang 
điểm
Tiêu chí
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	1. Tự học có nộp sản phẩm

 
	 Làm đầy đủ 100% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 80-95% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 60-79% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn, trình bày rõ ràng
	 Làm <60% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn
	

	 2. Phát biểu trong giờ học
	- Được >5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 4-5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 2 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	Không có điểm cộng nào
	

	Điểm Tổng
	


RUBRIC 5

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Bài phúc trình
	Là điều kiện thi kết thúc thực hành
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, có chất lượng tốt
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, chưa có chất lượng
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  chưa đúng hạn, chưa có chất lượng tốt
	Chưa làm đầy đủ nội dung yêu cầu, thường trễ đúng hạn
	

	Bài thi 
	100%
	Trả lời đúng 100% nội dung câu hỏi, nhận diện đúng mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng nội dung câu hỏi, nhận diện sai <10% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng 50% đến 70% nội dung câu hỏi, nhận diện sai 10-30% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng < 50% nội dung câu hỏi, nhận diện <50 mẫu trên kính hiển vi
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 6

THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI TỰ LUẬN CUỐI HỌC PHẦN

	Mức độ
	Trọng số
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Câu hỏi dạng Biết
	40%
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, logic
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được vấn đề 
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề 
	

	Câu hỏi dạng Hiểu
	30%
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề.
	

	Câu hỏi dạng Vận dụng
	30%
	Vận dụng đầy đủ, phù hợp; sáng tạo
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ
	Không có vận dụng
	

	ĐIỂM TỔNG
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

BỆNH DI TRUYỀN PHÂN TỬ

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  105 
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): học viên cao học kỹ thuật xét nghiệm y học

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không
Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh học - Di truyền, Khoa Khoa học cơ bản.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Nội dung học phần xoay quanh các bệnh lý di truyền xét từ góc độ các phân tử sinh học. Ngày nay nền y học chúng ta đang hướng đến là nền y học cá thể nên có thể nói hiểu biết về bệnh di truyền phân tử là nền tảng cho cán bộ y tế nắm bắt được những kiến thức mới nhất về y học hiện đại. Đặc biệt với cán bộ làm xét nghiệm là đặc biệt cần thiết vì các kỹ thuật cận lâm sàng phát hiện các bệnh lý ở mức độ phân tử phần lớn thuộc về các kỹ thuật xét nghiệm.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)
Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Trình bày được thành phần cấu trúc bộ gen người, đột biến gen; cơ chế điều hoà ở sinh vật nhân thực.

2. Thực hiện được một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản như tách chiết và phân tích ADN, ARN; thực hiện kỹ thuật PCR, điện di để phát hiện các bệnh lý di truyền phân tử.

3. Ứng dụng được các trang web tin sinh học vào việc tìm kiếm các thông tin để hỗ trợ việc xây dựng quy trình xét nghiệm các bệnh lý di truyền.
4. Phân loại được các nhóm bệnh lý di truyền và các xét nghiệm dùng cho các nhóm bệnh lý di truyền.
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được các vấn đề về di truyền phân tử ứng dụng trong xét nghiệm y học.
	Kiến thức
	2,3

	CLO2
	Thực hiện thành thạo những kỹ năng, phân tích và biện luận được một số kết quả xét nghiệm phân tử trong bệnh lý di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	3,4

	CLO3
	Sử dụng được các trang web tin sinh học vào việc tìm kiếm các thông tin để hỗ trợ việc xây dựng quy trình xét nghiệm các bệnh lý di truyền.
	Kiến thức

Kỹ năng


	2,3

	CLO4
	Phân loại và thực hiện được các xét nghiệm cho các nhóm bệnh lý di truyền phân tử
	Kiến thức

Kỹ năng


	2,3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Bộ gen người và cơ chế điều chỉnh biểu hiện gen
	2
	0
	4

	Bài 2
	Giới thiệu một số trang web tin sinh học ứng dụng trong tìm kiếm bệnh lý di truyền phân tử
	2
	10
	4

	Bài 3
	Bệnh lý di truyền  và một số xét nghiệm liên quan đến carbonhydrat
	2
	10
	4

	Bài 4
	Bệnh lý di truyền  và một số xét nghiệm liên quan đến lipid
	2
	10
	4

	Bài 5
	Bệnh lý di truyền  và một số xét nghiệm liên quan đến acid nucleic
	4
	40
	8

	Bài 6
	Bệnh lý di truyền  và một số xét nghiệm liên quan đến protein
	3
	20
	6

	
	Tổng cộng
	15
	90
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
- Thực hành cơ sở/lâm sàng/cộng đồng: thao diễn, thảo luận nhóm, tự học.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thảo luận kết quả thực hành, nộp sản phẩm thực hành theo yêu cầu.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Sinh học - Di truyền (2021), Giáo trình Di truyền phân tử, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học
1. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014

2. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

3. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. Bộ môn Sinh học -Di truyền (2021), Giáo trình Thực hành Di truyền phân tử, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: 
Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài báo cáo
	Rubric 2
	100%

	Chuyên đề
	
	
	


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	- Điểm danh

	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	- Bài kiểm tra

- Kiểm tra tự học
	Rubric 3
	20%

	
	
	
	Rubric 4
	

	
	Thực hành
	Thực hành

	Rubric 5


	Điểm đạt. Là điều tiện bắt buộc để thi lý thuyết

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	- Bài thi lý thuyết kết thúc học phần: tự luận
	Rubric 6
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO2
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO3
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO4
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	N
	N

	Bài 2
	S
	H
	S
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	N
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	H

	Bài 6
	H
	H
	S
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tự đọc tài liệu có nộp sản phẩm
	H
	H
	H
	H

	Thuyết trình
	H
	H
	S
	S

	Câu hỏi ngắn
	S
	S
	H
	H

	Trắc nghiệm
	S
	S
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	N
	N

	Bài 2
	S
	H
	S
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	N
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	H

	Bài 6
	H
	H
	S
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Vấn đáp
	Thảo luận nhóm

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Bài kiểm tra

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X


RUBRIC 1

ĐIỂM DANH - ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHUYÊN CẦN

	Số giờ nghỉ học / số giờ quy định của học phần
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Ghi chú

	0%
	10
	

	 0% -10%
	7 – 9
	

	11%  đến 15%
	5 – 7
	

	16%  đến 20%
	3 – 5
	

	21%  đến 25%
	0 – 3
	

	Trên 25%
	0
	không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần


Lưu ý: Số giờ nghỉ học được tính dựa trên kết quả điểm danh hoặc số lượt vắng tham gia bài kiểm tra thường xuyên trong các buổi học trên lớp. 

RUBRIC 2

ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO NHÓM

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mô tả chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Định dạng Cấu trúc báo cáo
	10%
	 Đúng Format theo yêu cầu, đủ thành phần nội dung, sắp xếp hợp lý
	 Đúng quy định, đủ thành phần nội dung, chưa sắp xếp hợp lý
	 Chưa Đúng quy định, còn thiếu 1 ít nội dung không quan trong, sắp xếp chưa hợp lý 
	 Chưa đúng quy định, không đủ thành phần nội dung, sắp xếp không hợp lý
	

	Nội dung chủ đề
	60%
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới, có tài liệu tham khảo mới trong 5 năm
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới nhưng không có tài liệu tham khảo hoặc tài liệu quá cũ
	Trình bày đầy đủ nội dung không cập nhật kiến thức mới, không có tài liệu tham khảo 
	Trình bày được vài nội dung nhưng chưa đầy đủ 
	

	 Trình bày báo cáo 
	30%
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung, có tập nhật các thông tin từ các tài liệu nước ngoài và có trích dẫn rõ ràng, và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Có làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài, thiếu nội dung
	Không thể hiện được làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài không đạt về nội dung
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 3
ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA

	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Điểm/ trọng số %

	Trắc nghiệm
	100%
	Số câu/1 bài kiểm tra có thể linh động và số điểm được chia đều cho mỗi câu.
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 4
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TỰ HỌC

	 Thang điểm
Tiêu chí
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	1. Tự học có nộp sản phẩm

 
	 Làm đầy đủ 100% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 80-95% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 60-79% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn, trình bày rõ ràng
	 Làm <60% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn
	

	 2. Phát biểu trong giờ học
	- Được >5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 4-5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 2 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	Không có điểm cộng nào
	

	Điểm Tổng
	


RUBRIC 5

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Bài phúc trình
	Là điều kiện thi kết thúc thực hành
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, có chất lượng tốt
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, chưa có chất lượng
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  chưa đúng hạn, chưa có chất lượng tốt
	Chưa làm đầy đủ nội dung yêu cầu, thường trễ đúng hạn
	

	Bài thi 
	100%
	Trả lời đúng 100% nội dung câu hỏi, nhận diện đúng mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng nội dung câu hỏi, nhận diện sai <10% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng 50% đến 70% nội dung câu hỏi, nhận diện sai 10-30% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng < 50% nội dung câu hỏi, nhận diện <50 mẫu trên kính hiển vi
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 6

THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI TỰ LUẬN CUỐI HỌC PHẦN

	Mức độ
	Trọng số
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Câu hỏi dạng Biết
	40%
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, logic
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được vấn đề 
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề 
	

	Câu hỏi dạng Hiểu
	30%
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề.
	

	Câu hỏi dạng Vận dụng
	30%
	Vận dụng đầy đủ, phù hợp; sáng tạo
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ
	Không có vận dụng
	

	ĐIỂM TỔNG
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG Y HỌC
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I – KTXNYH.

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong y học và đã chứng minh được tính ưu việt của nó, đặc biệt các xét nghiệm chẩn đoán ở mức độ phân tử đang trở thành xu thế vì độ nhạy, độ đặc hiệu và tính chính xác cao (chẩn đoán và điều trị trúng đích). Hiểu biết cơ bản về công nghệ sinh học mà học phần cung cấp đối với một cán bộ xét nghiệm hiện nay sẽ là chìa khóa giúp cho việc tiếp cận các kỹ thuật mới, hiện đại nhất trở nên dễ dàng, tạo nền tảng để học tập và nghiên cứu các xét nghiệm, kỹ thuật liên quan.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Trình bày và phân biệt được khái niệm và vài trò của công nghệ sinh học trong các lĩnh vực của đời sống và công nghệ sinh học trong y học. Các định hướng phát triển của công nghệ sinh học trong xét nghiệm.

2. Phân tích được một số kỹ thuật cơ bản của công nghệ sinh học được ứng dụng trong kỹ thuật xét nghiệm y học như các thử nghiệm vi sinh, kỹ thuật nuôi cấy tế bào, công nghệ huyết thanh và kháng thể, vaccine, ELISA, PCR.
3. Mô tả được các công cụ cơ bản trong công nghệ tế bào và công nghệ gen từ đó giải thích được nguyên lý của việc ứng dụng các kỹ thuật này vào thực tế các xét nghiệm tầm soát, chẩn đoán và theo dõi bệnh lý.

4. Phân tích được nguyên lý ứng dụng của miễn dịch học trong sản xuất vaccin, sản xuất huyết thanh và kháng thể trong y học, cũng như các ứng dụng trong xét nghiệm chẩn đoán, giải pháp tối ưu hóa giá trị sử dụng  của các xét nghiệm miễn dịch.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được khái niệm, vai trò của công nghệ sinh học trong đời sống, phân biệt với các ứng dụng trong y học, xét nghiệm y học.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Thực hiện thành thạo một số kỹ thuật cơ bản ứng dụng công nghệ sinh học trong xét nghiệm y học như các thử nghiệm sinh học, PCR, ELISA, kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch.
	Kỹ năng
	4

	CLO3
	Vận dụng nguyên lý của công nghệ tế bào, miễn dịch học và công nghệ gen trong biện luận các xét nghiệm chẩn đoán, tầm soát, theo dõi bệnh lý và nghiên cứu khoa học.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Đánh giá được các sản phẩm công nghệ miễn dịch, công nghệ tế bào, công nghệ gen trong y học, nhất là công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh ứng dụng trong xét nghiệm.
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
4

	CLO5
	Có thái độ đúng đắn trong việc đánh giá, nghiên cứu hoặc sử dụng các sản phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong xét nghiệm y học để đảm bảo giá trị y đức, tính khoa học và giá trị kinh tế.
	Thái độ
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Công nghệ sinh học trong y học
	4
	
	8

	Bài 2
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong phản ứng kháng nguyên – kháng thể
	4
	15
	8

	Bài 3
	Huyết tương, huyết thanh và kháng thể
	2
	15
	4

	Bài 4
	Ứng dụng enzyme trong y học
	4
	15
	8

	Bài 5
	Công nghệ nuôi cấy tế bào và ứng dụng trong y học
	2
	15
	4

	Bài 6
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong kỹ thuật ELISA
	4
	15
	8

	Bài 7
	Công nghệ gen
	5
	15
	10

	Bài 8
	Công nghệ PCR
	1
	15
	2

	Bài 9
	Công nghệ vaccine
	4
	30
	8

	
	Tổng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập tại phòng xét nghiệm/thí nghiệm của bệnh viện thực hành/đơn vị nghiên cứu về công nghệ sinh học, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thực hiện bài seminar theo chủ đề được giao, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, seminar, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Công nghệ sinh học trong y học (Dành cho sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Nguyễn Văn Thanh (2013), Công nghệ sinh học dược, NXB Giáo dục Việt Nam.

2. Võ Thị Thương Lan (2008), Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng, NXB Giáo dục.

3. Phạm Hùng Vân và Phạm Thái Bình (2013), Kháng sinh – Đề kháng kháng sinh Kỹ thuật kháng sinh đồ Các vấn đề cơ bản thường gặp, NXB Y học.

4. Phạm Hùng Vân (2009), PCR và Real-time PCR Các vấn đề cơ bản và các áp dụng thường gặp, NXB Y học chi nhánh Tp. HCM.

5. M. McPherson và Simon Moller (2006), PCR – The Basic – 2nd edition, Taylor&Fracis Group.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Vi sinh y học, NXB Y học, Hà Nội.

2. Lodish và cộng sự (2018), Sinh học phân tử của tế bào tập 1, 2, 3, 4, 5, NXB Trẻ.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	5

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	5

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 5
	10

	
	
	Kiểm tra thao tác thực hành
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO2
	S
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	H

	CLO3
	S
	N
	H
	S
	S
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	N
	S
	N
	S
	H
	S
	H

	CLO5
	H
	N
	N
	S
	S
	S
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	S
	S
	S
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	H
	S
	H
	H
	H

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	H
	S
	H
	H
	H

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	H

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	H
	H
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Chuyên cần
	H
	S
	S
	S
	H

	Bài báo cáo
	H
	S
	H
	H
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S
	H

	Hỏi vấn đáp
	H
	S
	H
	H
	S

	Kiểm tra thao tác
	S
	H
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	H
	H
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	H
	H

	Bài 4
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 5
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 6
	H
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	S
	H
	H
	S
	S

	Bài 8
	H
	N
	S
	H
	H

	Bài 9
	H
	N
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm, seminar

	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	X
	X
	


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar
	Kiểm tra thao thác

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	X
	
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	
	

	Bài 7
	X
	X
	X
	
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	X
	X
	
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá thực hành kỹ thuật 

	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ

2. Thực hiện kỹ thuật

3. Giải thích được ý nghĩa của kỹ thuật
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


* Rubric 5. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

AN TOÀN PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I – KTXNYH.

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức về mặt nguyên lý cơ bản, các khái niệm về an toàn trong phòng xét nghiệm, đặc biệt là an toàn sinh học, an ninh sinh học. Nội dung được cập nhật từ những quy chuẩn quốc gia cũng như hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về an toàn phòng xét nghiệm.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Có kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong an toàn phòng xét nghiệm, đặc biệt là an toàn và an ninh trong lĩnh vực xét nghiệm.

2. Có đủ kiến thức để nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế và WHO trong xác định nguy cơ sinh học phòng xét nghiệm và phân loại cấp độ an toàn sinh học phòng xét nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng phòng xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí của cấp độ an toàn sinh học phòng xét nghiệm tương ứng.

3. Có những kỹ năng cần thiết trong thực hành tốt phòng xét nghiệm an toàn, cũng như an toàn với các đối tượng hóa chất, điện và nước trong phòng xét nghiệm cũng như xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm thuộc tất cả các lĩnh vực xét nghiệm.

4. Tổ chức được buổi tập huấn an toàn sinh học cho cán bộ mới, sinh viên cung như các khóa đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Diễn giải được các khái niệm về an toàn sinh học, an ninh sinh học, các lây nhiễm liên quan phòng xét nghiệm và một số văn bản pháp quy về an toàn sinh học tại Việt Nam
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Thực hiện được việc đánh giá nguy cơ sinh học  và công bố cấp độ an toàn sinh của một phòng xét nghiệm cụ thể theo quy định hiện hành. 
	Kiến thức
Kỹ năng
	3
4

	CLO3
	Xây dựng được quy trình và thực hiện được các nguyên tắc, kỹ thuật thực hành, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự trong đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm các lĩnh vực xét nghiệm (vi sinh – ký sinh trùng, hóa sinh, huyết học, sinh học phân tử - di truyền, giải phẫu bệnh – tế bào).
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
4

	CLO4
	Triển khai được chương trình tập huấn an toàn phòng xét nghiệm tại các cơ sở y tế.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Tuân thủ các nguyên tắc thực hành, ý thức được tầm quan trọng của việc cập nhật các quy định liên quan đến an toàn phòng xét nghiệm; hướng dẫn, giám sát và nhắc nhở việc tuân thủ an toàn phòng xét nghiệm.
	Thái độ

Kỹ năng
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương về an toàn phòng xét nghiệm
	4
	
	8

	Bài 2
	Đánh giá nguy cơ và xây dựng phòng xét nghiệm theo cấp độ an toàn sinh học
	5
	35
	10

	Bài 3
	An toàn sinh học phòng xét nghiệm vi sinh – ký sinh trùng
	5
	20
	10

	Bài 4
	An toàn sinh học phòng xét nghiệm hóa sinh
	4
	20
	8

	Bài 5
	An toàn sinh học phòng xét nghiệm huyết học
	4
	20
	8

	Bài 6
	An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm sinh học phân tử - di truyền
	4
	20
	8

	Bài 7
	An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh – tế bào
	4
	20
	8

	
	Tổng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập, quan sát thực tế tại các phòng xét nghiệm, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học qua tài liệu, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình An toàn phòng xét nghiệm (Dành cho Sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Bộ Y tế (2016), An toàn sinh học và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm, NXB Y học.
2. Trần Hữu Tâm (2013), An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa, NXB Y học.
3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (2014), An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, NXB Y học.
7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. CDC (2009), Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 5th Edition, HHS Publication.

2. World Health Organization (2004), Laboratory biosafety manual – 3rd Edition, Malta.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	5

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	5

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 5
	10

	
	
	Kiểm tra thao tác thực hành
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO2
	H
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO3
	S
	N
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO4
	S
	N
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	CLO5
	S
	N
	S
	H
	S
	H
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	S
	S
	H
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	H
	S

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	S

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	H
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Chuyên cần
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài báo cáo
	H
	S
	S
	H
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	H
	H
	S
	H

	Hỏi vấn đáp
	H
	S
	S
	S
	H

	Kiểm tra thao tác
	S
	S
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	S
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	S
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	S
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	S
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	X
	
	

	Bài 2
	X
	X
	
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Siminar
	Kiểm tra thao thác

	Bài 1
	X
	
	X
	
	

	Bài 2
	X
	
	X
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá thực hành kỹ thuật 

	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ

2. Thực hiện kỹ thuật

3. Giải thích được ý nghĩa của kỹ thuật
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


* Rubric 5. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I – KTXNYH.

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Tổ chức và quản lý tốt phòng xét nghiệm là điều kiện song hành với việc thực hành tốt kỹ thuật trong phòng xét nghiệm để đảm bảo độ tin cậy của xét nghiệm, phát huy được tối đa vai trò của xét nghiệm trong y học thực hành. Đó cũng là sự khẳng định về tính khách quan và uy tín của phòng xét nghiệm với khách hàng. Học phần sẽ cung cấp những kiến thức về tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm theo hướng toàn diện, khoa học và mang tính thực tiễn.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Phân tích được vai trò và vị trí của phòng xét nghiệm trong hệ thống tổ chức bệnh viện, tổ chức và quản lý nội bộ phòng xét nghiệm.

2. Phân tích được các cấp độ trong chất lượng phòng xét nghiệm gồm hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng phòng xét nghiệm. 

3. Triển khai được các điều kiện cơ bản của hệ thống tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm theo hướng toàn diện với 12 lĩnh vực của Viện tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và bộ tiêu chí chất lượng xét nghiệm của Việt Nam.
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được vai trò của phòng xét nghiệm trong hệ thống tổ chức bệnh viện và nội bộ khoa/phòng xét nghiệm về mặt quản lý và chuyên môn.
	Kiến thức
Thái độ
	4
4

	CLO2
	Đánh giá được một số đặc điểm chính của mô hình tổ chức một phòng xét nghiệm theo cấp độ và lĩnh vực chuyên môn.
	Kiến thức
	4

	CLO3
	Xây dựng được sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm thể hiện được chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng các vị trí trong tổ chức.
	Kỹ năng
Kiến thức
	4
4

	CLO4
	Triển khai được hệ thống cơ bản đáp ứng điều kiện của các thành tố trong hệ thống quản lý chất lượng
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
5


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Giới thiệu về tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	3
	10
	6

	Bài 2
	Nhân sự phòng xét nghiệm
	3
	10
	6

	Bài 3
	Dụng cụ và thiết bị phòng xét nghiệm
	3
	10
	6

	Bài 4
	Mua sắm và tồn kho trong phòng xét nghiệm
	2
	10
	4

	Bài 5
	Kiểm soát quá trình xét nghiệm
	3
	15
	6

	Bài 6
	Quản lý thông tin trong phòng xét nghiệm
	2
	10
	4

	Bài 7
	Quản lý tài liệu và hồ sơ trong phòng xét nghiệm
	2
	10
	4

	Bài 8
	Quản lý sự không phù hợp
	2
	10
	4

	Bài 9
	Đánh giá phòng xét nghiệm
	3
	15
	6

	Bài 10
	Cải tiến liên tục phòng xét nghiệm
	2
	10
	4

	Bài 11
	Dịch vụ khách hàng trong phòng xét nghiệm
	2
	10
	4

	Bài 12
	Quản lý cơ sở vật chất và an toàn phòng xét nghiệm
	3
	15
	6

	
	Tổng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập, quan sát thực tế tại các phòng xét nghiệm, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo, dự án cải tiến.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo, dự án.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Trần Hữu Tâm (2012), Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, NXB Y học.

2. Trần Hữu Tâm (2017), Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn 15189, NXB Y học.

3. Barbara H. Estridge and Anna P. Reynolds (2012), Basic Clinical Laboratory Techiniques - 6th Edition, Delmar Cengage Learning.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Kanai L Mukherjee and Swarajit Ghosh (2010), Medical Laboratory Technology – 2nd Edition, McGraw-Hill, New Delhi.

2. Lynne S. Garcia (2014), Clinical laboratory management, American Society for Microbiology.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	5

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	5

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 5
	10

	
	
	Thực hiện dự án
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	H

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	H

	CLO4
	S
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	S
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	H
	H
	H
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	H

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	H

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành đợt thực tập, dự án
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chuyên cần
	S
	S
	S
	S

	Bài báo cáo
	H
	H
	S
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	H
	H

	Hỏi vấn đáp
	H
	H
	S
	S

	Thực hiện dự án cải tiến
	S
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	H
	S

	Bài 3
	S
	S
	S
	H

	Bài 4
	S
	S
	S
	H

	Bài 5
	S
	S
	S
	H

	Bài 6
	S
	S
	S
	H

	Bài 7
	S
	S
	S
	H

	Bài 8
	S
	S
	S
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	H

	Bài 10
	S
	S
	S
	H

	Bài 11
	S
	S
	S
	H

	Bài 12
	S
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa, thực hiện dự án cải tiến

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Siminar
	Thực hiện dự án cải tiến

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá dự án 

	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Tính khả thi
2. Cải tiến được chất lượng của ít nhất 1 hoạt động được Khoa thực tập ghi nhận
3. Trình bày đầy đủ dự án cải tiến theo hướng dẫn của Bộ môn
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


* Rubric 5. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THIẾT BỊ PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I – KTXNYH.

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Trang thiết bị phòng xét nghiệm bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện chuyên dụng phục cho hoạt động của tất cả các khâu trước, trong và sau xét nghiệm. Trang thiết bị phòng xét nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác xét nghiệm, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi và phòng bệnh. Việc nắm vững nguyên lý hoạt động, đặc điểm kỹ thuật của các thiết bị phòng xét nghiệm sẽ giúp cho việc sử dụng các nguồn lực đó hiệu quả, nâng cao chất lượng xét nghiệm từ đó đóng góp vào công tác khám chữa bệnh.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Giải thích được nguyên lý hoạt động và vận hành được các hệ thống thiết bị như hóa sinh tự động, máy nước tiểu tự động, huyết học tự động, đông máu tự động, hệ thống thiết bị điện cực, chọn lọc ion, đo sắc ký, điện di, lọc nước.

2. Phân tích được giá trị sử dụng của các máy và thiết bị xét nghiệm dựa trên nguyên lý hoạt động khác nhau từ đó sử dụng các máy và thiết bị xét nghiệm phù hợp với mục đích khác nhau trong y khoa.

3. Xây dựng và thực hiện được các quy trình mua sắm, tiếp nhận, kiểm tra định kỳ và bảo quản thiết bị, máy móc xét nghiệm.

4. Cập nhật và triển khai được các thiết bị và máy xét mới tại phòng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu xét nghiệm của cơ sở y tế.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được nguyên lý của các thiết bị và máy móc phòng xét nghiệm theo nhóm thiết bị: sinh hóa tự động, huyết học tự động, đông máu tự động, thiết bị điện cực và chọn lọc ion, điện di - sắc ký, lọc nước,…
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Phân biệt được các phương pháp xét nghiệm khác nhau để thực hiện cùng 1 kỹ thuật xét nghiệm, so sánh về độ nhạy, độ đặc hiệu, yếu tố lâm sàng, hiệu quả kinh tế,…
	Kiến thức

Kỹ năng
	4
3

	CLO3
	Viết được các quy trình quản lý máy móc, thiết bị xét nghiệm toàn diện: khảo sát nhu cầu, dự trù, mua sắm, tiếp nhận, kiểm tra, vận hành, bảo quản và duy trì thiết bị.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4
4

	CLO4
	Viết được một đề án mua mới thiết bị, máy móc xét nghiệm trong đó phân tích được nhu cầu, lợi ích của thiết bị mới, hướng sử dụng, bảo quản và duy trì thiết bị, tính toán lợi ích kinh tế….
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	4
4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Hệ thống thiết bị hóa sinh, miễn dịch tự động và các phương pháp xét nghiệm hóa sinh
	4
	15
	8

	Bài 2
	Hệ thống thiết bị điện cực và chọn lọc ion
	4
	15
	8

	Bài 3
	Hệ thống thiết bị chuyên khoa huyết học, truyền máu, đông máu tự động
	4
	15
	8

	Bài 4
	Hệ thống thiết bị xét nghiệm chuyên khoa giải phẫu bệnh, xét nghiệm tế bào
	4
	15
	8

	Bài 5
	Hệ thống thiết bị  xét  đo sắc ký và điện di
	4
	30
	8

	Bài 6
	Hệ thống thiết bị xét nghiệm vi sinh nuôi cấy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động
	6
	30
	12

	Bài 7
	Hệ thống thiết bị sinh học phân tử  ứng dụng trong xét nghiệm y học
	4
	15
	8

	
	Tổng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập, quan sát thực tế tại các phòng xét nghiệm, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Thiết bị phòng xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế / Bộ Y tế; Chương trình hợp tác Y tế Việt Nam-Thụy Điển, Dự án thành phần chính sách y tế; Vụ trang thiết bị và công trình y tế. - Hà Nội: NXB Y Học, 2006. 

2. Tiêu chuẩn trang thiết bị, hóa chất cho các phòng thực tập: Của cơ sở đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Thân chủ biên. - Hà Nội: NXB Y Học, 2008. 

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực và đánh giá hiệu quả máy móc trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2013 / Nguyễn Thị Thu Hà; GS. TS. Phạm Văn Lình. - Cần Thơ: YCT (ĐH Y Dược Cần Thơ), 2014. 

2. Nghiên cứu tình hình đội ngũ cán bộ và trang thiết bị y tế chủ yếu tại các bệnh viện đa khoa huyện, tỉnh Bến Tre năm 2012 / Trần Ngọc Nhân; PGS. TS. Phạm Văn Lình. - Cần Thơ: YCT (ĐH Y Dược Cần Thơ), 2013.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	5

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	5

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 5
	10

	
	
	Kiểm tra thao tác kỹ thuật
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S

	CLO2
	S
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	S
	S
	N
	S
	H
	S
	H

	CLO4
	H
	S
	S
	N
	S
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	S
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	H
	H
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	H
	H
	H
	S

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	H
	H
	S
	S

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành đợt thực tập, dự án
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chuyên cần
	S
	S
	S
	S

	Bài báo cáo
	S
	H
	H
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	H
	H
	H

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S

	Đánh giá kỹ thuật
	S
	S
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	S

	Bài 2
	H
	H
	H
	S

	Bài 3
	H
	H
	H
	S

	Bài 4
	H
	H
	H
	S

	Bài 5
	H
	H
	H
	S

	Bài 6
	H
	H
	H
	S

	Bài 7
	H
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar
	Đánh giá kỹ thuật

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá thao tác kỹ thuật 

	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ

2. Thực hiện kỹ thuật

3. Giải thích được ý nghĩa của kỹ thuật, nguyên lý của thiết bị
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


* Rubric 5. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I – KTXNYH.

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm trong đó có nội dung đảm bảo chất lượng là công tác giúp phòng xét nghiệm hoàn thiện hơn những sản phẩm của mình theo yêu cầu, đó là kết quả xét nghiệm tin cậy, chính xác và kịp thời. Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao trong đảm bảo phòng xét nghiệm, nhất là các kiến thức cập nhật từ tiêu chuẩn ISO 15189:2007 và các bộ tiêu chí của Việt Nam dùng cho phòng xét nghiệm đang được áp dụng rộng rãi.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Có được kiến thức về đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm và hình thành được tư duy quản lý chất lượng.

2. Thiết lập các bước cơ bản trong xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189 cũng như thấy được tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

3. Phân tích và áp dụng được các yêu cầu về quản lý chung, quản lý các nguồn lực, quản lý quá trình xét nghiệm và quản lý sự duy trì và cải tiến của chất lượng phòng xét nghiệm.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được quá trình phát triển tư duy quản lý chất lượng, giải thích một số thuật ngữ trong quản lý chất lượng xét nghiệm.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Phân tích được 12 thành tố trong quản lý chất lượng phòng xét nghiệm gồm các nhóm quản lý chung, quản lý nguồn lực, quản lý quá trình xét nghiệm, quản lý về duy trì và cải tiến chất lượng.
	Kiến thức
	4

	CLO3
	Lập được kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.
	Kỹ năng
	4

	CLO4
	Phân tích được các yêu cầu về tổ chức phòng xét nghiệm và vai trò của lãnh đạo.
	Kiến thức
Thái độ
	4
4

	CLO5
	Xác định được các yêu cầu cơ bản về nhân lực, tiện nghi, điều kiện môi trường, dịch vụ, nguồn cung cấp bên ngoài, thiết bị, thuốc thử, vật tư tiêu hao, quản lý thông tin phòng xét nghiệm và bảo mật thông tin khách hàng.
	Kỹ năng
Kiến thức
	4
4

	CLO6
	Triển khai được các yêu cầu chất lượng đối với quá trình xét nghiệm (trước, trong và sau xét nghiệm)
	Kỹ năng
	4

	CLO7
	Thiết lập được chỉ số chất lượng dựa trên mô hình PDCA để cải tiến chất lượng và hiểu được tầm quan trọng của sự kiểm soát sự không phù hợp và quản lý sự cố/rủi ro trong quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.
	Kỹ năng
Kiến thức
	4
4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Phần lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	Tự học

	Bài 1
	Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	5
	10

	Bài 2
	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	5
	10

	Bài 3
	Các yêu cầu quản lý chung
	5
	10

	Bài 4
	Các yêu cầu quản lý nguồn lực
	5
	10

	Bài 5
	Các yêu cầu quản lý trước, trong và sau xét nghiệm
	5
	10

	Bài 6
	Các yêu cầu về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	5
	10

	
	Tổng
	30
	60


5.2. Phần thực hành

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Thực hành xây dựng nhóm chất lượng phòng xét nghiệm
	15
	-
	15

	Bài 2
	Thực hành đánh giá thực trạng phòng xét nghiệm
	20
	-
	20

	Bài 3
	Thực hành lập kế hoạch quản lý chất lượng phòng xét nghiệm (ngắn hạn, dài hạn)
	20
	-
	20

	Bài 4
	Thực hành các tiêu chí yêu cầu quản lý chung (tổ chức, trách nhiệm cá nhân, hệ thống quản lý chất lượng)
	20
	-
	20

	Bài 5
	Thực hành các yêu cầu về quản lý nguồn lực (nhân sự, tiện nghi và điều kiện moi trường, thiết bị, vật tư, thông tin phòng xét nghiệm)
	20
	-
	20

	Bài 6
	Thực hành các yêu cầu trong các giai đoạn xét nghiệm (trước, trong và sau)
	20
	-
	20

	Bài 7
	Thực hành các yêu cầu về duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (giải quyết khiếu nại/phản hồi, kiểm soát sự không phù hợp, xem xét đánh giá hệ thống chất lượng, sự cố, rủi ro)
	20
	-
	20

	
	Tổng
	135
	-
	135


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập, quan sát thực tế tại các phòng xét nghiệm, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Trần Hữu Tâm (2012), Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, NXB Y học.

2. Trần Hữu Tâm (2017), Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn 15189, NXB Y học.

3. Barbara H. Estridge and Anna P. Reynolds (2012), Basic Clinical Laboratory Techiniques - 6th Edition, Delmar Cengage Learning.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Kanai L Mukherjee and Swarajit Ghosh (2010), Medical Laboratory Technology – 2nd Edition, McGraw-Hill, New Delhi.

2. Lynne S. Garcia (2014), Clinical laboratory management, American Society for Microbiology.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	5

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	5

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 5
	10

	
	
	Xây dựng sổ tay chất lượng
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO3
	N
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO4
	S
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO5
	N
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO6
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S

	CLO7
	N
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	H
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	H

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	H

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành đợt thực tập.
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Chuyên cần
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài báo cáo
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	Hỏi vấn đáp
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	Thực hiện sổ tay chất lượng
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

* Phần lý thuyết

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Bài 1
	H
	H
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 2
	H
	H
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 3
	H
	H
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 4
	H
	H
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 6
	H
	H
	S
	S
	H
	S
	S


* Phần thực hành

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Bài 1
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 2
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 3
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 4
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 5
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 6
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 7
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

* Phần lý thuyết

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa, thực hiện sổ tay chất lượng

	Bài 1
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X
	

	Bài 5
	X
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X
	


* Phần thực hành

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa, thực hiện sổ tay chất lượng

	Bài 1
	
	
	X
	X

	Bài 2
	
	
	X
	X

	Bài 3
	
	
	X
	X

	Bài 4
	
	
	X
	X

	Bài 5
	
	
	X
	X

	Bài 6
	
	
	X
	X

	Bài 7
	
	
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

* Phần lý thuyết

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar
	Thực hiện sổ tay chất lượng

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	


* Phần thực hành

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar
	Thực hiện sổ tay chất lượng

	Bài 1
	
	
	
	
	X

	Bài 2
	
	
	
	
	X

	Bài 3
	
	
	
	
	X

	Bài 4
	
	
	
	
	X

	Bài 5
	
	
	
	
	X

	Bài 6
	
	
	
	
	X

	Bài 7
	
	
	
	
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Xây dựng sổ tay chất lượng
	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Tính khả thi

2. Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về quản lý chất lượng
3. Trình bày đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ môn
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


* Rubric 5. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM VI SINH LÂM SÀNG
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:  5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết): 165
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng sinh viên: Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Thạc sĩ và CK1)
Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Vi sinh, Khoa Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Vi sinh y học là một ngành chuyên nghiên cứu về các vi sinh vật trong mối liên hệ với con người mà chủ yếu là các vi sinh vật có khả năng gây bệnh và một số tác dụng có lợi cho sức khỏe con người. Học phần sẽ cung cấp những kiến thức nâng cao trong chẩn đoán vi sinh lâm sàng, kể cả những kỹ thuật hiện đại như chẩn đoán sinh học phân tử và các chuyên đề đặc trưng theo bệnh lý nhiễm khuẩn, tình trạng kháng thuốc.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên:

1. Kiến thức về nguyên lý của phản ứng miễn dịch trong chẩn đoán nhiễm vi khuẩn, virus. Phân tích kết quả xét nghiệm miễn dịch học chẩn đoán nhiễm khuẩn.

2. Kiến thức về nguyên lý của các kỹ thuật sinh học phân tử sử dụng trong chẩn đoán tác nhân vi khuẩn, virus gây bệnh.

3. Biết cách thực hiện được các kỹ nuôi cấy, phân lập, định danh các nhóm vi khuẩn gây bệnh thường gặp: cầu khuẩn gram dương, cầu khuẩn gram âm, trực khuẩn gram âm.

4. Biết cách thực hiện được kỹ thuật sinh học phân tử một số kỹ thuật miễn dịch chẩn đoán vi khuẩn, virus gây bệnh

5. Biết cách thực hiện được các kỹ thuật kháng sinh đồ và các thử nghiệm phát hiện vi khuẩn kháng thuốc..
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Viết được quy trình định danh các nhóm vi khuẩn (trực tiếp, gián tiếp, nuôi cấy tự động). Phân tích được ưu nhươc điểm của các phương pháp với từng loại vi khuẩn.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Trình bày được nguyên lý của phản ứng kết hợp kháng nguyên – kháng thể, các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy, độ đặc hiệu của chẩn đoán huyết thanh học.
	Kiến thức
	3

	CLO3
	Thực hiện các kỹ thuật kháng sinh đồ thường quy (Kirby-bauer, E-test…). Trình bày nguyên lý của kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện gen kháng thuốc (lao, các nhóm vi khuẩn đa kháng kháng sinh)
	Thực hành
	4

	CLO4
	Trình bày được nguyên lý của các kỹ thuật sinh học phân tử chẩn đoán nhiễm khuẩn và phát hiện gen kháng thuốc (PCR và Real-time PCR, giải trình tự gen)
	Kiến thức
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	Tự học

	1
	Kỹ thuật định danh cầu khuẩn gram dương 
	4
	8

	2
	Kỹ thuật định danh cầu khuẩn gram âm 
	4
	8

	3
	Kỹ thuật định danh trực khuẩn gram âm 
	4
	8

	4
	Ứng dụng miễn dịch học trong chẩn đoán tác nhân vi sinh vật gây bệnh. 
	5
	10

	5
	Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán tác nhân vi sinh vật gây bệnh
	5
	10

	6
	Kháng sinh đồ và các thử nghiệm phát hiện kháng thuốc ở vi khuẩn
	8
	16

	Tổng cộng
	30
	60


5.2. Thực hành: tại bộ môn Vi sinh trường ĐH Y Dược Cần Thơ và Bệnh Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phương pháp giảng
	Nơi thực tập

	1
	Kỹ thuật định danh cầu khuẩn gram dương
	25
	Thực hành
	Bộ môn Vi sinh

	2
	Kỹ thuật định danh cầu khuẩn gram âm
	15
	Thực hành
	Bộ môn Vi sinh

	3
	Kỹ thuật định danh trực khuẩn gram âm
	25
	Thực hành
	Bộ môn Vi sinh

	4
	Ứng dụng miễn dịch học trong chẩn đoán tác nhân vi sinh vật gây bệnh.
	20
	Thực hành
	Bộ môn Vi sinh

	5
	Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán tác nhân vi sinh vật gây bệnh
	20
	Thực hành
	BVĐKTƯCT

	6
	Kháng sinh đồ và các thử nghiệm phát hiện kháng thuốc ở vi khuẩn
	30
	Thực hành
	Bộ môn Vi sinh


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình có hình ảnh minh họa, đặt câu hỏi ngắn cho học viên trả lời, hướng dẫn học viên tự tham khảo tài liệu, trả lời câu hỏi và viết chuyên đề.

- Thực hành: thực hành trong phòng thí nghiệm, nhận định và phân tích kết quả xét nghiệm, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng bài, tham gia thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên thực hành trong phòng thí nghiệm, nhận định và phân tích kết quả xét nghiệm, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Học viên tự tìm kiếm, tham khảo tài liệu, trả lời câu hỏi, viết chuyên đề và thảo luận nhóm theo chủ đề do giảng viên hướng dẫn.  

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Vi sinh (2021), Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh - Chuyên ngành Vi sinh y học - Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, NXB Y học.

2. Lê Huy Chính, Đinh Hữu Dung, Bùi Khắc Hậu, Lê Thị Oanh, Lê Hồng Hinh   (2013), Vi sinh vật y học. Nhà xuất bản Y học.

Jawetz, Melnick, & Adelberg (2016). Medical Microbiology. fourth edition. By McGrawHill Medical Publishers.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên, làm bài tập nhóm, tiểu luận, chuyên đề.

- Thi kết thúc học phần.

8.2. Điểm học phần: 2 cột điểm
- Điểm thực hành.

- Điểm thi kết thúc lý thuyết. 

9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	H
	H
	H
	S
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Học phần
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra.
9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

9.2.1. Lý thuyết

	CLOs

PP 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	S
	S
	H
	H

	Bài 2
	S
	S
	H
	H

	Bài 3
	S
	S
	H
	H

	Bài 4
	S
	S
	H
	H

	Bài 5
	S
	S
	H
	H

	Bài 6
	S
	S
	H
	H

	Học phần
	S
	S
	H
	H


9.2.1. Thực hành

	CLOs

PP
Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Học phần
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra.

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	PP 1
	S
	H
	H
	H

	PP 2
	S
	H
	H
	H

	PP 3
	S
	H
	H
	H

	Tổng
	S
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra.
9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

9.4.1. Lý thuyết

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	S
	S
	H
	H

	Bài 2
	S
	S
	H
	H

	Bài 3
	S
	S
	H
	H

	Bài 4
	S
	S
	H
	H

	Bài 5
	S
	S
	H
	H

	Bài 6
	S
	S
	H
	H

	Tổng
	S
	S
	H
	H


9.4.2. Thực hành

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Tổng
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra. 

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Seminar
	Kiểm tra tại lớp
	Thuyết trình

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 
đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi tham gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Thang điểm: % số câu đúng được quy đổi theo đúng quyết định về kiểm tra đánh giá học phần của Trường đã ban hành.

Bảng kiểm: Ban cán sự tổng hợp danh sách điểm danh lý thuyết và thực hành gửi về Bộ môn xác nhận.

Lý thuyết: quy đổi đúng theo quyết định của Trường về số % vắng lý thuyết trên giảng đường.

Thực hành thực hành: Vắng 1 buổi không phép ( không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:  5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết): 120
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng sinh viên: Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Thạc sĩ và CK1)
Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: Sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Huyết học - Khoa Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này bao gồm các kiến thức và kỹ năng về các lĩnh vực của chuyên ngành huyết học - truyền máu, bao gồm một số vấn đề về tế bào học, đông máu, truyền máu, sinh học phân tử ứng dụng và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm huyết học - truyền máu. Học phần có 12 nội dung lý thuyết, trình bày về 3 vấn đề cơ bản của Huyết học là tế bào, cầm máu và truyền máu. Bên cạnh đó, học viên sẽ được hướng dẫn các bài thực hành tương ứng với nội dung lý thuyết, bao gồm các bài phân tích các kết quả xét nghiệm huyết học - truyền máu như phết máu ngoại vi, tủy đồ, điện di huyết sắc tố, xét nghiệm khảo sát cầm máu, sinh học phân tử. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1. Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về huyết học - truyền máu, giúp xây dựng nền tảng kiến thức vững vàng trong nhận định, biện luận, giảng dạy các xét nghiệm huyết học - truyền máu. 

3.2. Học viên được học cách thực hành và phân tích kết quả xét nghiệm về tế bào máu, cầm máu, huyết sắc tố, truyền máu, sinh học phân tử hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị bệnh lý huyết học nói riêng và nội ngoại khoa nói chung.

3.3. Học viên có khả năng tự học, sẵn sàng vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và phát triển nghề nghiệp.

4. CHUẨN ĐẦU RA
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày và giải thích đúng sự tạo máu, cầm máu - đông máu; nhận diện và mô tả chính xác các giai đoạn phát triển các dòng tế bào máu
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Trình bày và giải thích đúng các vấn đề cơ bản của hệ thống nhóm máu
	Kiến thức
	3

	CLO3
	Thực hiện thành thạo, nhận định và biện luận đúng kết quả các xét nghiệm huyết học - truyền máu cơ bản và chuyên sâu; vận dụng thành thạo các biện pháp đảm bảo chất lượng trong phòng xét nghiệm
	Kỹ năng
	4

	CLO4
	Thực hiện được một số xét nghiệm sinh học phân tử dùng trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý huyết học
	Kỹ năng
	2

	CLO5
	Sẵn sàng vận dụng các kiến thực đã học trong thực hiện, giải thích, biện luận các xét nghiệm huyết học - truyền máu nói riêng và xét nghiệm nói chung
	Thái độ
	3

	CLO6
	Đưa ra ý kiến phản biện tích cực trong thực hành nghề nghiệp
	Thái độ
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Tạo máu 
	2
	4

	Bài 2
	Dòng hồng cầu và tiểu cầu 
	3
	6

	Bài 3
	Dòng bạch cầu
	3
	6

	Bài 4
	Sinh tổng hợp và chức năng huyết sắc tố 
	2
	4

	Bài 5
	Cầm máu - đông máu và các xét nghiệm khảo sát
	4
	8

	Bài 6
	Một số rối loạn cầm máu - đông máu thường gặp
	2
	4

	Bài 7
	Kháng nguyên hồng cầu 
	2
	4

	Bài 8
	Định nhóm máu khó hệ ABO
	2
	4

	Bài 9
	Bất thuận hợp phản ứng chéo 
	2
	4

	Bài 10
	Kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học và đông máu
	3
	6

	Bài 11
	Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh lý huyết sắc tố
	2
	4

	Bài 12
	Ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh chẩn đoán bệnh lý máu ác tính 
	3
	6

	
	Tổng cộng
	30
	60


5.2. Thực hành
	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Phết máu ngoại biên
	30
	30
	

	Bài 2
	Phân tích kết quả điện di huyết sắc tố
	10
	10
	

	Bài 3
	Tủy đồ
	20
	20
	

	Bài 4
	Phân tích công thức máu
	10
	10
	

	Bài 5
	Phân tích kết quả xét nghiệm cầm máu - đông máu
	10
	10
	

	Bài 6
	Ngân hàng máu
	10
	
	10

(Ngân hàng máu thuộc bệnh viện Huyết học-Truyền máu)

	Bài 7
	Định nhóm máu khó hệ ABO
	15
	15
	

	Bài 8
	Sàng lọc kháng thể bất thường kháng hồng cầu
	10
	10
	

	Bài 9
	Kỹ thuật khảo sát đột biến JAK2
	10
	10
	

	Bài 10
	Các xét nghiệm khảo sát bệnh lý huyết sắc tố
	10
	10
	

	
	Tổng cộng
	135
	125
	10


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, bài tự học online.

- Thực hành: thực tập tại phòng thực tập, bài tập phân tích kết quả xét nghiệm, kiến tập Ngân hàng máu. 

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng bài và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm; soạn, trình bày và thảo luận các chuyên đề.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn, sau đó tự thực hành, biện luận kết quả, viết bài thu hoạch, bài báo cáo.

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,… tự học trên mô hình, tranh ảnh, tự học kỹ năng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn học

- Tự học: làm bài tập tự học online, đọc thêm các sách tham khảo ở Thư viện (theo hướng dẫn tự học). 

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Huyết học (2021), Huyết học - Truyền máu (Dành cho Sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Đỗ Trung Phấn (2013), Kỹ thuật Huyết học và Truyền máu ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học.

2. Đỗ Trung Phấn (2014), Bài giảng Huyết học - truyền máu sau đại học, NXB Y học.
3. Nguyễn Anh Trí (2008), Đông máu ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học.

4. Barbara J Bain (2017), Dacie and Lewis Practical Haematology, 12th Ed, Elsevier Churchill Living Stone.

5. John D. Roback, Brenda J. Grossman et al (2011), Technical Manual, 17th ed,  AABB, USA.
7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Đỗ Trung Phấn (2008), Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu: chẩn đoán - phân loại - điều trị, NXB Y học.
2. Đỗ Trung Phấn (2012), Truyền máu hiện đại - Cập nhật và ứng dụng trong điều trị bệnh, NXB Y học.

3. Paula R. Howard (2017), Basic & Applied Concepts of Blood Banking and Transfusion Practices, 4th ed, Elsevier.
4. Kenneth Kaushanky et al (2016), Williams Hematology, 9th ed, McGrawHill.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học e-learning
	Chấm điểm bài tập tự học online
	Thang điểm theo số câu đúng của bài tập, bài thi/Câu hỏi có trong phần thi lý thuyết cuối kỳ
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

8.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 1/

Thang điểm theo số câu đúng của bài thi
	20%



	
	
	Câu hỏi ngắn
	
	

	
	
	Tình huống
	
	

	
	
	Kết quả tự học 
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, tình huống, câu hỏi ngắn
	Thang điểm trắc nghiệm của Phòng Khảo thí
	70%


8.3.2. Thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3, 4
	40%

	
	Câu hỏi ngắn
	
	

	
	Thực hiện kỹ thuật
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, tình huống, câu hỏi ngắn, thực hành kỹ thuật
	Rubric 3, 4
	60%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	S
	H
	H
	N
	N
	N
	S
	S
	H

	CLO2
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	N

	CLO3
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	N

	CLO4
	S
	H
	H
	H
	S
	H
	H
	H
	N

	CLO5
	S
	S
	N
	H
	H
	H
	H
	H
	N

	CLO6
	S
	S
	N
	H
	H
	H
	H
	H
	N


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy - học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Dạy - học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	Trình chiếu video, hình ảnh
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	Câu hỏi ngắn
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	Giải quyết tình huống
	S
	S
	H
	H
	H
	H

	Thảo luận nhóm
	S
	S
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP
Kiểm tra - đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H
	H
	N

	Tình huống
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	Câu hỏi ngắn
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài tập online
	S
	S
	S
	S
	S
	N


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

9.4.1. Lý thuyết

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 3
	H
	N
	S
	S
	S
	S

	Bài 4
	N
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 5
	H
	N
	S
	N
	S
	S

	Bài 6
	S
	N
	S
	N
	S
	S

	Bài 7
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 8
	N
	H
	H
	N
	S
	S

	Bài 9
	N
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 10
	N
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 11
	N
	S
	H
	H
	S
	S

	Bài 12
	N
	S
	H
	H
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.4.2. Thực hành

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	N
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 3
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 4
	H
	N
	H
	S
	S
	S

	Bài 5
	H
	N
	H
	N
	S
	S

	Bài 6
	N
	S
	S
	N
	S
	S

	Bài 7
	N
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 8
	N
	H
	H
	N
	S
	S

	Bài 9
	N
	N
	S
	H
	S
	S

	Bài 10
	N
	S
	S
	H
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

9.5.1. Lý thuyết

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Trình chiếu video/hình ảnh
	Câu hỏi ngắn
	Tình huống
	Bài tập online

	Bài 1
	x
	x
	x
	
	

	Bài 2
	x
	x
	x
	
	

	Bài 3
	x
	x
	x
	
	x

	Bài 4
	x
	x
	x
	
	

	Bài 5
	x
	x
	x
	x
	x

	Bài 6
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 7
	x
	x
	x
	
	

	Bài 8
	x
	x
	x
	x
	x

	Bài 9
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 10
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 11
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 12
	x
	x
	x
	x
	x


9.5.2. Thực hành
	PP Dạy học

Bài giảng thực hành
	Thuyết trình
	Trình chiếu video/hình ảnh
	Câu hỏi ngắn
	Tình huống
	Bài tập online

	Bài 1
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 2
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 3
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 4
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 5
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 6
	x
	x
	x
	
	

	Bài 7
	x
	x
	x
	x
	x

	Bài 8
	x
	x
	x
	x
	

	Bài 9
	x
	x
	x
	
	

	Bài 10
	x
	x
	x
	
	


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

9.6.1. Lý thuyết

	PP Kiểm tra 
đánh giá

Bài giảng lý thuyết
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Tình huống
	Câu hỏi ngắn

	Bài 1
	x
	
	
	x

	Bài 2
	x
	x
	
	x

	Bài 3
	x
	x
	
	x

	Bài 4
	x
	x
	
	x

	Bài 5
	x
	x
	x
	x

	Bài 6
	x
	x
	
	x

	Bài 7
	x
	x
	
	x

	Bài 8
	x
	x
	x
	x

	Bài 9
	x
	x
	x
	x

	Bài 10
	x
	x
	
	x

	Bài 11
	x
	x
	
	x

	Bài 12
	x
	x
	
	x


9.6.2. Thực hành

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng 
thực hành
	MCQ
	Tình huống/thực hiện kỹ thuật
	Câu hỏi ngắn

	Bài 1
	x
	x
	

	Bài 2
	x
	x
	

	Bài 3
	x
	x
	x

	Bài 4
	x
	x
	x

	Bài 5
	x
	x
	x

	Bài 6
	x
	
	x

	Bài 7
	x
	x
	x

	Bài 8
	x
	x
	x

	Bài 9
	x
	x
	x

	Bài 10
	x
	x
	x


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động học
	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng điểm đánh giá chuyên cần lý thuyết 
	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của môn học
	Mức điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học 2 tiết, có phép 

(đơn chỉ chấp nhận khi gửi trước)
	trừ 1 điểm/lần

	Vắng học 2 tiết, không phép
	trừ 2 điểm/lần

	Vắng học >25% số tiết
	0 điểm (không được thi kết thúc môn học)


Rubric 3: Đánh giá trình chuyên đề/tự học/bệnh án
	Mức 4: Giỏi
	Mức 3: Khá
	Mức 2: Trung bình
	Mức 1: Kém

	Mục tiêu

	Mục tiêu rõ ràng, đầy đủ và phù hợp chủ để
	Mục tiêu khá đầy đủ và phù hợp chủ để
	Mục tiêu không rõ ràng/thiếu và ít phù hợp chủ để
	Không thấy được mục tiêu của chủ đề/mục tiêu không phù hợp/lạc đề

	Mỗi phần của bài thuyết trình đều làm nổi bật mục tiêu giúp người nghe/đọc nắm rõ được nội dung trình bày
	Mỗi phần của bài thuyết trình đều liên hệ tới mục tiêu giúp người nghe/đọc nắm rõ được nội dung trình bày
	Bài thuyết trình chỉ giải quyết được 1 phần mục tiêu
	Bài thuyết trình chỉ có các ý rời rạc, không theo mục tiêu

	Nội dung

	-Kiến thức bao quát, sâu, sinh động, thu hút, có tính mới, sáng tạo
-Các ý trình bày mạch lạc, trôi chảy, phù hợp mục tiêu
	-Kiến thức đầy đủ, bao quát, nhưng chưa sâu, khá sinh động và thu hút, có tính mới
-Các ý trình bày trôi chảy và hợp lý, phù hợp mục tiêu
	-Kiến thức khá đầy đủ, nhưng chưa sâu, không sinh động và thu hút
-Các ý trình bày logic, nhưng không trôi chảy
	-Kiến không đầy đủ, hoặc sai
-Các ý trình bày rối rắm, khó hiểu, không phù hợp mục tiêu

	Tài liệu tham khảo

	Nhiều nguồn, đáng tin cậy, uy tín; người đọc có thể tìm được dễ dàng
	Nhiều nguồn, đáng tin cậy; người đọc có thể tìm được 
	Vài nguồn, đáng tin cậy; người đọc có thể tìm được 
	Vài nguồn, độ tin cậy kém/không có nguồn gốc rõ ràng

	Hình thức

	Rõ đẹp, thu hút, sinh động, đầy đủ đề mục theo format (bệnh án); không lỗi chính tả
	Rõ đẹp, đầy đủ đề mục theo format (bệnh án); ít lỗi chính tả
	Đầy đủ đề mục theo format (bệnh án); ít lỗi chính tả
	Không đúng/đủ theo format tối thiểu (bệnh án); nhiều lỗi chính tả 

	Cách thuyết trình

	Tự tin, năng động, thu hút; giọng nói rõ ràng dễ nghe; làm rõ được mục tiêu; trả lời đúng các câu hỏi
	Khá tự tin, năng động; giọng nói rõ ràng dễ nghe; làm rõ được mục tiêu; trả lời đúng hầu hết các câu hỏi
	Khá tự tin; giọng nói đủ nghe; nêu được mục tiêu; trả lời đúng một số các câu hỏi
	Rụt rè, căng thẳng: giọng nói nhỏ, khó nghe; không nêu được hết các mục tiêu; trả lời được ít hơn 30% các câu hỏi

	Thái độ

	Tích cực, tận tâm
	Khá tích cực
	Tương đối tích cực, ít lo lắng kết quả đạt hay không đạt
	Không quan tâm kết quả


Rubric 4: Đánh giá thực hành kỹ thuật
	Tiêu chí
	Điểm
	Giỏi

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung thực hiện
	5
	Thực hiện hoàn toàn đúng các bước, đúng kỹ thuật
	Có sai sót nhỏ và có sửa chữa
	Có sai sót quan trọng và có sửa chữa
	Sai phương pháp/không biết thực hiện/không biết sửa chữa

	
	
	
	
	
	

	Thái độ thực hiện
	2
	Tích cực, tận tâm
	Khá tích cực
	Tương đối tích cực, ít lo lắng kết quả đạt hay không đạt
	Không quan tâm kết quả

	
	
	
	
	
	

	Kết quả
	3
	Kết quả đúng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảng kiểm/chuẩn đầu ra
	Đáp ứng gần đầy đủ yêu cầu bảng kiểm/chuẩn đầu ra
	Tương đối đầy đủ yêu cầu bảng kiểm, sai sót có thể chấp nhận
	Không có sản phẩm/sản phầm không đạt yều cầu tối thiểu

	
	
	
	
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HÓA SINH LÂM SÀNG
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Tổng số tín chỉ: 

5     

Lý thuyết: 
2
Thực hành:
3

Phân bố thời gian (tiết): 
135

Lý thuyết: 
30
Thực hành: 
135

Số tiết tự học (tiết): 
60

Đối tượng: Học viên cao học Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
Học phần tiên quyết: Không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh hóa, Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Xét nghiệm hóa sinh là những xét nghiệm đo lường các men chuyển hóa và sản phẩm chuyển hóa trong máu và các dịch cơ thể, mỗi chất tương ứng với một xét nghiệm hay còn gọi là triệu chứng hóa sinh. Xét nghiệm hóa sinh giúp xác định những trạng thái bệnh lý của mô tương ứng. Ngoài ra, với sự phát triển của các kỹ thuật hiện đại, xét nghiệm hóa sinh ngày càng chuyên sâu với các xét nghiệm phát hiện sự thay đổi ở mức độ phân tử hoặc những thay đổi trong vật chất di truyền có liên quan đến những triệu chứng hóa sinh đã góp phần to lớn trong công tác chẩn đoán, theo dõi, điều trị và nhất là tầm soát, chẩn đoán sớm để phòng chống bệnh tật.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Thực hiện được một số xét nghiệm hóa sinh để chẩn đoán một số bệnh thường gặp.

2. Trình bày, phân tích và biện luận được ý nghĩa một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng.

3. Thực hiện, phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

4. Biết cách tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được nguyên lý, quy trình kỹ thuật, thực hiện được các xét nghiệm cũng như so sánh các phương pháp khác nhau trong từng nhóm xét nghiệm hóa sinh (máu, nước tiểu, dịch cơ thể…).
	Kiến thức
	1

	CLO2
	Phân tích được các trường hợp kết quả xét nghiệm không phù hợp trên góc độ kỹ thuật và phối hợp với bác sĩ về mặt bệnh học, lâm sàng.
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Trình bày được sự phát triển của kỹ thuật sinh học phân tử trong các xét nghiệm hóa sinh, tổ chức kỹ thuật sinh học phân tử trong phòng xét nghiệm hóa sinh, hướng phát triển của kỹ thuật sinh học phân tử.
	Kiến thức
	2

	CLO4
	Thực hiện được buổi tư vấn trước sinh và tư vấn di truyền các bệnh lý di truyền có kết quả tốt truyền đạt được những quan niệm khoa học và đúng đắn về bệnh lý di truyền cho người bệnh.
	Kỹ năng
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong xét nghiệm hóa sinh
	4
	10
	8

	2
	Xét nghiệm hóa sinh trong các rối loạn chậm phát triển tâm thần do di truyền
	2
	5
	4

	3
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tim mạch do di truyền
	2
	5
	4

	4
	Ứng dụng kết quả xét nghiệm di truyền học trong tư vấn di truyền
	2
	5
	4

	5
	Xét nghiệm hóa sinh trong thăm dò chức năng các tuyến nội tiết
	
	10
	

	6
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh đái tháo đường
	
	5
	

	7
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tuyến giáp
	4
	5
	8

	8
	Xét nghiệm hóa sinh trong chẩn đoán vô sinh
	
	5
	

	9
	Xét nghiệm hóa sinh trong thăm dò chức năng tụy
	2
	5
	4

	10
	Xét nghiệm hóa sinh trong chẩn đoán và điều trị bệnh loãng xương
	
	5
	

	11
	Thuốc và độc chất học lâm sàng
	
	10
	

	12
	Xét nghiệm hóa sinh trong hội chứng viêm
	
	5
	

	13
	Enzym lâm sàng
	2
	10
	4

	14
	Xét nghiệm hóa sinh trong rối loạn lipoprotein máu 
	2
	5
	4

	15
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tim mạch
	2
	5
	4

	16
	Xét nghiệm hóa sinh trong thăm dò chức năng Gan – Mật
	2
	5
	4

	17
	Xét nghiệm hóa sinh trong thăm dò chức năng thận
	2
	5
	4

	18
	Xét nghiệm hóa sinh trong rối loạn thăng bằng acid-base, nước – điện giải
	2
	10
	4

	Tổng cộng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: thực tập tại phòng xét nghiệm của bệnh viện thực hành, phân tích kết quả, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Sinh hóa (2021), Hóa sinh lâm sàng (Dành cho Sau đại học), Trường ĐHYD Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Xuân Trường (2019), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Lê Xuân Trường (2013), Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng, NXB Y Học.

3. Đỗ Đình Hồ, Đông Thị Hoài An, Nguyễn Thị Hảo, Phạm Thị Mai (2010), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương (2013), Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng, NXB Y Học. 

5. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung, Trần Thị Chi Mai (2013), Hóa sinh lâm sàng: (Sách đào tạo đại học y), NXB Y Học.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	10

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	10

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	H
	H

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	S

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H

	Bài báo cáo
	S
	S
	S
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H

	Bài 5
	S
	S
	S
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	S

	Bài 8
	S
	S
	S
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	S

	Bài 10
	S
	S
	S
	S

	Bài 11
	S
	S
	H
	S

	Bài 12
	S
	S
	S
	H

	Bài 13
	S
	S
	S
	S

	Bài 14
	S
	S
	S
	S

	Bài 15
	S
	S
	H
	S

	Bài 16
	S
	S
	S
	H

	Bài 17
	S
	S
	S
	S

	Bài 18
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	
	X
	

	Bài 2
	X
	
	X
	X

	Bài 3
	X
	
	X
	

	Bài 4
	X
	
	X
	

	Bài 5
	X
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	
	X
	

	Bài 10
	X
	X
	X
	

	Bài 11
	X
	X
	X
	

	Bài 12
	X
	
	X
	

	Bài 13
	X
	
	X
	

	Bài 14
	X
	
	X
	

	Bài 15
	X
	
	X
	

	Bài 16
	X
	
	X
	

	Bài 17
	X
	
	X
	

	Bài 18
	X
	
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar

	Bài 1
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	
	
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	
	
	

	Bài 8
	X
	
	
	

	Bài 9
	X
	
	
	

	Bài 10
	X
	
	
	

	Bài 11
	X
	
	
	

	Bài 12
	X
	
	
	

	Bài 13
	X
	
	
	

	Bài 14
	X
	
	
	

	Bài 15
	X
	
	
	

	Bài 16
	X
	
	
	

	Bài 17
	X
	
	
	

	Bài 18
	X
	
	
	


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG Y HỌC
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ: 

5       

Lý thuyết: 
2
Thực hành: 
3

Phân bố thời gian (tiết): 
165

Lý thuyết: 
30
Thực hành: 
135

Số tiết tự học (tiết): 
60

Đối tượng: Học viên Thạc sĩ, CK1 - Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
Học phần tiên quyết: Không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng - KTYH

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Các bệnh lý về ký sinh trùng ngày nay đã được kiểm soát và đẩy lùi một cách đáng kể với các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị tiên tiến. Tuy nhiên mô hình bệnh tật nhiễm trùng và ký sinh trùng nói riêng có sự thay đổi nhiều đòi hỏi cán bộ y tế phải có những kiến thức căn bản và cập nhật những tiến bộ mới trong ngành ký sinh trùng y học. Đặc biệt trong lĩnh vực xét nghiệm, bên cạnh các kỹ thuật kinh điển, các kỹ thuật miễn dịch và sinh học phân tử ngày càng phát triển và chứng minh được tính ưu việt của xét nghiệm như độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhằm chẩn đoán kịp thời và tránh lầm lẫn trong chẩn đoán do sự đa dạng của thảm kháng nguyên. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về ký sinh trùng căn bản, lâm sàng, dịch tễ học và đặc biệt nhấn mạnh các nội dung về chẩn đoán cận lâm sàng đáp ứng nhu cầu chuẩn đầu ra thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về ký sinh trùng cơ sở trong đó bao gồm một số nội dung như hình thể, phân loại, chu trình phát triển, đặc điểm sinh học, mối quan hệ hữu cơ giữa con người - động vật - ký sinh trùng - môi trường.

2. Liên hệ các đặc điểm của ký sinh trùng trong phần cơ sở với các đặc điểm lâm sàng của bệnh học ký sinh trùng bao gồm triệu chứng, chẩn đoán, giải phẫu bệnh lý, điều trị…

3. Trình bày mối liên hệ giữa bệnh ký sinh trùng với các triệu chứng cận lâm sàng trên các hệ cơ quan/bệnh phẩm như hệ máu, phân học ký sinh trùng, bệnh ngoài da của vi nấm, tiết túc, …

4. Trình bày một số chuyên đề lớn trong chẩn đoán ký sinh trùng như bạch cầu ái toan với bệnh lý ký sinh trùng, bệnh động vật ký sinh, bệnh ký sinh trùng cơ hội, côn trùng trung gian truyền bệnh, …

5. Thực hành các kỹ thuật chẩn đoán ký sinh trùng cơ bản như soi phân, máu, nước tiểu, bệnh phẩm da, kỹ thuật ELISA chẩn đoán huyết thanh học…và các kỹ thuật nâng cao như PCR, Real-time PCR.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được các đặc điểm cơ bản của ký sinh trùng và giải thích được mối quan hệ con người - động vật - ký sinh trùng - môi trường.
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Phân tích được mối quan hệ giữa các đặc điểm cơ bản của ký sinh trùng và bệnh học ký sinh trùng như dịch tễ học, triệu chứng, chẩn đoán, giải phẫu bệnh lý, điều trị, dự phòng.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4
3

	CLO3
	Thực hiện được các kỹ thuật chẩn đoán cơ bản của bệnh lý ký sinh trùng. Phân tích được ưu nhược điểm và giá trị sử dụng của xét nghiệm trong trường hợp bệnh lý cụ thể.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4
4

	CLO4
	Hệ thống hóa được nhóm các kỹ thuật/nhóm bệnh phẩm chẩn đoán ký sinh trùng trong các chuyên đề về bạch cầu ái toan, bệnh ký sinh trùng cơ hội, chẩn đoán huyết thanh, sinh học phân tử
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
4

	CLO5
	Nhận thức được vai trò của các kỹ thuật xét nghiệm trong chẩn đoán bệnh ký sinh trùng.

Luôn tìm hiểu và ứng dụng các kỹ thuật mới như huyết thanh học, sinh học phân tử một cách phù hợp
	Thái độ
Kỹ năng
	4
4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Ký sinh trùng cơ sở
	3
	
	6

	2
	Ký sinh trùng lâm sàng
	3
	
	6

	3
	Kỹ thuật xét nghiệm nâng cao trong huyết học ký sinh trùng
	3
	20
	6

	4
	Kỹ thuật xét nghiệm nâng cao trong phân học ký sinh trùng
	3
	20
	6

	5
	Kỹ thuật xét nghiệm nâng cao trong chẩn đoán vi nấm y học
	3
	20
	6

	6
	Kỹ thuật xét nghiệm nâng cao trong chẩn đoán, điều tra dịch tễ tiết túc y học 
	3
	15
	6

	7
	Chuyên đề tăng bạch cầu ái toan trong bệnh ký sinh trùng
	4
	15
	8

	8
	Chuyên đề bệnh ký sinh trùng cơ hội
	4
	15
	8

	9
	Chuyên đề các xét nghiệm miễn dịch và sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh ký sinh trùng
	4
	30
	8

	Tổng cộng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: thực tập tại phòng xét nghiệm của bệnh viện thực hành, phân tích kết quả, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy


 Bộ môn Ký sinh trùng (2021), Giáo trình Ký sinh trùng y học (Dành cho Sau đại học), Trường ĐHYD Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tham khảo

1. Trần Xuân Mai (2013), Ký sinh trùng y học, NXB Y học.

2. Nguyễn Văn Đề (2013), Ký sinh trùng trong lâm sàng, NXB Y học.

3. Gockel - Blessing, Elizabeth A (2013), Clinical Parasitology: A Practical Approach.

4. Rolf Bauerfeind (2016), Zoonoses: infectious diseases transmissible between animals and humans.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	10

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	10

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO5
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	H
	H
	H

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	S

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài báo cáo
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S
	S

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài 5
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 8
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	
	X
	

	Bài 2
	X
	
	X
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar

	Bài 1
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	
	
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	
	
	

	Bài 8
	X
	
	
	

	Bài 9
	X
	
	
	


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH – HÓA MÔ MIỄN DỊCH
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ: 

5       

Lý thuyết: 
2 
Thực hành: 
3

Phân bố thời gian (tiết): 
165

Lý thuyết: 
30
Thực hành: 
135

Số tiết tự học (tiết): 
60

Đối tượng: Học viên cao học Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
Học phần tiên quyết: Không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp y, Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nắm vững kiến thức về hóa mô miễn dịch bao gồm: các phương pháp hóa mô miễn dịch, quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng hóa mô miễn dịch và các ứng dụng của hóa mô miễn dịch trong lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Thực hiện thành thạo kỹ thuật hóa mô miễn dịch và đánh giá được chất lượng của tiêu bản hóa mô miễn dịch.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Có kiến thức cơ bản và nâng cao trong xét nghiệm giải phẫu bệnh học.

2. Trình bày được các nguyên lý kết hợp kháng nguyên – kháng thể ứng dụng trong xét nghiệm giải phẫu bệnh.

3. Trình bày về kỹ thuật hóa mô miễn dịch bao gồm nguyên lý, quy trình kỹ thuật, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hóa kỹ thuật.

4. Thực hiện thành thạo quy trình kỹ thuật hóa mô miễn dịch, triển khai được quy trình kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn hóa kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được các kỹ thuật ứng dụng trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Giải thích được nguyên lý kết hợp phản ứng kháng nguyên – kháng thể trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

3

	CLO3
	Phân tích được nguyên lý kỹ thuật và thực hiện được quy trình xét nghiệm hóa mô miễn dịch
	Kiến thức
	4

	CLO4
	Mô tả được các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong thực hiện kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa mô miễn dịch
	Kiến thức
Kỹ năng
	3
3

	CLO5
	Áp dụng được các tiêu chí trong tiêu chuẩn hóa xét nghiệm hóa mô miễn dịch
	Kỹ năng
	3

	CLO6
	Trình bày được tầm quan trọng và giá trị các kỹ thuật ứng dụng trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	Kiến thức
Thái độ
	4
3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Đại cương về kỹ thuật ứng dụng trong xét nghiệm giải phẫu bệnh các hệ thống
	2
	
	4

	2
	Ứng dụng nguyên lý phản ứng kháng nguyên – kháng thể trong kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh
	3
	15
	6

	3
	Nguyên lý và quy trình của kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	10
	45
	20

	4
	Quản lý chất lượng hóa mô miễn dịch trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	5
	15
	10

	5
	Tiêu chuẩn hóa trong chẩn đoán hóa mô miễn dịch trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	5
	15
	10

	6
	Ứng dụng của kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong xét nghiệm giải phẫu bệnh
	5
	45
	10

	Tổng cộng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: thực tập tại phòng xét nghiệm của bệnh viện thực hành, phân tích kết quả, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

 Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y (2021), Giải phẫu bệnh - Hoá mô miễn dịch, Trường ĐHYD Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tham khảo

1. Trần Phương Hạnh (1997), Từ điển Giải Nghĩa bệnh học, Nhà xuất bản Y học.

2. Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung (2009), “Viêm”, Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trang 72-113.

3. Bruce H. Smith (1998), "Histopathology laboratory. AFIP", Manual of histologic staining methods, p1-65.

4. Richard M. DeMay (1999), The Art & Science of Cytopathology, American Society of Clinical Pathologists, ASCP Press.

5. Edward C. Klatt (2012), The Internet Pathology Laboratory for Medical Education, Florida State University Research Foundation, Inc.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	10

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	10

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO5
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO6
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài báo cáo
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H
	H
	H

	Bài 5
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 8
	S
	S
	S
	H
	H
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	
	X
	

	Bài 2
	X
	
	X
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar

	Bài 1
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	
	
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	
	
	

	Bài 8
	X
	
	
	

	Bài 9
	X
	
	
	


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ: 

5       

Lý thuyết: 
2 
Thực hành: 
3

Phân bố thời gian (tiết): 
165

Lý thuyết: 
30
Thực hành: 
135

Số tiết tự học (tiết): 
60

Đối tượng: Học viên cao học Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
Học phần tiên quyết: Không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng - KTYH

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần mô tả các nội dung cơ bản về các nguyên lý sinh học cơ bản và hiện đại nhất như sinh học phân tử, sinh học tế bào và sinh học phát triển. Đồng thời học phần sẽ định hướng về các bệnh lý di truyền, tư vấn bệnh lý di truyền và các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán các bệnh lý di truyền, ứng dụng vào các lĩnh vực xét nghiệm khác như huyết học, hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng và giải phẫu bệnh.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Trình bày được học thuyết trung tâm sinh học phân tử, các hoạt động diễn ra trong tế bào và các bất thường ở mức tế bào và phân tử. 

2. Phân tích được tính nguy cơ di truyền: Vận dụng định luật Bayes các trường hợp đơn gen và tư vấn di truyền theo xác xuất một số bệnh tật di truyền ở người. 
3. Phân tích được mối liên quan giữa ung thư và một số dạng đột biến, cơ chế di truyền và các xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán ung thư và phát hiện sớm ung thư.

4. Phân tích được các xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trước sinh, sơ sinh và xét nghiệm sàng lọc đối với một số bệnh thường gặp. Trình bày được phương hướng phòng và điều trị bệnh di truyền; phương pháp điều trị gen.

5. Có được kỹ năng giao tiếp và thái độ đúng với bệnh nhân khi tư vấn di truyền. Đồng thời, tư vấn thành công các tình huống di truyền.

6. Thực hiện được dự trù được trang thiết bị thiết yếu cho một phòng thí nghiệm sinh học phân tử.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được học thuyết trung tâm sinh học phân tử, các hoạt động diễn ra trong tế bào và các bất thường ở mức tế bào và phân tử.
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Phân tích được tính nguy cơ di truyền: Vận dụng định luật Bayes các trường hợp đơn gen và tư vấn di truyền theo xác xuất một số bệnh tật di truyền ở người.
	Kiến thức
	4

	CLO3
	Phân tích được mối liên quan giữa ung thư và một số dạng đột biến, cơ chế di truyền và các xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán ung thư và phát hiện sớm ung thư.
	Kiến thức
	4

	CLO4
	Phân tích được các xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trước sinh, sơ sinh và xét nghiệm sàng lọc đối với một số bệnh thường gặp. Trình bày được phương hướng phòng và điều trị bệnh di truyền; phương pháp điều trị gen.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4
4

	CLO5
	Có được kỹ năng giao tiếp và thái độ đúng với bệnh nhân khi tư vấn di truyền. Đồng thời, tư vấn thành công các tình huống di truyền.
	Thái độ
Kỹ năng
	4

	CLO6
	Dự trù được trang thiết bị thiết yếu cho một phòng thí nghiệm sinh học phân tử.
	Kỹ năng
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Phần lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Sinh học tế bào – đột biến nhiễm sắc thể và các bệnh tật di truyền do bất thường nhiễm sắc thể
	5
	10

	Bài 2
	Học thuyết trung tâm của sinh học phân tử  - đột biến gen và các bệnh tật di truyền đơn gen
	5
	10

	Bài 3
	Cơ sở di truyền của sự phát sinh tế bào ung thư
	3
	6

	Bài 4
	Sự tương tác giữa môi trường và di truyền trong ung thư
	3
	6

	Bài 5
	Các xét nghiệm sử dụng trong chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư
	3
	6

	Bài 6
	Xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trước sinh, sơ sinh và xét nghiệm sàng lọc đối với một số bệnh thường gặp
	4
	8

	Bài 7
	Tính nguy cơ di truyền – Vận dụng định luật Bayes xác trường hợp đơn gen
	2
	4

	Bài 8
	Phương hướng phòng và điều trị bệnh di truyền
	2
	4

	Bài 9
	Tư vấn di truyền
	3
	6

	Tổng cộng
	30
	60


5.2. Phần thực hành
	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Tư vấn di truyền
	10
	10
	

	Bài 2
	Sử dụng an toàn sinh học dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm di truyền tế bào
	5
	5
	

	Bài 3
	An toàn xử lý mẫu phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm di truyền tế bào
	10
	10
	

	Bài 4
	Xét nghiệm vật thể giới tính
	10
	10
	

	Bài 5
	Tách chiết ADN, ARN  
	10
	10
	

	Bài 6
	Điện di gel agarose và gel polyacrylamid
	10
	10
	

	Bài 7
	Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phản ứng PCR
	10
	10
	

	Bài 8
	Thực hiện phản ứng PCR
	10
	10
	

	Bài 9
	Nuôi cấy bạch cầu lympho máu ngoại vi 
	10
	10
	

	Bài 10
	Nhuộm băng NST
	10
	10
	

	Bài 11
	Phân tích NST thường, NST giới tính
	10
	10
	

	Bài 12
	Đọc kết quả NST - Lập karyotype
	10
	10
	

	Bài 13
	Xây dựng phả hệ một số bệnh tật di truyền và dự đoán nguy cơ tái mắc
	10
	10
	

	Bài 14
	Phân tích phả hệ và xác định các quy luật di truyền một số bệnh tật di truyền ở người
	10
	10
	

	Tổng cộng
	135
	135
	-


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: thực tập tại phòng xét nghiệm của bệnh viện thực hành, phân tích kết quả, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Bùi Trang Việt (2005), Sinh học tế bào, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM.

2. Hồ Huỳnh Thùy Dương (2005), Sinh học phân tử, NXB Giáo Dục. 

3. Phạm Thành Hổ (2010), Di truyền học, Nhà xuất bản Giáo Dục.

4. Laura M. Gunder, Scott A. Martin (2010), Essentials of medical genetics for Health Proffessionals, Jone & Barlett Learning.

5. Scott Freeman (2014), Biological Science, Pearson Banjaming Cummings. Fifth edition.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	10

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	10

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO5
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO6
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	- Báo cáo chuyên đề.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài báo cáo
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H
	H
	H

	Bài 5
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 8
	S
	S
	S
	H
	H
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm


	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	
	X
	

	Bài 2
	X
	
	X
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Seminar

	Bài 1
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	
	
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	
	
	

	Bài 8
	X
	
	
	

	Bài 9
	X
	
	
	


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


C. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu giảng dạy

	STT
	Tên học phần
	Tài liệu giảng dạy

	1
	Triết học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Giáo trình triết học – Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, Nxb. Chính trị quốc gia.

	2
	Ngoại ngữ
	English in Medicine for postgraduates

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, NXB Đại học Huế.

	4
	Y sinh học di truyền
	1. Bộ môn Sinh học và di truyền (2021), Giáo trình Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2. Bộ môn Sinh học và di truyền (2021), Giáo trình Thực hành Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	5
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Kiểm soát nhiễm khuẩn (Dành cho sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	6
	Lý sinh
	Lê Hữu Phước (2020), Giáo trình Lý Sinh (dành hoc học viên sau đại học), Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

	7
	Phân tích dụng cụ
	Giáo trình “Phân tích dụng cụ” do Liên Bộ môn Hóa phân tích kiểm nghiệm thuốc, khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ biên soạn. 

	8
	Di truyền học ở người
	1. Bộ môn Sinh - Di truyền (2021), Giáo trình Di truyền học ở người, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
2. Bộ môn Sinh – Di truyền (2021), Giáo trình thực hành Di truyền học ở người - Di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	9
	Bệnh di truyền phân tử
	Bộ môn Sinh học - Di truyền (2021), Giáo trình Di truyền phân tử, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	10
	Công nghệ sinh học trong y học
	1. Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Công nghệ sinh học trong y học (Dành cho sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	11
	An toàn phòng xét nghiệm
	1. Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình An toàn phòng xét nghiệm (Dành cho sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	12
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	1. Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	13
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Thiết bị phòng xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	14
	Hệ thồng quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	15
	Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
	Bộ môn Vi sinh (2021), Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	16
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học – Truyền máu
	Bộ môn Huyết học (2021), Huyết học - Truyền máu (Dành cho Sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	17
	Hóa sinh lâm sàng
	Bộ môn Sinh hóa (2021), Hóa sinh lâm sàng (Dành cho Sau đại học), Trường ĐHYD Cần Thơ.

	18
	Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng y học
	Bộ môn Ký sinh trùng (2021), Giáo trình Ký sinh trùng y học (Dành cho Sau đại học), Trường ĐHYD Cần Thơ.

	19
	Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Hóa mô miễn dịch
	Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y (2021), Giải phẫu bệnh - Hoá mô miễn dịch, Trường ĐHYD Cần Thơ.

	20
	Kỹ thuật xét nghiệm Di truyền y học
	


2. Tài liệu hướng dẫn tự học

	STT
	Tên học phần
	Tài liệu hướng dẫn tự học

	1
	Triết học
	1. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia xã bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Triết học Mác-Lênin: giáo trình, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Vũ Văn Viên (2011), Phân tích triết học: Bản chất của tri thức toán học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

	2
	Ngoại ngữ
	1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine, 10th.ed,W.B. Saunders Company 

2. Judi, L. N & Kelsey P. L (2019), A short course in Medical Terminology, 4th.ed, Wolters Kluwer

3. Cohen, B. J & DePetris, A (2017) Medical Terminology, an illustrated guide, 8th.ed., Wolters Kluwer

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	1. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

2. Nguyễn Văn Tuấn (2015), Đi vào nghiên cứu khoa học – tái bản lần thứ 4, NXB Tổng hợp, TP.HCM.

3. WHO (2003), Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ, NXB Y học, Hà Nội

	4
	Y sinh học di truyền
	1. Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học tế bào (tập 2), Vũ Văn Vụ. NXB Giáo Dục. 2008

2. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014

3. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

4. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson (1994), Molecular biology of the cell, Garland Publishing, New York and London.

5. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

	5
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	1. Bộ Y tế - Bộ TNMT (2015), Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định quản lý chất thải y tế.

2. Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, NXB Y Học, Hà Nội.

3. Bộ Y tế (2012), Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hà Nội.

4. Bộ Y tế (2013), Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

	6
	Lý sinh
	1. Phan Sỹ An và cộng sự (2006), Lý Sinh, NXB Y học.

2. Nguyễn Văn Thiện, Phan Sỹ An (chủ biên) (2014), Vật lý Lý Sinh Y học, NXB Y học.

3. Phan Văn Duyệt (1998), Phương pháp vật lý và lý sinh phóng xạ dùng trong nông nghiệp – sinh học và y học, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

4. Phan Văn Duyệt (2000), Y học hạt nhân, NXB Y học.

5. Paul Davidovits (2004), Physics in Biology and Medicine, Elsevier Press.

	7
	Phân tích dụng cụ
	1. Bộ Y tế (2018), Phụ lục 4.1. Các phương pháp quang học. Dược Điển Việt Nam V,  NXB Y học.

2. Trần Tử An (2012), Hóa phân tích 2, phân tích dụng cụ, sách đào tào Dược sĩ Đại học, nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 26-73.

3. Võ Thị Bạch Huệ (2008), Hoá Phân Tích tập 2, sách đào tạo Dược sỹ đại học, Bộ Y Tế, nhà xuất bản Y học Hà Nội, trang 53-106, 149-177, 238-266. 

4. Gary D. Christian (2013), Analytical Chemistry, 7th edition, John Wiley& Sons, Inc, pp. 368-403. 

	8
	Di truyền học ở người
	1. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

2. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson (1994), Molecular biology of the cell, Garland Publishing, New York and London.

3. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

4. Laura M. Gunder, Scott A. Martin (2010), Essentials of medical genetics for Health Proffessionals, Jone & Barlett Learning

5. Scott Freeman (2014), Biological Science, Pearson Banjaming Cummings. Fifth edition

	9
	Bệnh di truyền phân tử
	1. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014

2. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

3. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

	10
	Công nghệ sinh học trong y học
	1. Nguyễn Văn Thanh (2013), Công nghệ sinh học dược, NXB Giáo dục Việt Nam.

2. Võ Thị Thương Lan (2008), Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng, NXB Giáo dục.

3. Phạm Hùng Vân và Phạm Thái Bình (2013), Kháng sinh – Đề kháng kháng sinh Kỹ thuật kháng sinh đồ Các vấn đề cơ bản thường gặp, NXB Y học.

4. Phạm Hùng Vân (2009), PCR và Real-time PCR Các vấn đề cơ bản và các áp dụng thường gặp, NXB Y học chi nhánh Tp. HCM.

5. M. McPherson và Simon Moller (2006), PCR – The Basic – 2nd edition, Taylor&Fracis Group.

	11
	An toàn phòng xét nghiệm
	1. Bộ Y tế (2016), An toàn sinh học và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm, NXB Y học.
2. Trần Hữu Tâm (2013), An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa, NXB Y học.
3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (2014), An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, NXB Y học.

	12
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	1. Trần Hữu Tâm (2012), Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, NXB Y học.

2. Trần Hữu Tâm (2017), Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn 15189, NXB Y học.

3. Barbara H. Estridge and Anna P. Reynolds (2012), Basic Clinical Laboratory Techiniques - 6th Edition, Delmar Cengage Learning.

	13
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	1. Cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế / Bộ Y tế; Chương trình hợp tác Y tế Việt Nam-Thụy Điển, Dự án thành phần chính sách y tế; Vụ trang thiết bị và công trình y tế. - Hà Nội: NXB Y Học, 2006. 

2. Tiêu chuẩn trang thiết bị, hóa chất cho các phòng thực tập: Của cơ sở đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Thân chủ biên. - Hà Nội: NXB Y Học, 2008. 

	14
	Hệ thồng quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	1. Trần Hữu Tâm (2012), Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, NXB Y học.

2. Trần Hữu Tâm (2017), Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn 15189, NXB Y học.

3. Barbara H. Estridge and Anna P. Reynolds (2012), Basic Clinical Laboratory Techiniques - 6th Edition, Delmar Cengage Learning.

	15
	Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
	1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh - Chuyên ngành Vi sinh y học - Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, NXB Y học.

2. Lê Huy Chính, Đinh Hữu Dung, Bùi Khắc Hậu, Lê Thị Oanh, Lê Hồng Hinh   (2013), Vi sinh vật y học. Nhà xuất bản Y học.

Jawetz, Melnick, & Adelberg (2016). Medical Microbiology. fourth edition. By McGrawHill Medical Publishers.

	16
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học – Truyền máu
	1. Đỗ Trung Phấn (2013), Kỹ thuật Huyết học và Truyền máu ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học.

2. Đỗ Trung Phấn (2014), Bài giảng Huyết học - truyền máu sau đại học, NXB Y học.

3. Nguyễn Anh Trí (2008), Đông máu ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học.

4. Barbara J Bain (2017), Dacie and Lewis Practical Haematology, 12th Ed, Elsevier Churchill Living Stone.

5. John D. Roback, Brenda J. Grossman et al (2011), Technical Manual, 17th ed,  AABB, USA.

	17
	Hóa sinh lâm sàng
	1. Lê Xuân Trường (2019), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Lê Xuân Trường (2013), Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng, NXB Y Học.

3. Đỗ Đình Hồ, Đông Thị Hoài An, Nguyễn Thị Hảo, Phạm Thị Mai (2010), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương (2013), Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng, NXB Y Học. 

5. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung, Trần Thị Chi Mai (2013), Hóa sinh lâm sàng: (Sách đào tạo đại học y), NXB Y Học.

	18
	Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng y học
	1. Trần Xuân Mai (2013), Ký sinh trùng y học, NXB Y học.

2. Nguyễn Văn Đề (2013), Ký sinh trùng trong lâm sàng, NXB Y học.

3. Gockel - Blessing, Elizabeth A (2013), Clinical Parasitology: A Practical Approach.

4. Rolf Bauerfeind (2016), Zoonoses: infectious diseases transmissible between animals and humans.

	19
	Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Hóa mô miễn dịch
	1. Trần Phương Hạnh (1997), Từ điển Giải Nghĩa bệnh học, Nhà xuất bản Y học.

2. Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung (2009), “Viêm”, Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trang 72-113.

3. Bruce H. Smith (1998), "Histopathology laboratory. AFIP", Manual of histologic staining methods, p1-65.

4. Richard M. DeMay (1999), The Art & Science of Cytopathology, American Society of Clinical Pathologists, ASCP Press.

5. Edward C. Klatt (2012), The Internet Pathology Laboratory for Medical Education, Florida State University Research Foundation, Inc.

	20
	Kỹ thuật xét nghiệm Di truyền y học
	1. Bùi Trang Việt (2005), Sinh học tế bào, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM.

2. Hồ Huỳnh Thùy Dương (2005), Sinh học phân tử, NXB Giáo Dục. 

3. Phạm Thành Hổ (2010), Di truyền học, Nhà xuất bản Giáo Dục.

4. Laura M. Gunder, Scott A. Martin (2010), Essentials of medical genetics for Health Proffessionals, Jone & Barlett Learning.

5. Scott Freeman (2014), Biological Science, Pearson Banjaming Cummings. Fifth edition.




3. Tài liệu tham khảo thêm

	STT
	Tên học phần
	Tài liệu tham khảo thêm

	1
	Triết học
	1. Nguyễn Bá Dương (2018), Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác, Nxb. Chính trị quốc gia.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

3. Eijk, Philip van der (2005), Medicine and philosophy in classical antiquity : Doctors and philosophers on nature, soul, health and disease, Cambridge University Press, New York.

4. Nguyễn Tấn Hùng (2012), Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Tạp chí Triết học: http://www.triethoc.info

	2
	Ngoại ngữ
	1. McCarter, S (2010), Medicine 2, Oxford University Press.

2. Greenan, J. & Grice, T. (2008), Nursing 2, Oxford University Press

3. Gylys, B. & Wedding (2009), M. Medical Terminology systems – A body system approach, F.A Davis Company. Philadelphia.

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	1. Klaus Krickeberg và cộng sự (2014), Dịch tễ học – Chìa khoá của dự phòng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Thị Tâm (2010), Dịch tễ học cơ bản - Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học, NXB Y học, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Tuấn (2013), Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà khoa học, NXB Tổng hợp, TP.HCM.

	4
	Y sinh học di truyền
	1. Phần mềm tin sinh học miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.

	5
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	1. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Vi sinh y học, NXB Y học, Hà Nội.

2. Akbari (2015), "Loại bỏ nhiễm trùng máu liên quan đến Candida albicans Biofilm trong ống thông nội mạch", Mầm bệnh, 4 (3), 457–469. 

3. Haverstick, Stacy (2017), “Rửa tay ở bệnh nhân và giảm nhiễm trùng bệnh viện”, Điều dưỡng chăm sóc thiết yếu, 37, 3: 1- 8.

4. Health Quality Ontario (2018), "Thiết bị khử trùng bề mặt bằng tia cực tím cầm tay để phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện: Đánh giá công nghệ y tế", Series đánh giá công nghệ y tế Ontario, 18 (1): 1–73

	6
	Lý sinh
	1. R.K. Hobbie, B.J. Roth (2007), Intermediate Physics for Medicine and Biology – 4th edition, Springer.

2. Iring P. Herman (2006), Physics of the Human Body, Springer.

3. Robert Splinter (2010), Handbook of Physics in Medicine and Biology, CRC Press.

4. R.A. Powsner, E.R. Powsner (2006), Essential Nuclear Medicine Physics, Blackwell Publishing.

	7
	Phân tích dụng cụ
	1. Bryan M. Ham, Aihui Maham (2016). Analytical chemistry: a chemist and laboratory technician’s toolkit, 1st edition. John Wiley & Sons, pp. 250-289.
2. Marvin C. McMaster (2017), LC/MS A practical user’ s guide,  Wiley Interscience.

3. Mike S. Lee (2016), LC/MS applications in drug development, Wiley Interscience.



	8
	Di truyền học ở người
	1. Phần mềm tin sinh học miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.

	9
	Bệnh di truyền phân tử
	1. Bộ môn Sinh học -Di truyền (2021), Giáo trình Thực hành Di truyền phân tử, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.

	10
	Công nghệ sinh học trong y học
	1. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Vi sinh y học, NXB Y học, Hà Nội.

2. Lodish và cộng sự (2018), Sinh học phân tử của tế bào tập 1, 2, 3, 4, 5, NXB Trẻ.

	11
	An toàn phòng xét nghiệm
	1. CDC (2009), Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 5th Edition, HHS Publication.

2. World Health Organization (2004), Laboratory biosafety manual – 3rd Edition, Malta.

	12
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	1. Kanai L Mukherjee and Swarajit Ghosh (2010), Medical Laboratory Technology – 2nd Edition, McGraw-Hill, New Delhi.

2. Lynne S. Garcia (2014), Clinical laboratory management, American Society for Microbiology.

	13
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	1. Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực và đánh giá hiệu quả máy móc trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2013 / Nguyễn Thị Thu Hà; GS. TS. Phạm Văn Lình. - Cần Thơ: YCT (ĐH Y Dược Cần Thơ), 2014. 

2. Nghiên cứu tình hình đội ngũ cán bộ và trang thiết bị y tế chủ yếu tại các bệnh viện đa khoa huyện, tỉnh Bến Tre năm 2012 / Trần Ngọc Nhân; PGS. TS. Phạm Văn Lình. - Cần Thơ: YCT (ĐH Y Dược Cần Thơ), 2013.

	14
	Hệ thồng quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	1. Kanai L Mukherjee and Swarajit Ghosh (2010), Medical Laboratory Technology – 2nd Edition, McGraw-Hill, New Delhi.

2. Lynne S. Garcia (2014), Clinical laboratory management, American Society for Microbiology.

	15
	Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
	1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh - Chuyên ngành Vi sinh y học - Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, NXB Y học.

2. Lê Huy Chính, Đinh Hữu Dung, Bùi Khắc Hậu, Lê Thị Oanh, Lê Hồng Hinh   (2013), Vi sinh vật y học. Nhà xuất bản Y học.

Jawetz, Melnick, & Adelberg (2016). Medical Microbiology. fourth edition. By McGrawHill Medical Publishers.

	16
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học – Truyền máu
	1. Đỗ Trung Phấn (2008), Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu: chẩn đoán - phân loại - điều trị, NXB Y học.

2. Đỗ Trung Phấn (2012), Truyền máu hiện đại - Cập nhật và ứng dụng trong điều trị bệnh, NXB Y học.

3. Paula R. Howard (2017), Basic & Applied Concepts of Blood Banking and Transfusion Practices, 4th ed, Elsevier.
4. Kenneth Kaushanky et al (2016), Williams Hematology, 9th ed, McGrawHill.

	17
	Hóa sinh lâm sàng
	1. Lê Xuân Trường (2019), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Lê Xuân Trường (2013), Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng, NXB Y Học.

3. Đỗ Đình Hồ, Đông Thị Hoài An, Nguyễn Thị Hảo, Phạm Thị Mai (2010), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương (2013), Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng, NXB Y Học. 

5. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung, Trần Thị Chi Mai (2013), Hóa sinh lâm sàng: (Sách đào tạo đại học y), NXB Y Học.

	18
	Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng y học
	1. Trần Xuân Mai (2013), Ký sinh trùng y học, NXB Y học.

2. Nguyễn Văn Đề (2013), Ký sinh trùng trong lâm sàng, NXB Y học.

3. Gockel - Blessing, Elizabeth A (2013), Clinical Parasitology: A Practical Approach.

4. Rolf Bauerfeind (2016), Zoonoses: infectious diseases transmissible between animals and humans.

	19
	Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Hóa mô miễn dịch
	1. Trần Phương Hạnh (1997), Từ điển Giải Nghĩa bệnh học, Nhà xuất bản Y học.

2. Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung (2009), “Viêm”, Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trang 72-113.

3. Bruce H. Smith (1998), "Histopathology laboratory. AFIP", Manual of histologic staining methods, p1-65.

4. Richard M. DeMay (1999), The Art & Science of Cytopathology, American Society of Clinical Pathologists, ASCP Press.

5. Edward C. Klatt (2012), The Internet Pathology Laboratory for Medical Education, Florida State University Research Foundation, Inc.

	20
	Kỹ thuật xét nghiệm Di truyền y học
	1. Bùi Trang Việt (2005), Sinh học tế bào, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM.

2. Hồ Huỳnh Thùy Dương (2005), Sinh học phân tử, NXB Giáo Dục. 

3. Phạm Thành Hổ (2010), Di truyền học, Nhà xuất bản Giáo Dục.

4. Laura M. Gunder, Scott A. Martin (2010), Essentials of medical genetics for Health Proffessionals, Jone & Barlett Learning.

5. Scott Freeman (2014), Biological Science, Pearson Banjaming Cummings. Fifth edition.




D. PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1. MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	PLOs

POs
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8

	PO1
	S
	S
	H
	N
	S
	H
	S
	S

	PO2
	S
	S
	H
	N
	H
	H
	H
	S

	PO3
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	PO4
	S
	H
	S
	N
	S
	H
	S
	S

	PO5
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S

	PO6
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	PO7
	H
	N
	S
	N
	S
	N
	S
	H

	PO8
	H
	N
	S
	N
	H
	N
	H
	N

	PO9
	H
	N
	S
	S
	S
	N
	H
	N


PHỤ LỤC 2. SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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PHỤ LỤC 3. MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA HỌC PHẦN, KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	STT
	Tên học phần
	PLO
	Số TC

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	
	1. Các học phần chung
	9

	1
	Triết học
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S
	
	3

	2
	Ngoại ngữ
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	H
	
	3

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	
	3

	
	2. Các học phần cơ sở, hỗ trợ
	12

	
	2.1. Học phần cơ sở, hỗ trợ bắt buộc
	6

	4
	Y sinh học di truyền
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	
	3

	5
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	
	3

	
	2.2. Học phần cơ sở, hỗ trợ tự chọn (chọn 1 cơ sở và 1 hỗ trợ)
	6

	6
	Lý sinh
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	
	3

	7
	Phân tích dụng cụ
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	
	3

	8
	Di truyền học ở người
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	H
	H
	
	3

	9
	Bệnh di truyền phân tử
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S
	S
	
	3

	
	3. Các học phần chuyên ngành
	

	
	3.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc
	25

	10
	Công nghệ sinh học trong y học
	S
	N
	S
	S
	S
	S
	S
	H
	
	5

	11
	An toàn phòng xét nghiệm
	S
	N
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	
	5

	12
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	S
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	H
	
	5

	13
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	S
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	
	5

	14
	Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S
	
	5

	
	3.2. Học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 2 học phần)
	10

	15
	Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	5

	16
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học – Truyền máu
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	5

	17
	Hóa sinh lâm sàng
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	5

	18
	Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng y học
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	5

	19
	Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Hóa mô miễn dịch
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	5

	20
	Kỹ thuật xét nghiệm Di truyền y học
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	5

	
	4. Luận văn tốt nghiệp
	10

	
	Luận văn tốt nghiệp
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	10


PHỤ LỤC 4. ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bảng đối sánh chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học với ĐHYD Thành phố Hồ Chí Minh
	STT
	Trường ĐHYD Cần Thơ
	STT
	ĐHYD Thành phố Hồ Chí Minh

	
	Học phần
	LT
	TH
	
	Học phần
	LT
	TH

	1
	Triết học
	3
	0
	1
	Triết học
	3
	0

	2
	Ngoại ngữ
	3
	0
	2
	Ngoại ngữ
	2
	0

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	2
	1
	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	1
	1

	
	
	
	
	4
	Y học chứng cứ
	0.5
	0.5

	
	
	
	
	5
	Kỹ năng viết và trình bày trong khoa học
	0.5
	0.5

	
	
	
	
	6
	Y đức – Xã hội học
	2
	0

	4
	Y sinh học di truyền
	2
	1
	7
	Xét nghiệm cơ bản
	5
	0

	5
	Lý sinh
	1
	2
	
	
	
	

	6
	Công nghệ sinh học trong y học
	2
	3
	8
	Sinh học phân tử
	1
	1

	
	
	
	
	9
	Sinh học tế bào trong y khoa
	1
	2

	7
	Bệnh di truyền phân tử
	1
	2
	10
	Sinh tin học lâm sàng
	2
	0

	8
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	2
	3
	11
	Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
	2
	0

	9
	An toàn phòng xét nghiệm
	2
	3
	12
	An toàn phòng xét nghiệm
	2
	0

	10
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	2
	3
	13
	Thiết bị phòng xét nghiệm
	1
	1

	11
	Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	2
	3
	14
	Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	3
	2

	12
	Bệnh di truyền phân tử
	2
	1
	15
	Miễn dịch học
	1
	2

	13
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	1
	2
	16
	Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
	2
	0

	14
	Di truyền học ở người
	2
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	17
	Sư phạm y học
	2
	0

	15
	Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
	2
	3
	18
	Kỹ thuật chẩn đoán vi khuẩn khó nuôi cấy
	2
	2

	
	
	
	
	19
	Kỹ thuật phát hiện kháng thuốc
	2
	2

	
	
	
	
	20
	Virus học
	2
	2

	
	
	
	
	21
	Kỹ thuật sinh học phân tử trong xét nghiệm vi sinh
	2
	2

	16
	Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học – Truyền máu
	2
	3
	22
	Huyết học đông máu
	2
	2

	
	
	
	
	23
	Huyết học truyền máu
	2
	2

	
	
	
	
	24
	Huyết tủy đồ
	2
	2

	
	
	
	
	25
	Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán huyết học
	2
	2

	17
	Hóa sinh lâm sàng
	2
	3
	26
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tim mạch - gan - thận
	2
	2

	
	
	
	
	27
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý ung thư và di truyền
	2
	2

	
	
	
	
	28
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý nội tiết - chuyển hóa
	2
	2

	
	
	
	
	29
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tụy và các bệnh khác
	2
	2

	18
	Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng y học
	2
	3
	30
	Kỹ thuật cơ bản chẩn đoán ký sinh trùng
	2
	2

	
	
	
	
	31
	Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán ký sinh trùng
	2
	2

	
	
	
	
	32
	Bệnh học ký sinh trùng
	2
	2

	
	
	
	
	33
	Bệnh học vi nấm
	2
	2

	19
	Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Hóa mô miễn dịch
	2
	3
	34
	Giải phẫu bệnh các hệ thống
	2
	2

	
	
	
	
	35
	Tế bào học cổ tử cung
	2
	2

	
	
	
	
	36
	Tế bào học các cơ quan - dịch
	2
	2

	
	
	
	
	37
	Kỹ thuật nhuộm tế bào - giải phẫu bệnh
	2
	2

	20
	Kỹ thuật xét nghiệm Di truyền y học
	2
	3
	
	
	
	


PHỤ LỤC 5. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

